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LỜI NÓI ĐẦU 

Quá trình ôn tập, luyện tập và kiểm tra, đánh giá được gọi là sự hoàn thiện 
kiến thức, kỹ năng trong dạy học nói chung và dạy học hóa học nói riêng. Trong giai 
đoạn này, các kiến thức được cùng cô một cách bệ thống, được chính xác hóa, được 
vận dụng thích hợp; các kỹ năng, nhất là tư duy đặc trưng hóa học được rèn luyện. 
Kiểm tra, đánh giá giúp thầy và trò điểu chình việc dạy và học nhằm đạt kết quả cao 
hơn, đổng thời xác nhận thành quả dạy học cùa thầy và trò. Để phục vụ cho việc đổi 
mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiêu quả dạy học hóa học ở 
trường phổ thông nhằm đạt các mục tiêu phát triển nguổn nhân lực phục vụ công 
nghiộp hoá, hiện đại hóa đất nước, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Ôn luyện và kiểm 
tra Hóa học 10Ũ theo chương trình mói. 

Sách được biên soạn theo bảy chương cùa Hóa học 10. Nội dung của mỗi 
chương gồm ba phần: 

A: Ôn tập các kiến thức cơ bản. 

B: Kiểm tra, đánh giá: Gổm các đề thời lượng 45 phút với các câu hỏi trắc 
nghiệm và tự luận được biên soạn theo nhiểu hình thức như: trắc nghiệm nhiều lựa 
chọn, trắc nghiệm ghép đôi, trắc nghiệm đúng, sa.i, trắc nghiêm điển khuyết. Các câu 
tự luận gồm các câu hỏi vể lí thuyết và các bài tập hóa học, trong đó phần tính toán 
không quá nặng mà chù yếu để cao năng lực tư duy hóa học. Nội dung các câu hỏi 
trắc nghiệm và tự luận bao trùm các kiến thức cơ bản về hóa học ở lớp 10 có mở rộng 
và gắn với thực tiễn. 

C: Hướng dẫn giải một sô' để kiểm tra. 

Chúng tôi hi vộng rằng bộ sách sẽ giúp ích cho các em học sinh học tốt hơn và 
các thầy, cô giáo dạy tốt hơn môn Hóa học. 

Mặc dù đã rất cô gắng, nhưng bộ sách chắc chắn không tránh khỏi sai sót, 
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý cùa các bạn dọc, nhất lầ các thầy, cô giảo và 
các em học sinh để sách được hoàn chỉnh hơn trong lần tái bàn sau, nếu có. 

Các tác giả 
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Chương 1: NGUYÊN TỬ 


A. ÔN TẬP KIẾN THỨC cơ BẢN 
I. Thành phần nguyên tử 


Nguyên tử 



Lóp vỏ 


Electron mang điên âm 








. Proton mang điên dương 

... ... • 5 ,\.v Of.; ; 

H 

Hạt nhân 








Ncrtron không mang điện 


1. Lớp vỏ: Bao gồm các electron mang điện tích âm. 

- Điện tích: q e = -1,602.10 l9 C = 1- điện tích nguyên tố. 

- Khối lượng: m e = 9,1095.10' 51 kg 

2. Hạt nhân: Bao gồm các proton và các nơtron 

a. Proton 

- Điện tích: q p = +1,602.10' i9 C = 1+ điện tích nguyên tố. 

- Khối lượng: m p = 1,6726.10 27 kg * lu 

b. Nơtron 

- Điện tích: q„ = 0 

- Khối lượng: m n = 1.6748.10' 27 kg « lu 

Kết luận: 

Hạt nhân mang điện dương, còn lớp vỏ mang điện âm. 

Tổng sốproton = tổng số electron trong nguyên tứ. 

Khối lượng của electron rất nhỏ so với hạt nhân. 

II. Đỉện tích và số khối hạt nhân 

1. Điện tích hạt nhân 

Trong nguyên tử: Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton = sô'electron 
Thí dụ: Nguyên tử clo có 17 electron thì điện tích hạt nhân là 17+ 

2. Sỏ'khối hạt nhân 

A = z + N 

Thí dụ: hạt nhân nguyên tử natri có 11 proton và 12 nơtron thì số khối là: 
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A=ll + 12 = 23 (SỐ khôi không có đim vị) 

3. Nguyên tố hóa học 

- Là những nguyên tử có cùng số điện tích hạt nhân. 

- SỐ hiệu nguyên tử (Z): z = p = e 

- Kí hiệu nguyên tử: 

ịx : Trong đó A là số khôi hạt nhân, z là sô' hiệu nguyên tử. 

m. Đồng vị, nguyên tử khối trung bình 
1 . Đổng vị 

- Là những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân nhưng khác nhau số 
nơtron (khác nhau số khối A). 

- Thí dụ: Nguyên tố cacbon có 3 đồng vị: 'ịc , 'jC , 'gC 


2. Nguyên tử khối trung binh 

Gọi A là nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố. A|, A 2 □ là 
nguyên tử khối của các đổng vị có % số nguyên tử lẩn lượt là a%, b%... 


Ta có: 


— a.A, + b.A,+.. 

A - 1 ———— 

100 


Trong các tính toán gần đúng, người ta bỏ qua khối lượng của các electron 
và coi nguyên tử khối có giá trị bằng số khối. 

IV. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử. 

- Trong nguyên tử, các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt 
nhân và không theo một quỹ đạo nào. 

Khu vục xung quanh hạt nhân mà tại dó xác suất có mặt cùa electron là 
lớn nhất được gọi là obitan nguyên tử. 

- Obitan s có dạng hình cẩu, obitan p có dạng hình số 8 nổi, obitan d, f 
có hình dạng phức tạp. 

V. Lớp và phân lớp electron 
I. Lớp 


- Các electron trong nguyên tử được sắp xếp thành các lớp và phan lớp. 

- Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau. 

- Thứ tự và kí hiệu các lớp: 


n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tôn lớp 

K 

L 

M 

N 

0 

p 

Q 


2. Phán lớp 

- Các electron trong cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau, chỉ khác 
nhau về định hướng trong không gian. 
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- Được kí hiệu là: s, p, d, f 

- Số phân lớp trong một lớp chính bằng số thứ tự của lớp. 

- Số obitan có trong các phân lớp s, p, d, f lẩn lượt là 1,3, 5 và 7 

- Mỗi obitan chứa tối đa 2 electron. 

VI. Cấu hình electron trong nguyên tử 

1. Mức năng lượng. 

- Trật tự múc năng lượng: ls 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s □ 

- Sự phân bố electron trong nguyên tử theo các nguyên lí và quy tắc: Pau-li, 

nguyỀn lí vững bén, quy tắc Hun. 

2. Cấu hình electron 

Cách viết cấu hình electron trong nguyền tử: 

Xác định sô' electron 

Sắp xếp các electron vào phân lớp theo thứ tự tâng dần mức năng lượng 
Viết electron theo thứ tự các lớp và phân lốp. 

Thí dụ: Viết cấu hình electron của Fe (Z = 26) 
is 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 

B. MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN 

ĐỂ sốl 

(Thời gian 45 phút) 

PHẨN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoặc D 

Câu 1. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử có kí hiệu ”Na là: 

A. 23 B. 23+ c. 11 D. 11+ 

Câu 2. Các đồng vị được phân biệt bời: 

A. SỐ nơtron trong hạt nhân nguyên tử. 

B. SỐ proton trong hạt nhân nguyên tử. 

C. SỐ electron trong nguyên tử. 

D. SỐ điện tích hạt nhân nguyên tử. 

Câu 3. Cấu hình electron nào sau đây không đúng: 

A. ls 2 2s 2 2p 4 B. 1 s 2 2s 2 2p 5 c. ls 2 2s 2 2p 6 D. ls 2 2s 2 2p 7 
Câu 4. Sô' obitan nguyên tử trong phân lớp d là: 

A. 1 B. 3 c. 5 D. 7 

Câu 5. Sô' electron tối đa trong phân lớp p là: 

A. 2 B. 6 C. 10 D. 14 
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Câu 6. Nguyên tử X có cấu hình elcctron phân lớp ngoài cùng là 3p 5 . Tổing sô 
electron trong vỏ nguyên tử X là: 

A.15 B. 16 c. 17 D. 18 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7 (2 điểm). Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tô' Na 
(Z = 1 1), C1 (Z =17) và cấu hình electron của các ion Na + , cr. 

Câu 8 (2 điểm). Nguyên tử nguyên tố A có 7 electron thuộc phân lớp p. 

a. Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố A. 

b. A thuộc loại nguyên tố gì: kim loại, phi kim hay khí hiếm? Vì sao? 

Câu 9 (3 điểm). Viết cấu hình electron của các nguyên tử có z < 20 và có 2 

electron độc thân. 


ĐỀ Số 2 

Ợ hời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm). 

Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D 

c&u ỉ. Những kí hiệu nào sau đây của obitan là khổng đúng? 

A. 3s B. 4d c. 2d D. 3p 

Câu 2. SỐ electron tối đa ở phân lóp f là: 

A. 14 B. 10 C.6 D.2 

Câu 3. SỐ điện tích hạt nhân của nguyên tử có kí hiệu ”G là: 


A. 17 B. 17+ c. 17- D. 35 

Câu 4. Hãy ghép cấu hình electron ở cột A với nguyôn tử thích hợp ở cột B. 


A 

B 

a. 1 s 2 2s 2 2p 5 

1 . s 

b. ls 2 2s 2 2p 4 

2. C1 

c. 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

3. 0 

d. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

4. N 

e. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s‘ 

5. F 


6. K 


Thứ tự ghép đôi là: a - ; b - ; c - ; d - ; e - . 
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Câu 5. Nguyên tử X có cấu hình ls : 2s’2p 4 . Sự sắp xếp electron phân lớp 2p vào 
obitan nào sau đây là đúng: 



Câu 6. Sô' electron lớp ngoài cùng của khí hiếm là: 

A. 2 B.8 

c. 2 hoặc 8 D. 8 hoặc 10 

Câu 7. Đổng vị là những nguyên tử có: 

A. Cùng số proton, khác số nơtron. 

B. Cùng sô' nơtron, khác nhau sô' proton. 
c. Cùng electron khác nhau proton. 

D. Cùng sô' electron và cùng số proton. 

Câu 8. Cấu hình nào sau đây là của ion cr (Z = 17) 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 D. Cấu hình khác 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Hai ion A 2+ và B' đểu có câu hình electron là ls 2 2s 2 2p 6 . Hãy viết 
cấu hình electron của các nguyên tử A và B. 

a) Cho biết A, B thuộc loại nguyên tô s, p hay d? 

b) A, B là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Vì sao? 

Câu 10 (3 điểm). X và Y là hai nguyên tố có cùng số electron lóp ngoài cùng và có 

số đơn vị điện tích hạt nhân hơn kém nhau một đơn vị. Tổng số proton trong 

hai hạt nhân nguyên tử là 32. 

a) Xác định X và Y. 

b) Viết cấu hình electron nguyên tử cứa X và Y. 

ĐỂ Sổ 3 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoãc D 
Câu 1. Các phát biểu nào sau đây không đúng: 

A. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo một hình tròn. 

B. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân không theo quỹ đạo xác 
định nào. 
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c. Obitan là khu vực xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt của 
electron là lớn nhất. 

D. Obitan của các phân lớp khác nhau cố hình dạng như nhau. 

Câu 2. Cho các nguyên tử sau N (Z = 7), o (Z = 8 ), s (Z = 16), C1 (Z = 17). 
Trong số đó các nguyên tử có 2 electron độc thân ở trạng thái cơ bản là: 
A.NvàS B.SvàCl 

P và s D. N và C1 

o kí hiệu của một nguyên tố ”x. Các phát biểu nào sau đây vé X là đúng: 

A. X có 17 proton và 35 nơtrort B. X có 17 proton và 18 nơtron 

c. X có 17 proton và 17 nơtron D. X có 18 proton và 17 nơtron 

Câu 4. Ion A 2 * có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p 6 . Tổng số electron 
trong nguyên tử A là: 

A. 18 B. 19 

c. 20 D. 21 

Câu 5. Nguyên tử X có cấu hình electron là: ls^s^p^s 2 . Cấu hình electron ứng 
vói ion tạo thành từ A là: 

A. ls^sVSs 1 B. lsMp^s^p 6 

c. ls 2 2s 2 2p 6 D. lsMp‘38 4 

Cửu 6 . Các ion và nguyên tử: Ne, Na + , F' có điém chung là: 

A. SỐ khối B. Số electron 

c. SỐ proton D. Số nơtron 

Cốu 7. Cấu hình nào sau đây là của ion Ca 2+ (Z = 20): 

A. ls 2 2s 2 2p 4 3s 2 3p 6 B. lsMp^s^s 2 

c. 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 2 D. ls^p^sV 
Câu 8 . Biết kí hiệu của nguyên tố *x, chỉ stf a cho biết: 

A. SỐ đơn vị điện tích B. Số khối 

c. SỐ proton D. Số electron 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (4 điểm). Trong hợp chất ABj, tổng số hạt cơ bản trong phân tử là 196, 
ữong đố số hạt mang điện nhiéu hơn số hạt không mang điện là 60. Số khối 
của nguyên tử B nhiẻu hơn A là 8 và số hạt cơ bản của A ít hơn trong B là 13. 
Xác định cổng thức phân tử của AB 3 . 

Câu 10 (2 điểm). Biết rằng nguyên tử Fe có 26 electron. Hãy viết cấu hình electron 
của nguyên tử Fe và các ion Fe 2 , Fe ỉ+ . 
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ĐỂ SỐ 4 

(Thời gian 45 phút) 

PHẨN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoăc D 

Câu 1. SỐ electron tối đa trong lớp thứ hai (L) là : 

A. 2 B. 8 C.10 D. 16 

Câu 2. Cấu hình electron nào sau đây không đúng? 

A. ls 2 2s 2 2p 4 B. ls 2 2s 2 2p 8 

c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 D. ls 2 2s 2 2p' 

Cầu 3. Nguyên từ nguyên tố nào sau đây có hai electron độc thân ờ trạng thái cơ bản : 
A. Ne (Z = 10) B. Ca (Z = 20) 

c. o (Z = 8) D. N (Z = 7) 

Câu 4. Có bao nhiêu electron trong ion Ca 2 ": 

A. 20 B.21 

C. 18 D.19 

Câu 5 . Những electron nào sau đây quyết định tính chất của một nguyên tố : 

A. Tất cả các electron trong nguyên tử 

B. Các electron phân lớp ngoài cùng 
c. Các electron lớp trong cùng 

D. Các electron hóa trị 

Câu 6. Ion X có 18 clectron và 16 proton, điện tích của ion đó là: 

A. 16+ C. 2- B. 16- D. 2+ 

Câu 7. Trong các cấu hình electron sau đủy, câíu hình nào sai : 

A. 1 s 2 2s 3 B. 1 s 2 2s 2 2p 3 

C. ls 2 2s 2 2p 5 D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

Câu 8 . Cấu hình electron của ion nào sau đây không giống cấu hình của khí hiêm? 

A.C1- B. Fe 3+ c. Na + D. Mg 2+ 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9. (3 điểm) Tổng số hạt proton, nơtron, elcctron trong nguyên tử A là 155, 
trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt kh Ìg mang điện là 33. Xác định 
số khối của A 

Câu 10 (3 điểm). Nguyên tử khối trung bình của đồng kim loại là 63,546. Đồng 
tồn tại trong tự nhiên với hai loại đồng vị là 63 Cu và 65 Cu. Số mol nguyên tử 
63 Cu có trong 8g Cu là bao nhiêu? 
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ĐỀ Số 5 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoặc D 
Câu 1. Sô' electron trong ion A 2 ' (Z = 6) là : 

A. 6 B. 8 c. 4 D. 10 

Câu 2. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử nguyên tố A là 13. 

Cấu hìtih của A là : 

A. ls 2 2s 2 B. 1 s 2 2s 2 2p’ 

c ls 2 2s 2 2p 6 3s’ D. 1 s 2 2s 2 2p 6 

Câu 3. Các nguyên tử và ion A, B + , c 2 ' đéu có cấu hình là : 1 s 2 2s 2 2p 6 . Chúng có 
đặc điểm chung là : 

A. Có cùng số khối 

B. Có cùng điện tích hạt nhãn 
c. Có cùng số electron 

D. Tất cả đêu đúng 

Câu 4. Cho kí hiệu của nguyên tố "X . Kết luận nào sau đây đúng : 

A. Có điện tích hạt nhân là 29 

B. Có điện tích hạt nhân là 29+ 
c. Cố số khối là 65 u 

D. Có 25 nơtron trong hạt nhãn 
Câu 5. Nguyên tử nào sau đây có cấu hình là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 
A. Oxi B. Nitơ 

c. Clo D. Lưu huỳnh 

Câu 6. Nguyôn tử N (Z = 7) có số electron độc thân là : 

A. Không có B. 1 c. 2 D. 3 

Câu 7. Tổng số obitan trong nguyên tử có cấu hình ls 2 2s 2 3s 2 3p 2 là : 

A. 4 B. 5 c. 6 D. 7 

Côu 8. Điện tích cùa một ion có 18 electron và 17 proton là : 

A. 1- B. 1+ c. 17+ D. 18- 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 36. Trong đó 
số hạt mang điện nhiẻu gấp đổi số hạt khổng mang diện. 

a. Viết cấu hình electron của nguyên tử X 

b. Xác định điện tích hạt nhân và số khối của X 

c. X có khả nãng tạo thành ion nào 
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Câu 10 (3 điểm). Trong tự nhiên cacbon có hai đồng vị ‘ịc và 14 C . Nguyên tử 
khối trung bình của cacbon là 12,011. Tính % cùa đồng vị 'ịc. 

ĐỀ SỐ 6 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoặc D 

Câu 1. Cấu hình electron nào sau đây là của ion s 2 ': 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 C. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

Câu 2. Trong ion N0 3 ' tổng số electron là : 

A. 21 B. 32 c. 33 D. 34 

Câu 3. Nguyên tử X có tổng cộng 8 electron phân lớp p. Cấu hình electron của 
nguyên tử X là : 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s z 3p 4 B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 

c. ls 2 2s 2 2p 4 3s 2 3p 4 c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

Câu 4. Nguyên tử của nguyên tố hóa học nào sau đây có cấu hình electron : 
ls 2 2s 2 2p 6 3s' 

A. Ca c. K B. Ba D. Na 

Câu 5. SỐ proton trong ion Ca 2+ là : 

A. 18 B. 20 c. 22 D. 21 

Câu 6. Kết luận nào sau đây của nguyên tô có kí hiệu “x là đúng : 

A. Nguyên tử X có 29 proton và 36 nơtron 

B. Nguyên tử X có 36 proton và 29 nơtron 
c. SỐ khối của X là 65 

D. Điện tích hạt nhân của X là 29+ 

Câu 7. Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của ion A* là 2p 6 . Cấu hình electron 
nào sau đây là của nguyên tử A : 

A. ls 2 2s 2 2p 5 B. 1 s 2 2s 2 2p 6 

c. ls 2 2s 2 2p 6 3s' D. Tất cả đều sai 

Câu 8. Những nguyên tử nào sau đây có 1 electron độc thân : 

A. Na (Z= 11) B.C1(Z=17) 

C. Li (Z = 19) D. Fe (Z = 26) 
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PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Hai ion XYj~ và XY 2 ' có tổng số proton lần lượt là 40 và 48. 

a. Xác định X, Y và các ion XY 3 2 ' và XY 2 '. 

b. Viết cấu hình electron của các nguyên tử X và Y 

Câu 10 (3 điểm). Viết cấu hình electron của các nguyên tố có z < 16 và có 1 
electron độc thân trong nguyên tử. 


ĐỂ Số 7 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoặc D 

Câu 1. Cấu hình eỉectron nào sau đây là của Na + (Z = 11) 

A. ls^s^p 6 B. 1 s 2 2s 2 2p 5 

c 1 s 2 2s 2 2p 6 3s' D. Tất cả đều sai 

Câu 2. Số electron trong ion F (Z = 9) là : 

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 

Câu 3. Cấu hình electron cùa các nguyên tử và ion nào sau đây giống cíu hình 
electron của khí hiếm : 

A. Na + B. Cu 2+ c cr D. o 2 

Câu 4. Tổng số obitan có electron ò trạng thái cơ bản trong nguyên tử clo 
(Z = 17) là : 

A. 5 B. 7 c. 9 D. 10 

Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố hóa học nào có cấu hình electron : 
ls 2 2s z 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 

A. Ca B.K c. Ba D.Na 


Cảu 6. Trong nguyên tử, lớp electron cổ mức năng lượng cao nhất là : 

A. Lớp trong cùng B. Lớp ngoài cùng 

C. Tất cả đều như nhau D. Tùy thuộc từng nguyên tử 

Câu 7. Sự sắp xếp electron vào obitan của nguyên tử c (Z = 6) nào sau đây là đúng : 

A. ìm G0 m m B. EH 02 I t ị t 1 j 


g I Tị 1 1 Tị 1 


D . EH m 


Cốu 8. Cấu hình electron nào sau đây là của Cr (Z = 24) 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 2 B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 

C. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s' D. Tất cả đều sai 
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PHẨN Tự LUẬN (6 điểm). 

Câu 9 (3 điểm). Nguyên tử M có tổng sỏ các loai hạt cơ bản là 115. Trong đó số 
hạt mang điện nhiều hơn sô' hạt khỏng mang điện là 25. Xác định điộn tích 
hạt nhân, viết cấu hình electron của nguyên tử M. 

Câu 10 (3 điểm). Tổng số electron trong ion ABj~là 42. Trong cả A và B đểu có 
số nơtron bằng sô proton. 

a. Tính sô' khối của A và B. 

b. Viết cấu hình electron A, B và các ion mà A, B có thể tạo thành. 

ĐỂ SỐ 8 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoậc D 

Câu 1. Điéu khẳng định nào sau đây luôn đúng : 

A. Sô' hiệu nguyên tử của một nguyên tô' bằng sô' điện tích hạt nhân. 

B. Sô' electron trong nguyên tử bằng sô' proton 

c. SỐ proton bằng số nơtron 

D. Sô' obitan trong nguyên tử bằng sô' lớp electron 
Câu 2. Cho nguyên tố có kí hiệu 26 M điều khẳng định nào sau đây đúng : 

A. Nguyên tử có 26 proton B. Nguyên tử có 26 nơtron 

C. Nguyên tử có sô' khối là 56 D. Nguyên tử khối là 56 

Câu 3. Cho các nguyên tô'ị H; ,,Na; 7 N; 8 0; 10 Ne . Các nguyên tử có le độc thân là : 

A. ,H; ,,Na; gO B. 7 N; 8 O; l0 Ne 

C. |H; 10 Ne D. ,H; „Na 

Câu 4. Tổng sô' electron, proton, nơtron trong nguyên tử là 10. Sô' khối của nguyên 
tử là : 

A. 6 B. 7 C. 8 D. Không xác định được 

Câu 5. Các nguyên tử và ion : F, Na + , Ne có đặc điểm chung là : 

A. Có cùng sô electron B. Có cùng sô nơtron 

C. Cùng số khối D. Cùng điộn tích hạt nhân 

Câu 6. Ion M 2+ có cấu hình phân lớp ngoài cùng là 2p 6 . Cấu hình electron của 
nguyên tử nguyên tô' M là : 

A ls 2 2s 2 2p 4 B. 1 s 2 2s 2 2p 6 

c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 D. Cấu hình khác 

Câu 7. Tổng sô' proton trong ion A + có cấu hình ls 2 2s 2 2p 6 là : 

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8 
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Câu 8. Một nguyên tử có tổng cộng 7 electron phân lớp p. Sô' proton của nguyên tử 
đó là: 

A. 7 B. 8 c. 9 D. 10 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Hãy viết cấu hình electron cùa nguyên tử Fe, các ion Fe 2+ , Fe 3+ và 
cho biết ion nào bền hơn. Biết Fe có z = 26. 

Câu 10 (3 điểm). Tổng số các loại hạt cơ bản trong hai nguyên tố A và B lần lượt 
là 34 và 40. Hãy xác định nguyên tử khối, số hiệu nguyên tử, cấu hình electron 
của A, B. 


ĐỂ SỐ 9 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoăc D 

Câu 1. Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p 6 . Tổng số 
electron của nguyên tử X là : 

A. 8 B. 10 C. 12 D. Chưa xác định được 

Câu 2. Sự phân bô' electron vào obitan nào sau đây đúng với cấu hình electron 
ls 2 2s 2 2p 4 : 

A. rm rm GHH I B. rnn rm mít 111 
c. rnnrm Ittit 111 D. rniỉTn mmi I 

Câu 3. Cấu hình electron của nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây không có 
electron độc thân ở trạng thái cơ bản : Ca (Z = 20); Mg (Z = 12); He (Z = 2); 
Ne (Z = lò) 

A. Ca, Mg và Ne B. Ca, He và Ne 

B. Ne và He D. Tất cả đều khổng có 

Câu 4. Nguyên tử X có cấu hình electron là : ls^^p 5 . Ion mà X có thể tạo thành là: 

A. x + B. x 2+ C. X D. X 2 

Câu 5. Chọn các từ và cụm từ thích hợp đién vào chỏ trống trong các câu sau : 

Obitan nguyên tử là khoảng.(A).xung quanh hạt nhân mà tại 

đó.(B)....có mặt của electron là lớn nhất. Obitan s có dạng hình...(Q[ Obitan p 

gồm ba obitan p*, p y , p* có hình....(D). 

Cảu 6. Điện tích hạt nhân của nguyên tô' có kí hiệu j 3 X là : 

A. 11 B. 23 C. 11+ D.23+ 

Câu 7. Lớp electron thứ ba (lớp O) của các nguyên tử có tất cả bao nhiêu obitan? 

A. 3 B. 5 c. 7 D. 9 
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Câu 8. Cấu hình electron nào sau đây là của Cu (Z = 29) : 

A. ls 2 2s 2 2p 5 3s 2 3p 6 4s 2 3d 9 B. ls 2 2s : 2p 6 3s 2 3p 6 4s'3d 10 

c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d l( 4s' 

PHẨN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 82, 
trong đó số hạt mang điện nhiều hơn sỏ hạt không mang điên là 22. Xác định X 
và viết cấu hình của các ion mà X có thể tạo thành 

Câu 10 (3 điểm). Hiđro có ba đồng vị: |H; 2 H; |H. Oxi có hai đồng vị: 
‘gO; 'gO; 'ịO . Hãy viết các công thức phân tử H 2 0 có thành phẩn đổng vị 
khác nhau. 


ĐỂ SỐ 10 
(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D 

Câu 1. Cho Na, ơ, o, N và Br. Những nguyên tố nào có khả nâng nhận 1 electron 
khi tham gia phản ứng hóa học : 

A. Na, a và o B. Cl, o và N 

C. o và Br D. C1 và Br 

Câu 2. Trong các phân lớp sau, phân lớp nào chưa bão hòa? 

A. 3p 6 B. 4f° 

c. 5s 2 D. 3d 6 

Câu 3. Các nguyên tử và ion X, Y 2+ và z + đều có câu hình là : ls 2 2s 2 2p 6 . Chúng có 

đặc điểm chung là : 

A. Có cùng điện tích hạt nhân 

B. Có cùng số lớp electron 

C. Có cùng số electron 

D. Có cùng số electron hóa trị 

Câu 4. Cho kí hiệu của nguyên tố “x. Kết luận nào sau đây đúng : 

A. Có điện tích hạt nhân là 29+ 

B. Có tổng số nơtron là 34 

c. Có tổng số electron là 29 L. c / /8 4 3 c5~ 

D. Tất cả đểu đúng 

Câu 5. Nguyên tử nào sau đây có cấu hình là 1 s : 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

A. Oxi B. Nitơ c. Clo D. Lưu huỳnh 
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Câu 6 . Nguyên tử o (Z = 6) có số electron độc thân ở trạng thái cơ bản là: 

A. Không có B. 1 c. 2 D. 3 

Câu 7. Tổng sỏ' obitan trong nguyên tử có cấu hình ls 2 2s 2 3s 2 3p 6 là : 

A. 4 B. 5 c. 6 D. 7 

Câu 8. Điện tích của một ion có 18 electron và 20 proton là : 

A. 2- B. 2+ C. -2 D. +2 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Tổng số electron trong ion AB 3 2 là 42, trong cả A và B đều có se 
hạt proton và nơtron bằng nhau. 

a. Tính số khối của A và B 

b. Viết cấu hình electron của A, B và của các ion mà A, B có thể tạo thành. 

Câu 10 (3 điểm). Nguyên tử M có tổng số các loại hạt cơ bản là 115, số hạt mang 
điện nhiều hơn không mang điện là 23. 

Xác định điện tích, viết cấu hình electron và cho biết M thuộc loại 
nguyên tố gì (kim loại, phi kim hay khí hiếm)? Vì sao? 

c. HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN MỘT số ĐỀ. 

ĐỂ Số 1 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Cáu 1. Đáp án: D Câu 2. Đáp án: A Càu 3. Đáp án: D 

Cảu 4. Đáp án: C Câu 5. Đáp án: B Câu 6 . Đáp án: C 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Càu 7. Hướng dẫn: 

Cấu hình electron của các nguyên tử: 

Na (Z = 11): ls 2 2s 2 2p 6 3s' 

C1 (Z = 17): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 
Cấu hình electron của các ion: 

Na + (Z = 11): ls 2 2s 2 2p 6 
cr (Z = 17): ls 2 2s 2 2p 3s 2 3p 6 
Câu 8. Hướng dẫn: 

a. Cấu hình electron của A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p' 

b. A là kim loại, đo số electron lớp ngoài cùng của A là 3. 

Câu 9. Hướng dẫn: 

Cấu hình electron các nguyên tử z = 6, 8, 14,16 là: 
z = 6:1 s^^p 2 : Sự sắp xẽp electron vào obitan phân lóp 2p: 
z = 8:1 s^^p 4 : Sự sắp xép electron vào obitan phân lóp 2p: 


T 

Ti 


ti 

t T 
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z = 14: 1 s^s^p^s^p 2 : Sự sấp xếp elcctron vàoobitan phăn Ióp3p: ỉ 'l ỉ ĩ 1 1 

z = 1 6: 1 s : 2s'2p f 3s : 3p 4 : Sự sáp xép electron vào obitan phân lớp 3p: I Tị I tị t~ 

Tổng quát: cấu hình electron lứp ngoài cùng np 2 và np 4 đều có hai e độc thân. 


ĐỂ SỐ 2 

PHẨN TRẮC NGHIỆM (4 điểm). 


Câu 1. Đáp án: Câu c. 

Câu 2. Đáp án: Câu A 
Càu 3. Đáp án: Câu B 

Câu 4.Thứ tự ghép đôi là: a - 5 ; b - 3 ; c - 1 ; d - 2; e - 6 . 
Câu 5. Đáp án: Câu D 
Câu 6. Đáp án: Câu c. 

Câu 7. Đáp án: Câu A. 

Câu 8. Đáp án: Câu B 
PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 


Câu 9. Hướng dẫn: 

- Cấu hình electron của A: ls : 2s 2 2p 6 3s 2 ; B: ls 2 2s 2 2p 5 

- A là nguyên tố kim loại do có 2 electron lớp ngoài cùng 

- B là phi kim do có 7 electron lớp ngoài cùng. 

Câu 10. Hướng dẫn: 

Gọi P x và P y là số proton lần lượt của X và Y. Ta có P x + P Y = 32 
Vì X và Y thuộc một nhóm ở 2 chu kì kế tiếp nên P Y = P x + 8 hoặc Py = P x + 18 


- Trường hợp 1: 

- Trường hợp 2: 


ÍP X +P Y =32 ^ Ịp* =12 : Mg 

Ịpỹ =P X + K ~ ịp y =20 : Ca 

ÍP X +P V =32 j P x = 7 : N 

|p Y = P X + 18 ^ Ịp y = 25 : Mn 


Loại vì Mn và N không thuộc một phân nhóm 


ĐỂ SỐ 3 


PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 


Câu 1. Đáp án: A 
Càu 3. Đáp án: B 
Câu 5. Đáp án: c 
Câu 7. Đáp án: A 


Câu 2. Đáp án: C 
Câu 4. Đáp án: c 
Câu 6. Đáp án: B 
Cáu 8. Đáp án: B 
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PHẦN TỰUJẬN (6 điểm) 

Câu 9 . Hướng dẩn : 

Gọi số proton, nơtron, electron trong A và B lần lượt là: p A , n A , e A và p B , n B , e B 

pA +n A +e A +3 (PB +n B +e 8)= 196 

Tacó • . p A +e '' +3( PB +e « ) = n A + 3n B +60 

Pa +n A = PB +n B“ 8 
,pA +n A +e A =PB +n B +C B-l3 
Trong một nguyên tử luôn có p A = e A và p B = e B nôn : 

2p A +n A +6p„+3n B = 196 
2 Pa +6 Pb = n A +3n„+60 
Pa +í1 a = Pb+ n B -8 
2 PA +n A = 2p B +n B -13 

Giải hệ trền ta được : p A = 13 : AI; p B = 17 : C1 
Vậy công thức phân tử là A1C1 3 
Câu 10. Hướng dẫn : 

Cấu hình electron cùa Fe : 1 S 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 

Fe 2 +: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 
Fe ỉ+ : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 


ĐỂ SỐ 4 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Đáp án : B Câu 2. Đáp án: B 

Câu 3. Đáp án : c Câu 4. Đáp án : C 

Càu 5. Đáp án : D Câu 6. Đáp án : c 

Câu 7. Đáp án : A Câu 8. Đáp án : B 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm). 

Câu 9. Hướng dẫn : 

Gọi z, N, c lần lượt là số proton, nơtron, electron của nguyên tử A. Ta có : 
z + N + e = 155 


z + e = N + 33 
Í2Z + N= 155 
|2Z = N+33 


Trong nguyên tử luôn có z = e nôn : 


ÍN =61 
jz=47 


=> A = Z + N=61 +47 = 108 
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Câu 10. Hướng dẫn: 


8 

SốmolCu: n Cu =-— =0,125(moi) 

64 

— 63.a + 64(0,125-a) „ ._ 

Mcu--0 125-= 63,546 => n s , Cu =a = 0,05675(mol) 


ĐỂ SỐ 5 


PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 


Câu 1. Đáp án : B 
Câu 3. Đáp án : c 
Câu 5. Đáp án : C 
Câu 7. Đáp án : c 
PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 
Câu 9 . Hướng dẫn : 


Câu 2. Đáp án : A 
Câu 4. Đáp án : B 
Câu 6. Đáp án : D 
Câu 8. Đáp án : A 


a. 


Ta có: 


Jp + n+e=36 
Ịp + e = 2n 


=> 


íp =e = 12 
jn=12 


vì p= e nên => 


Í2p+n=36 

[p=n 


Cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

b. Điện tích hạt nhân của X : 12+ 

Số khối X :A X = 12+ 12 = 24 

c. Do có 2e hóa trị nên ion có thể tạo thành của X là x 2+ 
Câu 10. Hướng dần : 

Gọi a là % đổng vị 'ịc . Ta có : 


— _ 12.a + 13.(100-a) 
100 


= 12,011 


=>d=9S,9% 




Chương 2: 

BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 

A. ÔN LUYỆN KIẾN THỨC cơ BẢN 
I. Bảng tuẩn hoàn các nguyên tố hốa học 

1. Nguyên tắc sắp xếp 

- Các nguyên tô' được sắp xếp theo chiều tăng dần cùa điện tích hạt nhân. 

- Các nguyên tô' có cùng sô' lớp electron được xếp vào một hàng 

- Các nguyên tô' có cùng sô' electron hóa trị được xếp vào một cột 

2. Bảng tuần hoàn 

a. Ô nguyên tô' 

Mỗi nguyên tô' hóa học được sắp xếp vào một ô của bảng. Sô' thứ tự của ô 
chính là sô' hiệu nguyên tử. 

b. Chu kì 

Bao gồm các nguyên tô' mà nguyên tử của chúng có cùng sô' lóp electron, 
được sắp xếp theo chiều tăng dẩn diện tích hạt nhân. 

Bảng tuần hoàn bao gồm 7 chu kì, trong đó có 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn. 

c. Nhóm nguyên tố 

- Bao gồm các nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử tương tự nhau và 
cố tính chất hốa học gán giống nhau. 

- Bảng tuẩn hoàn có 8 nhóm A (kí hiệu từ IA đến VIIIA) và 8 nhóm B (IB đến 
VIIIB). Mỗi nhóm có một cột, rièng nhóm VỊHB có 3 cột. 

+ Các nguyên tô' mà nguyên tử có electron cuối cùng đién vào phân lớp s hoặc 
p thuộc nhóm A. 

+ Các nguyin tố mà nguyên tử cổ electron cuối cùng điỉn vào ph&n lớp d hoặc 
f thuộc nhóm B. 

n. Sự biến đổi tuần hoàn một số đại lượng vật II của các nguyên tố hóa học 

1. Bán kính nguyên tử 

- Trong một chu kì: Theo chiểu tăng dần của điện tích hạt nhân, bán kính 
nguyên tử của các nguyên tử giảm dẩn. 

- Trong một nhóm A: Theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên từ 
các nguyên tô' tảng dần. 

2. Năng lượng ion hóa 

Năng lượng ion hóa thứ nhất I) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cẩn 
để tách ion thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ hàn. 


22 



- Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân năng lượng ion hóa 
thứ nhất tăng dần. 

- Trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới, năng lượng ion hóa giảm dần. 

3. Độ ám điện 

Độ âm điện của một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của 
nguyên tử nguyên tô đó trong phân tử. 

- Trong một chu kì, theo chiều tăng cùa diện tích hạt nhân độ âm điện tăng dần. 

- Trong một nhóm A, theo chiếu từ trên xuống dưới, độ âm điện giảm dần. 

III. Sự biến đổi tính kim loại-phi kim của các nguyên tố hóa học. 

1. Tính kim loại-phi kim 

Tính kim loại đặc trưng cho khả năng nhường electron tạo thành ion dương, 
tính phi kim đặc trưng cho khả nâng nhận electron tạo thành ion âm. 

- Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính kim loại giảm 
dần đồng thời tính phi kim tăng dần. 

- Trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới, tính kim loại tăng dần, 
đồng thời tính phi kim giảm dần. 

2. Hóa trị 

Trong một chu kì, hóa trị cao nhất của một nguyên tô' với oxi tăng dần từ 1 
đến 7. Còn hóa trị với hiđro giảm dần từ 4 đến 1. 

3. Tính axit-bazơ. 

- Trong một chu kì, theo chiểu tăng của điện tích hạt nhân tính axit của các 
oxit và hiđroxit tăng dần đồng thời tính bazơ giảm dần. 

- Trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới, tính axit của các oxit và 
hiđroxit giảm dần đồng thời tính bazơ tăng dần. 

4. Định luật tuần hoàn 

'Tính chất cùa các nguyên tố cũng như thành phần và tính chất cùa các đơn 
chất và hợp chất tạo nên từ các nguyên tô' đó hiến đổi tuần hoàn theo chiều tăng 
của diện tích hạt nhân nguyên tử " 

IV. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

- Biết vị trí của một nguyên tô' trong hê bảng tuần hoàn, có thể suy ra cấu tạo 
nguyên tử của nguyên tố đó và ngược lại. 

- Biết vị trí của một nguyên tô' trong hộ bảng tuần hoàn, có thể suy ra những 
tính chất cơ bản cùa nó 

- Có thể so sánh tính chất hóa học của nguyên tử các nguyên tố nằm trong bảng 
tuần hoàn. 
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B. MỘT SỐ ĐỂ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN 

ĐỂ SỐ 1 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoặc D 

Câu I. Điểu khẳng định nào sau dây không đúng: 

A. Các nguyên tố có cùng số lớp electron được xếp vào một chu kì. 

B. Các nguyên tố có cùng số phân lóp xếp vào một nhóm 

c. Các nguyên tố có cùng số electron ngoài cùng được xếp vào một nhóm 
D. Trong BTH các nguyên tố được xếp theo thứ tự tăng dần điện tích hạt nhân. 

Câu 2. Cation x 5+ và anionY 2 ' đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 
2p 6 . Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn là 

A. X ở ô 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA và Y ở ồ 8, chu kỳ n, nhóm VIA 

B. X ở ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIA và Y ở ô 8, chu kỳ n, nhốm VIA 
c. X ở ồ 13, chu ky 3, nhóm IIIA và Y ở ô 9, chu kỳ n, nhóm VIIA 
D. X ở ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIA và Y ở ô 9, chu kỳ u, nhóm VUA 

Câu 3. Nguyên tố có cấu hình nguyên tử ls^s^p 1 thuộc vị trí: 

A. Nhóm nLA, chu kì 3 B. Nhóm IIA, chu kì 2 

c Nhóm IIIA chu kì 2 D. Nhóm HA, chu kì 3 

Câu 4. Dẵy các nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiéu tăng điện tích hạt 
nhân: 

A. K, Na, Cl, Fe B. Al, Br, p, H, 

C. C, o, Na, Mg D. o, s, Br, F. 

Câu 5. Trong một chu kỉ tính kim loại của các nguyftn tố là : 

A. Tăng dán B. Giảm dần 

C. Khổng thay đổi D. Chưa xác định được 

Câu 6. SỐ hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho biết: 

A. SỐ proton B. Số khối 

c. SỐ thứ tự chu kì D. Cả A và B 

Câu 7. Nguyên tử nguyên tố A có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p 2 . Vị 
trí của A trong bảng tuần hoàn là : 

A. Chu kì 3, nhóm IVA B. Chu kì 2, nhóm IVA 

c. Chu kì 2, nhóm HA D. Chu kì 3, nhóm nA 

Câu 8 . Điện tích hạt nhân của các nguyôn tử nguyên tố nhóm IIA là : 

A. 1+ B.2+ C.+1 D.+2 
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PHẨN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9. Ion M 2+ có cấu tạo lớp vỏ electron ngoài cùng là 2s 2 2p 6 . Hãy viết cấu hình 
electron của M và cho biết M thuộc chu kì nào? Nhóm nào và là nguyên tố gì? 
Câu 10. A và B là 2 nguyên tổ thuộc 2 chu kỳ kế tiếp nhau trong cùng 1 nhóm A 
của bảng tuần hoàn. Tổng sô proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 32. 
Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. 

ĐỂ SỐ 2 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoặc D 

Câu 1. Những tính chất nào sau đây cùa nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần 
hoàn theo chiểu tăng của điện tích hạt nhân: 

A. Tính kim loại, phi kim. B. Điện tích hạt nhân 

c. Bán kính nguyên tử D.Tất cả đều đúng 

Câu 2. SỐ thứ tự chu kì của nguyên tố mà nguyên tử có tất cả 15 electron là: 

A. 1 B. 2 

C. 3 D.4 

Câu 3. Các nguyên tử và ion Ca 2 \ cr, Ar có đạc điểm chung là: 

A. Cùng một chu kì B. Cùng một nhóm 

c. Cùng số electron D. Cùng sô' proton 

Câu 4. Nguyên tử của nguyên tô' nào trong các nguyên tử sau luôn cho 2 electron 
trong các phản ứng hóa học: 

A. Na (Z =11) B. Mg (Z = 12) 

c. AI (Z = 13) D. Si (2=14) 

Câu 5. Các nguyên tử trong cùng một nhóm A có đâc điểm nào chung sau đây : 

A. Sô' electron ngoài cùng B. Số lớp electron 

c. Sô' electron D. Số proton 

Côu 6. Dãy các nguyên tô' nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi 
kim và giảm dần tính kim loại? 

A. Ca, Al, Mg, Cl B. Na, Mg, Si. C1 

c. Mg, s, Li, Br D. N, Ne, 0, Cl, 

Câu 7. Cho các nguyên tố X (Z = 10), Y (Z = 15), N (Z = 18), M (Z = 20). Các 
nguyên tô' khí hiếm là : 

A. X và Y B. X và M 

B. Y và N D. X và N 
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Câu 8. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 
3p 3 . Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là : 

A. Chu kì 3, nhóm IIIA. B. Chu kì 3, nhóm VIA 
c. Chu kì 3, nhóm VA D. Chu kì 6, nhóm IIIA 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9. Nguyên tử nguyên tố X, các ion Y + và z 2 ' đều có cấu hình electron phân 
lớp ngoài cùng là 2p 6 . Xác định vị trí của X, Y, z (số thứ tự, chu kì, phân 
nhóm, nhóm) trong bảng tuần hoàn. 

Câu 10. Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, 
trong đó SỐ hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Xác định vị 
trí của R trong bảng tuần hoàn. 


ĐỀ SỐ 3 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoặc D 

Câu 1. Nguyên tấc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn nào sau đây là sai: 

A. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiéu tăng dẩn của số khối. 

B. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiéu tăng dần của điện tích hạt nhân. 

c. Các nguyên tố có cùng số lóp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng 
D. Các nguyên tố có số electron hóa trị như nhau được xếp thành một cột. 

Câu 2. Các nguyên tố nhómVIIA có những tính chất nào sau đây : 

A. Có cùng nơtron. B. Cùng số eiectron lớp ngoài cùng, 

c. Cùng số lớp electron D. Cùng số electron 

Cáu 3. Trong các nguyên tố: X (Z - 7), Y (Z = 9), M (Z * 16) và N (Z = 17). 

Nguyên tố cố khả năng nhận 1 electron trong các phản ứng là : 

A. XvàY B.MvàN 

B. Y vàN D.XvàM 

Côu 4. Trong một nhóm A, đặc điểm nào sau đây là chung? 

A. Bán kính nguyên tử. B. Độ âm điện 

c. SỐ electron lớp ngoài cùng D. Số lớp electron 
Câu 5. Một nguyên tô' thuộc nhóm VIIA có tổng số proton, nơtron và electron 
trong nguyên tử bằng 28. Cấu hình electron của nguyên tố đó là: 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 B. ls 2 2s 2 2p 5 

c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 D. ls 2 2s 2 2p 6 
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Câu 6. Trong bảng tuần hoàn, các nhóm nào sau đây chi bao gổm các kim loại? 

A. IA và IIA B. VIA và V1IA 

c. IAvàVIlA D. IIA và VIIIA 

Câu 7, Dãy các nguyên tố nào sau đây có bán kính nguyên tử tãng dần? 

A. Na, Mg, N, C1 B. s, Si, Mg. Na 

c. F, Cl, I, Br D. I, Br, Cl, F 

Câu 8. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử nguyên tố A là 13. Vị 
trí của A trong bảng tuần hoàn là : 

A. Chu kì 2, nhóm IIA B. Chu kì 3, nhóm IIA 

c. Chu kì 2, nhóm IA D. Chu kì 2, nhóm IVA 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ có tổng 
số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25. Xác định vị trí của A và B trong 
bảng tuần hoàn. 

Càu 10 (3 điểm). Nguyên tố A có tổng số hạt (proton, nơtron, electron) trong 
nguyên tử bằng 48. Xác định vị trí cùa A trong bảng tuần hoàn. 

ĐỂ SỐ 4 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoăc D 

Câu 1. Trong một chu kì, theo chiếu tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại 
giảm dần, tính phi kim tăng dần bởi vì: 

A. Độ âm điện và bán kính nguyên tử giảm dần. 

B. Sô' khối tăng dần. 

c. SỐ lớp electron tăng dần. 

D. SỐ electron lớp ngoài cùng tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dẩn. 

Càu 2. Các nguyên tố nhóm IIA có những tính chất nào sau đây? 

A. Có cùng điện tích hạt nhân B. Có 2 electron lớp ngoài cùng 

C. Cùng sô' lớp electron D. Tâ'i ’ả đếu đúng 

Câu 3. Trong các nguyên tử : X (Z = 6), Y (Z = 8), M (Z = 16) và N (Z = 18). 
Nguyên tử có khả năng nhận 2 electron trong các phản ứng hóa học là : 

A. M và Y B. M và N B. Y và N D. X và M 

Câu 4. Trong một nhóm A, đặc điểm nào sau đây không biến đổi? 

A. Sô' electron lớp ngoài cùng B. Độ âm điện 

c. Sô' lớp electron D. Tất cả đểu sai 
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Câu 5. Trong bảng tuần hoàn, các nhóm nào sau đây chỉ bao gồm các phi kim : 

A. IA và IIIA B. VIA và VIIA 

c. IIA và VIIA D. IA và VIIA 

Càu 6. Dãy các nguyên tố nào sau đây cố bán kính nguyên tử giảm dẩn : 

A. Na, Mg, p, C1 B. s, Si, Mg, Na 

c. F, Cl, Br, I D. I, Br, F, Q 

Câu 7. Nguyên tố A có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p 2 . Vị trí của A 
trong bảng tuẩn hoàn là : 

A. Chu kì 2, nhóm IIA B. Chu kì 3, nhóm IIA 

c. Chu kì 2, nhóm IA D. Chu kì 2, nhóm IVA 

Câu 8. Nguyên tử các nguyên tố nhóm VUA có khả năng nào sau đây? 

A. Nhận 1 electron B. Nhận 2 electron 

c. Nhường 1 electron D. Nhường 7 electron 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). A và B là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau, B ở nhóm 
V, ở trạng thái dơn chất A và B có phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt 
nhân nguyên tử của A và B là 23. Xác định vị trí của A, B. 

Câu 10 (3 điểm). Cho 6,4g hỗn hợp hai kim loại thuộc hai chu kỳ liên tiếp, nhóm 
IIA tác dụng hết với dung dịch HO dư thu được 4,48 lít khí hiđro (đktc). Xác 
định hai kim loại. 

ĐỀ SỐ 5 

Ợ hời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điếm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoặc D 

Câu 1. Những điéu khẳng định nào sau đây luôn đúng: 

A. Trong một nhóm A bán kính nguyên tử các nguyên tố tăng dần. 

B. Trong một nhóm A độ âm điện của các nguyên tố tâng dán. 
c. Trong một nhóm A tính kim loại giảm, tính phi kim tâng 
D. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử t&ng dán 

Câu 2. SỐ thứ tự chu kì của nguyên tố mà nguyên tử có tất cả 24 electron là: 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 

Côu 3. Các ion Al 3+ , Mg 2+ , F có đạc điểm chung là: 

A. Cùng một chu kì B. Cùng một nhóm 

c. Cùng số proton D. Cùng số electron 
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Câu 4. Nguyên tử của nguyên tố nào trong các nguyên tử sau có 2 electron độc 
thân ở trạng thái cơ bản? 

A. N (Z = 7) B. Mg (Z = 12) 

c. Ca(Z = 20) D. s (Z = 16) 

Câu 5. Các nguyên tử trong cùng một chu kì có đâc điểm nào chung sau đây : 

A. Sô' electron ngoài cùng B. sỏ lớp electrori 

c. Sô' electron D. sỏ proton 

Câu 6. Dãy các nguyên tô nào sau đây sắp xếp theo thứ tự tăng dần bán kính 
nguyên tử: 

A. Ca, Mg, Al, C1 B. Na, Mg, Si, C1 

C. Cl, p, Si, Na D. N, o, Cl, Br 

Câu 7. Cho các nguyên tô' X (Z = 10), Y (Z = 15), N (Z = 18), M (Z = 20). Các 
nguyên tô' thuộc chu kì 3 là : 

A. N và Y B. X, Y và M 

B. Y, M và N D. Tất cả 

Câu 8. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 
3d 2 . Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là : 

A. Chu kì 3, Nhóm IIA. B. Chu kì 3, Nhóm IIB 

c. Chu kì 3, Nhóm IVA D. Chu kì 4, Nhóm IVB 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Cho số thứ tự của Fe trong bảng tuần hoàn là z = 26. Viết cấu 
hình electron của Fe và của các ion Fe ,+ , Fe 2+ . Cho biết ion nào bền hơn, vì 
sao? Xác định vị trí của Fe trong bàng tuần hoàn (chu kì, nhóm, phân nhóm). 
Câu 10 (3 điểm). Nguyên tử nguyên tỏ' A có tổng sô' các loại hạt cơ bản là 48 trong 
đó sô' hạt mang điện nhiều gấp 2 lần sô' hạt không mang điện. 

a. Xác định tên nguyên tô' A. 

b. Lập công thức phân tử của A với hiđro và của oxit cao nhất. 


ĐỂ SỐ 6 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn phương án đúng A, B, c hoặc D 

Câu 1. Điều khẳng định nào sau đây không đúng ? 

A. Hóa trị của nguyên tử của các nguyên tô với hiđro bàng sô' thứ tự nhóm. 

B. Hóa trị cao nhất của các nguyên tô' với oxi bằng sô' thứ tự nhóm 
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c. Bán kính nguyên tử các nguyên tô' tăng dần theo chiều tăng cùa điện tích 
hạt nhàn trong một nhóm A 

D. Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng theo chiểu tăng của điện tích hạl 
nhân trong một chu kì. 

Càu 2. Cation x + và anion Y 2 đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 
2p 6 . Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn là: 

A. X ở ô 11, chu kỳ 3, nhóm IIIA và Y ở ô 8, chu kỳ II, nhóm VIA 

B. X ở ô 12, chu ky 3, nhóm IIA và Y ở ô 8, chu kỳ II, nhóm VIA 
c. X ỏ ô 13, chu ky 3, nhóm MA và Y ờ ô 9, chu kỳ n, nhóm VIIA 
D. X ở ô 12, chu ky 3, nhóm HA và Y ở ô 9, chu kỳ n, nhóm VIIA 

Câu 3. Nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 2 thuộc vị trí: 

A. Nhóm IIB, chu kì 2 B. Nhóm VIB, chu kì 4 

c. Nhóm VIA chu kì 4 D. Nhóm VIA, chu kì 2 

Câu 4. Dãy các nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiểu giảm điên tích hạt nhân: 
A. K, Na, Cl, Fe B. Br, Mg, o, H 

c. c, o, Na, Mg D. o, s, Br, F. 

Câu 5. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính phi kim của 
các nguyên tố là : 

A. Tặng dần B. Giảm dần 

c. Không thay đổi D. Chưa xác định được 

Câu 6. Sô' hiệu nguyên tử cùa các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho biết: 

A. Sô' electron B. Số thứ thự chu kì 

c Sô' thứ tự nhóm D. Tất cả A, B, c 

Càu 7. Nguyên tử nguyên tố X có các electron hóa trị là 3d 2 4s 2 . Vị trí của X trong 
bảng tuần hoàn là : 

A. Chu kì 3, nhóm IIB B. Chu kì 3, nhóm IVB 

c. Chu kì 3, nhóm IIB D. Chu kì, 4, nhóm IVB 

Câu 8. So sánh bán kính của hai ion F và cr, ta có: 

A. r r > r cr B. ly > r Q _ 

c. r r = r cr D. Chưa xác định được 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Cho 0,64 g hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó MO, có sô' 
mol bằng nhau, tác dụng hết với H 2 S0 4 loãng. Thể tích khí H 2 (đktc) thu được là 
0,224 lit. Cho biết M thuộc nhóm IIA. Xác định M. 

Câu 10 (3 điểm). Cho nguyên tử X có z = 29. Viết cấu hình electron của X và các 
ion mà X có thể tạo thành. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn. 
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ĐỂ SỔ 7 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Hãy chọn đáp án đúng A, B, c hoặc D. 

Câu 1.(0,5đ) Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân: 

A. Tính kim loại tăng. B. Tính axit của các oxit và hiđroxit tăng, 

c. Tính phi kim giảm dẩn. D. Tính axit của các oxit và hiđroxit giảm 

Câu 2.(0,5đ) Nguyên tử có 21 electron là thuộc về nguyên tố hóa học ờ chu kì: 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 

Câu 3. (0,5đ) Các nguyên tử và ion Ca2+, C1-, Ar có đặc điểm chung là: 

A. Cùng một chu kì B. Cùng một nhóm 

c. Cùng số' electron D. Cùng sô proton 

Câu 4.(0,5đ) Nguyên tử của nguyên tố nào trong các nguyên tử sau luôn cho 2 
electron trong các phản ứng hóa học: 

A. Na (Z =11) B. Mg (Z = 12) 

C. AI (Z = 13) D. Si (Z = 14) 

Câu 5.(0,5đ) Các nguyên tử trong cùng một nhóm A có đặc điểm nào chung sau đây: 

A. SỐ electron ngoài cùng B. Sô' lớp electron 

c. Sô' electron D. Sô proton 

Câu 6.(0,5đ) Dãy các nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều giảm dần 
tính kim loại và tăng dần tính phi kim? 

A. Al, Mg, Br, C1 B. Na, Mg, Si, C1 

c. Mg,K,S,Br D. N, o, ỡ, Ne 

Câu 7.(0,5đ) Cho các nguyên tô' X (Z = 10), Y (Z = 15), N (Z = 18), M (Z = 20). 
Các nguyên tô' khí hiếm là : 

A. X và Y B. X và M 

B. YvàN D.Xvà N 

Câu 8.(0,5đ) Nguyên tử của nguyên tô' X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng 
là 3p3. Vị tn' của X trong bảng tuần hoàn là : 

A. Chu kì 3, nhóm IIIA. B. Chu kì 3, nhóm VIA. 

c. Chu kì 3, nhóm VA. D. Chu kì 6, nhóm IIIA. 

Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Nguyên tử nguyên tô' X, các ion Y + và Z 2 ' đều có cấu hình 
electron phân lớp ngoài cùng là 2p 6 . Xác định vị trí của X, Y, z (số thứ tự, chu 
kì, phân nhóm, nhóm) trong bảng tuần hoàn. 
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Câu 10 (3 điểm). Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử nguyên tố A là 46, biết sô' 
hạt mang diện nhiều hơn sô' hạt không mang diện là 14. Hãy : 

a. Xác định chu kì, sô' hiệu nguyên tử của A trong bảng tuần hoàn. 

b. Biết A thuộc nhóm VA, viết cấu hình electron của A. 

ĐỀ Số 8 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (3 điểm) 

Hãy chọn đáp án đúng A, B, c hoặc D. 

Câu 1. Dựa vào vị trí của nguyên tô' hóa học trong bảng tuần hoàn, có thể xác định 
các đặc tính nào sau đây? 

A. SỐ proton B. Sô' electron 

c. Hóa trị với hiđro và oxi c. Tất cả A, B, c 

Câu 2. Các nguyên tô' trong cùng một nhóm A có tính chất tương tự nhau do : 

A. Có cùng sô' lớp electron 

B. Có cùng số' electron 

C. Có cùng sô' electron lóp ngoài cùng 

D. Có cùng sô' proton 

Câu 3. Cho các nguyên tô' Mg (Z = 12), s (Z = 16), C1 (Z = 17), K (Z = 19). Các 
nguyên tô' kim loại là : 

A.Mg,SvàCl B. Mg, s và K 

CMgvàK D.SvàCl 

Câu 4. Hai nguyên tố X và Y kế tiếp nhau trong cùng một chu kì cùa bảng tuần 
hoàn có tổng sô' điện tích hạt nhân là 25. X và Y là : 

A. Mg và AI B. Si và Na 

c. Ne và p D. o và C1 

Câu 5. Cho hai nguyên tử Na và s. Bán kính nguyên tử hai nguyên tô' này là : 

A. r N , > r s B. r N , = r s 

c. r Na < r s D. Chưa xác định được 

Câu 6. Nguyên tử X có cấu hình electron hóa trị là 3d 5 4s 2 . X thuộc loại nguyên tô' 
nào sau dây? 

A. Nguyên tô' s B. Nguyên tô' p 

c. Nguyên tô' d D. Nguyên tô' f 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7 (3 điểm). Nguyên tử nguyên tô' X, các ion Y + và z 2 ' đều có cấu hình 
electron phân lớp ngoài cùng là 2p 6 . So sánh bán kính của nguyên tử và ion đó. 
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Câu 8 (4 điểm). Trong phân tử MaXb khôi lượng X chiếm 6,667%. Trong hạt nhân 
nguyên tử M có p = n - 4, trong X có p' = n\ trong phân tử MaXb có tổng số 
hạt proton là 84 và a + b = 4. Tim công thức phân tử MaXb. 

ĐỀ SỐ 9 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Hãy chọn đáp án đúng A, B, c hoậc D. 

Câu 1. Dựa vào vị trí của nguyên tô hóa học trong bảng tuần hoàn, có thể xác định 
các đặc tính nào sau đây : 

A. Số điện tích hạt nhân B. So khối 

C. Hóa trị với hiđro và oxi c. Tất cả A, B, C 

Câu 2. Các nguyên tố trong cùng một chu kì có đặc điểm gì giống nhau: 

A. Có cùng số lớp electron B. Có cùng số electron 

c. Có cùng số electron lớp ngoài cùng D. Có cùng số proton 
Câu 3. Cho các nguyên tố A (Z = 12), B (Z = 16), c (Z = 17), D (Z = 19). Các 
nguyên tố phi kim là: 

A. A, B và c B. A, c và D 

C. A và D D. B và c 

Câu 4. Nguyên tử nguyên tố X có z = 11. Còng thức phân tử của X với hiđro và 
oxi lần lượt là : 

A. HX và X 2 Ơ B. HịX và xo 

C HX và XO D. H 2 X và x 2 0 

Câu 5. Đặc điểm nào sau đây biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân 
nguyên tử: 

A. Bán kính nguyên tử B. Độ âm điên 

C. Năng lượng ion hóa thứ nhất D. Tất cả A, B, C 

Câu 6. M có cấu hình electron là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 7 4s 2 . Vị trí của M trong bảng 
tuần hoàn là: 

A. Chu kì 4, nhóm IIA B. Chu kì 4, nhóm IIB 

C. Chu kì 4, nhóm XIB D. Chu kì 4, nhóm VIIIB 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7 (3 điểm) A và B có số thứ tự lẩn lượt là 11 và 13 trong bảng tuần hoàn. 

a. Xác định vị trí của A, B 

b. So sánh bán kính của A và B, A và B 3+ , A + và B, A + và B 5+ 

Câu 8 (4 điểm) Nguyên tử M có tổng số các loại hạt cơ bản là 48. 

a. Xác định vị trí của M trong bảng tuần hoàn 

b. Viết công thức phân tử của oxit và hiđroxit tương ứng với hóa trị cao nhất của M. 
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ĐỀ SỐ 10 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (3 điểm) 

Hãy chọn đáp án đúng A, B, c hoặc D. 

Câu 1. Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử : s, Mg 
F,C1 

A. Mg < s < F < C1 B.F<Mg<S<Cl 

C.F<Cl<S<Mg D.Mg<S<Cl<F 

Càu 2. X là nguyên tử có tất cả 20 electron, Y có 17 electron. Công thức phân tủ 
được tạo thành từ X và Y là : 

A. XY B. X 2 Y c. XY 2 D. X 2 Y 3 

Câu 3. Cho các nguyên tố X (Z = 12), Y (Z = 1 1), M (Z = 14), N (Z = 13). Tính 
kim loại được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là : 

A. X > Y > M > N B. Y>X>N>M 

C. M>N>Y>X D. X>M>N>Y 

Câu 4. Cho các ion : Na + , 0 2 \ Mg 2+ , F. Phát biểu nào sau đây đúng : 

A. Tất cả đều có điện tích hạt nhân như nhau 

B. Đểu có cùng số proton 

C. Đều có cùng số electron 

D. Đều lằ các ion kim loại 

Câu 5. Nguyôn tố X và Y lần lượt có số hiệu nguyên tử là 11 và 13. Khi so sánh 
bán kính của các ion x + và Y 3+ ta có : 

A. r x . > r y „ B. r x . < r yS . 

C. r x . = r y ,. D. Chưa xác định được 

Càu 6. Nguyên tử nguyên tố X có số thứ tự là 19 trong bảng tuần hoàn, công thức 
phân tử của X với oxi và hiđro lần lượt là : 

A. XO và XH B. X 2 0 và XH 2 

C. X 2 0 và XH D. XO và XH 2 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7 (2 điểm). Nguyên tử nguyên tố A có tất cả 7 electron trong phân lớp p. 
Nguyên tử nguyên tố B có tổng sô' hạt mang điện nhiều hcm tổng số hạt mang 
điện trong A là 8. Xác định vị trí của A, B trong bảng tuần hoàn và viết công 
thức phân tử chất tạo thành từ Ã và B. 

Câu 8 (2 điểm). Các ion x 3+ và Y 2 ' đều có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng 
là 3p 6 . Xác định vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn. Viết công thức phân tử 
tạo thành của X, Y với hiđro và oxi. 
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c. HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN MỘT số ĐỂ. 

ĐỂ SỐ 1 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Đáp án: B Câu 2. Đáp án: A 

Câu 3. Đáp án: C Câu 4. Đáp án : c 

Câu 5. Đáp án : B Câu 6. Đáp án : c 

Câu 7. Đáp án: A Câu 8. Đáp án: B 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9. Cấu hình electron của M: ls 2 2s 2 2p 6 3s : 

Vị trí của M trong bảng tuần hoàn: 

Số thứ tự 12: vì có 12 elecr^n 

Chu kì 3: vì có 3 lớp electron 

Nhóm IIA: vì có 2 electron ngoài cùng thuộc lớp s. 

M là kim loại do có 2 electron lớp ngoài cùng: Mg 
Càu 10. Hướng dẫn: 

- Đặt X, y lần lượt là số proton trong nguyên tử A và B. Theo đế bài ta có 
X + y = 32 (I) 

- Do A và B thuộc 2 chu kì kế tiếp và cùng một nhóm A nên: y - X = 8 (II) 

Giải hệ phương trình bậc nhất 1 và II trên ta được X = 12 và y = 20. Như vậy A 
là Mg ờ chu kỳ 3, nhóm IIA có cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 
B là Ca ở chu kỳ 4, nhóm IIA có cấu hình electron: 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 

ĐỂ SỐ 2 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Đáp án: D Câu 2. Đáp án: c 

Câu 3. Đáp án: c Câu 4.Đáp án : B 

Câu 5. Đáp án : A Câu 6. Đáp án : B 

Câu 7. Đáp án : D Câu 8. Đáp án : C 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9. Cấu hình electron của X : ỉs 2 2s 2 2p 6 

Y : ls 2 2s 2 2p 6 3s' 
z : 1 s 2 2s z 2p 4 

Vị trí trong bảng tuần hoàn : X (Z = 10): Số thứ tự 10, chu kì 2, nhómVIIIA. 

Y (Z = 11): Số thứ tự 11, chu kì 3, nhóm IA. 
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z (Z = 8): Sô' thứ tự 8, chu kì 2, nhómVIA. 

Câu 10. Hướng dẫn: 

Tac6 í p e !": 34 _ => ÍL P+ ":, 3 , 4 . =» í p= " 

Ịp + e= l,833.n ;2p = 1, 833.il [n = 12 

Cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 6 3s’ 

Vị trí trong bảng tuần hoàn : Số thứ tự 11, chu kì 3, nhóm IA. 


ĐỂ SỐ 3 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Câu 1. Đáp án: A Câu 2. Đáp án: B 

Câu 3. Đáp án : B Câu 4. Đáp án : c 

Câu 5. Đáp án : B Câu 6. Đáp án : A 

Câu 7. Đáp án : B Cảu 8. Đáp án : A 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9. Gọi p là sô' proton của A. Sô' proton của B là p + 1. Ta có p + p + 1 = 25, p 
= 12 . ’ 

Nguyên tử nguyên tố A (Z = 12) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

Vị trí trong bảng tuần hoàn : Chu kì 3, nhóm HA 
Nguyên tử nguyên tố B (Z = 13) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p l 

Vị trí trong bảng tuẩn hoàn : Chu kì 3, nhóm IIIA 


Câu 10. Hướng dẫn: 

Ta có: p + N + e = 48 hay 2P + N = 48. Mật khác trong nguyên tử luôn có: 


£ 1,5 Vì vậy: 


2P + N = 48 
NằP 


2P + N = 48 
N á 1,5P 


p =16 
N = 16 


Cấu hình A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 


Vị trí trong bảng tuần hoàn : Chu kì 3, nhóm VIA 


ĐỂ SỐ 4 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Đáp án: D Câu 2. Đáp án: B Câu 3. Đáp án : A 

Câu 4. Đáp án : D Câu 5. Đáp án : B Câu 6. Đáp án : A 

Câu 7. Đáp án : D Câu 8. Đáp án A 
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PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9. Hướng dẫn: Gọi P A và P B là sô hạt proton trong A và B. ta có P A + P B = 23. B 
thuộc nhóm V nên có các trường hợp: 

B là nitơ (Z = 7); ls 2 2s 2 2p 3 khi dó P A = 23 - 7 = 16. A là lưu huỳnh. Loại do 
N 2 và s không tác dụng với nhau. 

B là phot pho (Z = 15): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 khi đó P A = 23 - 15 = 8: Oxi. Photpho 
tác dụng được với oxi. 

Vậy A là oxi, B là photpho. 

Câu 10. Hướng dẫn 

Gọi chung hai kim loại là M. Ta có phương trình hóa học : 

M + 2HC1 -» MCI, + H 2 T 
0,2..0,2 

M=—= 32 ta có M, < 32 < M,. Hai kim loại thuộc hai chu kì liên 

0,2 1 

tiếp. Đó là Mg (M = 24) và Ca (M = 40) 


ĐỀ Số 5 


(Thời gian 45 phút) 


PHẦN TRẤC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Đáp án: A 

Cảu 

Cồu 3. Đáp án: D 

Câu 

Câu 5. Đáp án : B 

Câu 

Câu 7. Đáp án : A 

Câu 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 



2. Đáp án: D 
4. Đáp án : D 
6. Đáp án : c 
8. Đáp án : D 


Câu 9. Hướng dẫn : 

- Cấu hình clectron 

Fe : 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 

Fc 2+ : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 

Fe ỉ+ : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 

- Ion Fe 3+ bén hơn Fe 2+ do có cấu hình electron lớp ngoài cùng giả bão hòa 3d 5 
(mỗi obitan d có 1 elcctron độc thân) bền vững hơn cấu hình 3d 6 của Fe 2+ 

- Vị trí của Fe trong bảng tuần hoàn : chu kì 4, nhómVIIIB 
Câu 10. Hướng dẫn 

a. p + N + e = 48 hay 2P + N = 48 và 2P = 2N Vậy p = 16 

A : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 thuộc chu kì 4, nhómVIA 

b. Công thức phân tử của A với H : H 2 A 

Công thức của oxit cao nhất: AOj 
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Chương 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC 


A. ÔN LUYỆN KIẾN THỨC cơ BẢN 
I. Liên kết liên kết ion và cộng hóa trị 

- Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tố tạo thành phân tử hay tinh 
thể hển vững hơn. 

- Các nguyên tử của các nguyên tô' có khuynh hướng liên kết với nguyên tử 
khác tạo thành để đạt được cấu hình electron bén vững (có 2 hoặc 8 electron lớp 
ngoài cùng) 

1. Liên kết ion 

Là liên kết được hình thành đo lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích 
trái dấu. 

Thí dụ: Liên kít trong phân tử CaCl 2 

+ Nguyên tử Ca nhường 2 electron tạo thành ion dương (cation) 

Ca - 2e - Ca 2+ 

+ Nguyên tử clo nhận 1 electron tạo thành ion âm (anion) 

C1 + le -* Cl' 

lon Ca 2+ và 2 ion cr hút lẫn nhau tạo thành phân tử CaCl 2 

2. Liên kết cộng hóa trị 

Là lién kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiẻu cặp electron 
chung. 

II. Sự lai hóa các obitan nguyên từ 

1. Sự lai hóa 

Sự lai hóa obitan nguyên tử là sự tổ họp một số obitan trong một nguyên tử để 
được tùng ấy obitan lai hóa giống nhau nhung định hướng khác nhau trong không gian. 

2. Các kiểu lai hóa thướng gặp 

a. Lai hóa sp: Là sự tổ hợp ỉ obitan s với ỉ obitan p tạo thành 2 obitan lai hóa 
sp nằm thẳng hàng với nhau, hướng vẻ hai phía. 



lAOs+lAOp 2 AO lai hóa sp 


b. Lai hóa sp 2 : Là sự tổ hợp của 1 obitan s với 2 obitan p của một nguyên tử 
tham gia liên kết tạo thành 3 obitan lai hóa sp 2 nằm trong một mặt phảng, định 
hướng từ tâm đến các đỉnh của tam giác đều. 
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c. Lai hóa sp 3 : Là sự tổ hợp của 1 obitan s với 3 obitan p cùa một nguyên tử 
tham gia liên kết tạo thành 4 obitan lai hóa sp 3 định hướng từ tâm đến các 4 đỉnh 
của tứ diện đểu. 



III. Sự tạo thành liên kết 
/. Liên kết đơn 

Được hình thành do sự xen phủ trục của các obitan (liên kết ơ). Các liên kết 
(xich ma) thường rất bẻn vững. 

Thí dụ: H - C1; H - o - H 

2. Liên kết đôi. 

Bao gồm 1 liên kết ơ hình thành do sự xen phủ trục và 1 liên kết n hình thành 
do sự xen phủ bên của các obitan lai hóa. Liên kết JI thường kém bền. 

Thí dụ: CHj = CH 2 ; 0 = c = 0 

3. Liên két ba. 

Bao gồm 1 liên kết ơ và 2 liên kết n. 

Thí dụ: NsN; CHsCH 

IV. Hóa trị và số oxi hóa 

1. Hóa trị 

- Trong các hợp chất ion: Hóa trị (còn gọi là điện hóa trị) chính bằng điện tích 
của ion đó. 

- Trong hợp chất cộng hóa trị: Hóa trị (cộng hóa trị) chính bằng số liên kết 
của nguyên tử nguyền tố đó tạo ra được với các nguyên tử khác. 

2. SỐ oxi hóa 

Số oxi hóa của một nguyên tô' trong hợp chất là điện tích của nguyên tử 
nguyên tố đó trong phân tử nếu giả định liên kết trong phân tử là liên kết ion. 
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Xác định sô' oxi hóa của các nguyên tử trong phân tử theo nguyên tắc: 

+ Sô' oxi hóa cùa các đơn chất bằng không. 

+ Tổng sô' oxi hóa của các nguyên tử trong phân tử bằng không 
+ Sô' oxi hốa của các ion bằng điện tích của ion dó. 

+ Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hóa của hiđro là +1, của oxi là -2. 

V. Liên kết kim loại 

- Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim 
loại trong mạng tinh thể do dự tham gia của các electron tự do. 

- Các mạng tính thể kim loại: lập phuơng tâm khổì, lập phuơng tâm diện, lục phương. 

B. MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN 

ĐỂ sốl 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Hãy chọn đáp án đúng A, B, c hoặc D. 

Câu 1. Các nguyôn tử của các nguyên tố liên kết với nhau thành phân tử hoặc tinh 
thổ để: 

A. Đạt được cấu hình electron lớp ngoài cùng bão hòa. 

B. Để đạt cấu hình electron lớp ngoài bẻn vững 
c. Để ghép đổi các electron còn độc thân. 

a . Tất cả đêu đúng 

Liên kết ion là liồn kết được hình thành bởi: 

A. Các cặp electron ghép đôi 
B. Sự cho - nhận electron giữa các nguyên tử 
c. Một kim loại và một kim loại 
D. Một phi kim và một phi kim 
Cáu 3. Obitan lai hốa sp 3 được hình thành bời: 

A. Sự tổ hợp của 1 obitan s và 3 obitan p. 

B. Sự tổ hợp của 1 obitan s và 2 obitan p. 

c. Sự tổ hợp của 3 obitan s và 1 obitan p. 

D. Sự tổ hợp của 1 obitan s và 1 obitan p. 

Câu 4. Liên kết trong các phân tử sau đây hình thành do sự xen phủ của các obitan s: 

A. HC1 B. H z O c. Cl 2 D. H 2 

Câu 5. Cho các phân tử N 2 , HC1, NaCl, MgO. Các phân tử có liên kết cộng hóa trị là: 

A. N 2 và HC1 B. HC1 và MgO 

c. N 2 và NaCl D. NaCl và MgO 
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Câu 6. Trong phân tử H 2 0, sô cạp elcctron dùng chung là : 

A. 1 B. 2 c 3 D. Không eó 

Câu 7. Cho các chất : N0 2 , CO ; , Si0 2 , C1 2 0 7 phân tử có liên kết cộng hóa trị phân 
cực nhất là : 

A. no 2 B.C0 2 c. Si0 2 D.C1 2 0 7 

Câu 8. Với phân tử NH 3 phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Liên kết trong phân tử là liên kết cộng hóa trị không phân cực. 

B. Liên kết trong phân tử là liên kết ion. 

c. Trong phân tử có liên kết cộng hóa trị phân cực. 

D. Trong phân tử có 3 liên kết đỏi. 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm) Hãy giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử Cl 2 , HC1, A1C1 3 , 
CaCl 2 . Liên kết trong phân tử là liên kết gì? 

Câu 10. A, B, c là những nguyên tô có sô thứ tự lần lượt là 17, 19, 8 trong bảng 
tuần hoàn. 

a. Lập công thức phân tử gồm hai nguyên tố tạo thành từ các nguyên tố trên. 

b. Dự đoán liên kết hóa học có thể có trong các phân tử. 

ĐỀ SỐ 2 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Điều kiện để có liên kết cộng hóa trị không phân cực là : 

A. Các nguyên tử khác nhau. 

B. Các nguyên tử của cùng một nguyên tô 
c. Giữa một phi kim và một kim loại 

D. Giữa các kim loại với nhau 

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ Đ nếu phát biểu đúng, chữ s nếu phát biểu sai trong 


những câu dưới đây: 

A. Muối KC1 có liên kết ion. Đ - s 

B. Phân tử HC1 có liên kết cộng hóa trị không phân cực Đ - s 

c. Phân từ C0 2 có liên kết cộng hóa trị phân cực Đ - s 

D. Phân từ nước có liên kết cộng hóa trị không phân cực Đ - s 


Cảu 3. Trong các phân tử sau đây, phân tử chất nào được hình thành do sự xen phủ 
obitan s và p: H 2 0, HC1, Cl 2 , CH 4 , NH 3 : 

A. H 2 0, HCI, Cì 2 B. H 2 0, HC1, NH 3 

c. CH 4 , NH 3 D. H 2 0, HC1 
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Câu 4. Trong phân tử NH 4 NOj bao gồm bao nhiêu liên kết cộng hóa trị: 

A. 9 B. 7 c. 5 D. 4 

Câu 4. Trong phân tử N 2 bao gồm: 

A. 1 liên kết 7C và 1 liên kết ơ B. 1 liên kết n và 2 liên kết ơ 

c. 2 liên kết 71 và 1 liên kết ơ D. 2 liên kết 71 và 2 liên kết ơ 

Câu 5. Obitan sau đây thuộc loại gì? 

A. Obitan s B. Obitan p 

C. Obitan lai hóa sp D. Obitan lai hóa sp 3 

Câu 6. Cho các chất sau: NH 3 , HC1, S0 3 , N 2 . Chúng có kiểu liẽn kết hóa học nào 
sau đây: 

A. Liên kết cộng hóa trị. B. Liên kết cộng hóa trị không phân cực. 

C. Liên kết cộng hóa trị phân cực. D. Liên kết phối trí 

Câu 7. Cho dãy oxit: Na 2 0, MgO, Si0 2 , P 2 Oj, S0 3 , C1 2 0 7 chất có liên kết cộng hóa 
trị là: 

A. Na 2 0, MgO, Si0 2 . B. P 2 Oj, S0 3 , C1 2 0 7 

c. MgO, sìo 2 , P 2 Oj D. Si0 2 , p 2 Oj, so 3 , a 2 0 7 

Câu 8. Khi cặp electron chung được phân bố một cách đối xứng giữa hai nguyên tử 
liên kết, người ta gọi liên kết trong các phân tử trỀn là: 

A. Liên kết cộng hóa trị phân cực. B. Liên kêt cộng hóa trị không phân Cực. 
c. Liên kết cộng hóa trị. D. Lién kết ion 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Hãy giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong các phân 
tử ơ 2 , HBr bằng mổ hình xen phủ của các obitan nguyên tử. 

Câu 10 (3 điểm). Dựa vào bảng độ âm điện của các nguyên tử hãy cho biết liên kết 
trong các phân tử sau đây thuộc loại liên kết gì? NaQ, MgQ 2 , AlQj, I 2 , HBr, 0 2 , N 2 

ĐỀ SỐ 3 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Các nguyên tử của các nguyên tố, trừ khí hiếm, có thể liên kết với nhau 
thành phân từ hoặc tinh thể vì: 

A. Chúng có cấu hình electron lớp ngoài cùng chưa bão hòa. 

B. Chúng liên kết với nhau để đạt cấu hình electron lớp ngoài bén vững 

c Chúng liôn kết với nhau bằng cách cho - nhân clectron hoặc góp chung eỉectron. 

D. A và B đúng. 

Câu 2. Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành bởi: 

A. Các cặp electron ghép đôi 



42 



B. Sự cho - nhận electron giữa các nguyên tử 
c. Một kim loại và một kim loại 
D. Một kim loại và một phi kim 
Câu 3. Obitan lai hóa sp 2 được hình thành bởi sự tổ hợp của: 

A. 1 obitan s và 3 obitan p. B. 1 obitan s và 2 obitan p. 
c. 3 obitan s và 1 obitan p. D. 1 obitan s và 1 obitan p. 

Câu 4. Liên kết trong các phân tử sau đây hình thành do sự xen phủ của các obitan p: 

A. HC1 B.H 2 0 C.C1 2 D.H 2 

Câu 5. Cho các phân tử N 2 , HC1, NaCl, MgO. Các phân tử có liên kết ion là: 

A. N 2 và HC1 B. HC1 và MgO 

c. N 2 và NaCl D. NaCl và MgO 

Câu 6. Trong phân tử C0 2 , sô' cặp electron dùng chung là : 

A. 1 B. 2 C. 3 D.4 

Câu 7. Cho các chất: N0 2 , C0 2 , Si0 2 , C1 2 0 7 phân tử có liên kết cộng hóa trị ít 
phân cực nhất là : 

A. N0 2 B. C1 2 0 7 C. Si0 2 D. C0 2 

Câu 8. Với phân tử C0 2 phát biểu nào sau đây đúng : 

A. Liên kết trong phân tử là liên kết cộng hóa trị 

B. Liên kết trong phân tử là liôn kết ion 
c. Trong phân tử có 4 liên kết đơn 

D. Trong phân tử có 2 liên kết đôi 
PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Côu 9 (3 điểm). Hãy cho biết điện hóa trị và cộng hóa trị của các nguyên tô' trong 
các hợp chất sau đây: CaO, A1 2 0 3 , NaCl, Caơ 2 , H 2 0, CH 4 , HC1, NH 3 . 

Càu 10 (3 điểm). Xác định số oxi hóa của các nguyên tử trong các hợp chất sau: 
a. H 2 S, s, H 2 S0 3i H 2 S0 4 , S0 2 , S0 3 . b. HC1, KCIO, HC10 3 , NaC10 4 . 


ĐỀ SỐ 4 

(Thời gian 45 phút) 
PHẦN TRẤC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Điều kiện nào sau đây đủ dể có liên kết ion: 

A. Các nguyên tử khác nhau. 

B. Các nguyên tử của cùng một nguyên tố 

C. Giữa mốt phi kim và một kim loại nhóm A 

D. Giữa các kim loại với nhau 
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Câu 2. Khoanh tròn vào chữ Đ nếu phát biểu đúng, chữ s nếu phát biểu sai trong 


những câu dưới đây: 

A. Muối HC1 có liên kết ion. Đ - s 

B. Phân tử NH 3 có liên kết cộng hóa trị khổng phân cực Đ - s 

c. Phân tử H 2 0 có liên kít cộng hóa trị phân cực Đ - s 

D. Phân tử MgCl 2 có liên kết cộng hóa trị không phân cực Đ - s 


Câu 3. Trong các phân tử sau đây, phân tử chất nào được hình thành do sự xen phủ 
giữa hai obitan p: H 2 , 0 2 , Cl 2 , N 2 
A. H 2 và 0 2 B. H 2 , Cl 2 , N 2 

c. H 2 , Cl 2 và N 2 D. 0 2 , Cl 2 , n 2 

Côu 4. Trong phân tử NH 4 C1 bao gồm bao nhiêu liên kết cộng hóa trị: 

A. 9 B.7 

Câu 4. Trong phân tử C0 2 bao gồm: 

A. ỉ liên kết 71 và 1 liên kết ơ 

C. 2 liên kết Jt và 2 liên kết ơ 
Côu 5. Obitan sau đây thuộc loại gì? 

A. obitan s 
c. obitan lai hóa sp 2 

Câu 6. Cho các chít sau: NaCl, MgO, CaCl 2 . Chúng có kiểu liồn kết hóa học nào 
sau đây: 

A. Liên kết cộng hốa trị. B. Liôn kết cộng hóa trị khổng phân cực. 

c. Liên kết cộng hốa trị phân cực. D. Liên kết ion 
Câu 7. Cho dãy oxit sau: Na 2 0, MgO, Si0 2 , P 2 Oj, SOj, C1 2 0 7 các chất có liẽn kết 
ion là: 

A. NaA MgO B. P 2 0 5 , S0 3 

c. MgO, Si0 2 D. sio 2 , p 2 0 5 , S0 3 , 

Câu 8. Khi cặp electron chung lệch vẻ một phía nguyên tử, người ta gọi liên kết đó là: 

A. Liên kết cộng hóa trị khống phân cực. 

B. Liên kết cộng hóa trị phân cực. 
c. Liên kết cộng hóa trị. 

D. Liên kết ion. 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Hãy giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong các phân 
tử N 2 , C0 2 bằng sự xen phủ của các obitan nguyên tử. 

Câu 10 (3 điểm). Xác định số oxi hóa của các phân tủ và ion sau: NH 3 , NH 4 N0 3 , 
Fe 2 , Fe 3+ , N0 3 , S0 4 2 -. 


c. 5 D. 4 

B. 1 liên kết 71 và 2 liên kết ơ 
D. 2 liên kết 71 và 1 liên kết ơ 

B. Obitan p 
D. Obitan lai hóa sp 3 
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ĐỂ SỐ 5 

(Thời gian 45 phút) 

PHẨN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Liên kết cộng hóa trị hình thành là do: 

A. Lực hút tĩnh điện giữa các nguyên tử hoặc ion 

B. Các electron hóa trị 

c. Các cặp electron dùng chung 
D. Tất cả A, B, c đều đúng 
Câu 2. Trong phân tử CH, bao gồm: 

A. 1 liên kết 71 và 4 liên kết ơ B, 2 liên kết 71 và 3 liên kết ơ 

c. 2 liên kết n và 2 liên kết ơ D. 2 liên kết 71 và 3 liên kết ơ 

Câu 4. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành bời: 

A. Sự cho và nhận electron B. Các cặp eỉectron dùng chung 

c. Các electron tự do D. Tất cả A, B, C đều đúng 

Câu 5. Obitan lai hóa sp 3 được hình thành bời sự tổ hợp của: 

A. 1 obitan s và 3 obitan p B. 3 obitan s và 1 obitan p 

C. 2 obitan s và 2 obitan p D. 2 obitan s và 3 obitan p 

Câu 6. Liên kết trong phân từ H 2 S là liên kết: 

A. Ion B. Cộng hóa trị 

C. Cho - nhận D. Liên kết kim loại 

Câu 7. Các dãy chất nào sau đây chỉ chứa liên kết ion: 

A. MgCL, Nơ 2 , K 2 ơ, FeCl 2 B. NH 4 C1, A1 2 0 3 , CuCl 2 , C0 2 

C. CaO, FeCI 3 , Cuã 2 , Na 2 s" D. CuCl 2 , Mg(N0 3 ) 2 , H 2 S, KC1 

Câu 8. Dãy sắp xếp nào sau đây đúng với chiều tàng dần độ phân cực của liên kết: 

A. Na 2 0 < K 2 0 < MgO < S0 2 B. N0 2 < S0 2 < Si0 2 < MgO 
C. S0 2 < Mgõ < C0 2 < N0 2 D. N0 2 < co 2 < K 2 0 < S0 2 

PHẦN Tự LUẬN (6 ĐIỂM) 

Câu 9 (3 điểm). Hãy giải thích sự hình thành liên kết trong các phân tử CH 4 , H 2 S 
và H 2 0 

Câu 10 (3 điểm). Xác định số oxi hóa cùa các nguyên tử trong các phân tử sau: 
HNOj, H 2 S0 4) A1 2 (S0 4 ) 3 , (NH 4 ) 2 S0 4 , KMn0 4 KC10 3 
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ĐỂ SỐ 6 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Trong phân tử cộng hóa trị, các nguyên tử liên kết với nhau để : 

A. Đạt được cấu hình electron lóp ngoài cùng bão hòa. 

B. Để đạt cấu hình electron lớp ngoài bển vững 
c. Để ghép đôi các electron còn độc thân. 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 2. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành bòri: 

A. Các cặp electron ghép đôi 

B. Sự cho - nhận electron giữa các nguyên tử 
c. Các electron tự do 

D. Các electron độc thân 
Câu 3. Obitan lai hóa sp 2 được hình thành bởi: 

A. Sự tổ hợp của 1 obitan s và 3 obitan p. 

B. Sự tổ hợp của 1 obitan s và 2 obitan p. 

C. Sự tổ hợp của 3 obitan s và 1 obitan p. 

D. Sự tổ hợp của 1 obitan s và 1 obitan p. 

Câu 4. Liên kết trong các phân tử sau đây hình thành do sự xen phủ của các obitaiì 
s và p: 

A. Hơ B. H 2 0 c. ơ 2 D. H 2 

Câu 5. Cho các phân tử N 2 , H 2 , N0 2 , C0 2 . Các phân tử có liên kết cộng hóa trị là: 

A. N 2 , Noị và C0 2 B. H 2 , N0 2 và C0 2 

c. N 2 , H 2 và NOj D. Tất cả các chất trên 

Câu 6. Trong phân tử N 2 , số cặp electron dùng chung là : 

A. 1 B. 2 c. 3 D Không có 

Câu 7. Cho các chất: N0 2 , P 2 Oj, C0 2 , Si0 2 phân tử cỏ liên kết cộng hóa trị phân 
cực nhất là : 

A. N0 2 B. C0 2 c S0 2 D. P 2 Oj 

Câu 8. Với phân tử CH 4 phát biểu nào sau đây đúng : 

A. Liên kết trong phân tử là liên kết cộng hóa trị 

B. Liên kết trong phân tử là liên kết ion 
c. Trong phân tử có 4 liên kết đcm 

D. Trong phân tử có 2 liên kết đôi 
PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm) Hãy giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử F 2 , KC1, A1CI„ 
CH 4 . Liên kết trong phân tử là liên kết gì? 
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Câu 10 (3 điểm) X và Y là những nguyên tố có sô thứ tự lần lượt là 17, 20 trong 
bảng tuần hoàn. Lập công thức phân tử gồm hai nguyên tố tạo thành từ các 
nguyên tố trên và cho biết liên kết hóa học trong phán tử thuộc loại liên kết gì? 

ĐỂ SỐ 7 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu I. Điều kiện để có liên kết cho - nhận là : 

A. Các nguyên tử khác nhau. 

B. Các nguyên tử của cùng một nguyên tố 
c. Giữa một phi kim và một kim loại 

D. Nguyên tử còn cặp e chưa sử dụng 

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ Đ nếu phát biểu đúng, chữ s nếu phát biểu sai trong 


những câu dưới đây: 

A. Muối MgCl 2 có liên kết ion. Đ - s 

B. Phân tử CH 4 có liên kết cộng hóa trị không phân cực Đ - s 

c. Phân tử CịH 2 có liên kết cộng hóa trị phân cực Đ - s 

D. Phân tử Na 2 S có liên kết cộng hóa trị phân cực Đ - s 


Câu 3. Trong các phân tử sau đây, phân tử chất nào được hình thành do sự xen phủ 
của các obitan p: H 2 , 0 2 , Cl 2 , N 2 . 

A. H 2 , 0 2 , Cl 2 B. H 2 , Cl 2 , N 2 

c. 0 2 , Cl 2 , N 2 . D. Tất cả 

Câu 4. Trong phân tử QH 4 bao gồm bao nhiêu liên kết cộng hóa trị: 

A. 2 B.4 C.6 D. 8 

Câu 4. Trong phân tử QH,, bao gồm: 

A. 1 liên kết 71 và 5 liên kết ơ B. 2 liên kết n và 4 liên kết ơ 

G 5 liên kết n và 1 liên kết ơ D. 3 liên kết 7 t và 3 liên kết ơ 

Câu 5. Obitan có hình dạng bên thuộc loại gì? 

A. obitan s B. Obitan p 

C. obitan lai hóa sp D. Obitan lai hóa sp 5 

Câu 6 . Cho các chất sau: NH 3 , HC1, SOj, N 2 . Phân tử có liên kết cộng hóa trị phân 
cực nhất là: 

A. NHj B. HC1 C. S0 3 D. N, 

Câu 7. Cho dãy oxit sau: K 2 0, A1 2 0 3 , S0 2 , C1 2 0 7 các chất có liên ká cộng hóa trị là: 

A. A 1 2 0 3 , sạ. B. A1 2 Õ 3 C1 2 0 7 

C. k 2 Õ, so 2 d. so 2 , ci 2 Õ 7 
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Câu 8. Khi cặp electron chung giữa hai nguyên tử là do một nguyên tử bỏ ra, ngưòi 
ta gọi liên kết trong các phân tử trên là: 

A. Liên kết cộng hóa trị phân cực. 

B. Liên kết cộng hóa trị không phân cực. 
c. Liên kết cho - nhận 

D. Liên kết cộng hóa trị 
PHẨN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Hãy giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong các phân 
tử Br 2 , HC1 bằng mô hình xen phủ của các obitan nguyên tử. 

Câu 10 (3 điểm). Dựa vào bảng độ âm điện của các nguyên tử hãy cho biết liên kết 
trong các phân tử sau đây thuộc loại liên kết gì? KC1, MgCl 2 , A1C1„ Br 2 , HBr, N0 2 

ĐỂ SỐ 8 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Các dãy phân tử nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không phân cực : 

A. N 2 Cl 2 , HC1, H 2 , F 2 B. N 2 , a 2 , hi, H 2 , F 2 

c. n’ CI 2 , C0 2 , H 2 , F 2 D. N 2 , Cl 2 ,1 2 , h 2 , f 2 

Câu 2. Tinh thể nước đá cứng và nhẹ hơn nước lỏng, điểu này được giải thích như sau : 

A. Nước lỏng gồm các phân tử nước chuyển động dễ dàng và ở gần nhau. 

B. Nước đá có cấu trúc tứ diện đều rỗng, các phân tử nước được sắp xếp ở các 
đinh của tứ diện đều. 

C. Liên kết giữa các phân tử nước trong tinh thể nước đá là liên kết hiđro, một 
loại liên kết yếu. 

D. Tất cả đểu đúng. 

Câu 3. Obitan lai hóa sp 2 có tất cả : 

A. 1 obitan B. 2 obitan 

c. 3 obitan D. 4 obitan 

Câu 4. Liên kết trong các phân tử sau đây chỉ có sự xen phủ trục obitan : 

A. HC1 B. H 2 0 c. Cl 2 D. CjH 4 

Câu 5. Cho các phân tử N 2 , C0 2 , N0 2 , SOj. Các phân tử có liên kết cho nhận là: 

A. N 2 B.C0 2 C. N0 2 D. SOj 

Câu 6. Trong phân tử CH 4 , số cặp electron dùng chung là : 

A. 1 B. 2 c. 3 D.4 

Câu 7. Cho các chất: N0 2 , C0 2 , Si0 2 , NaN0 3 phân tử vừa có liên kết cộng hóa trị 
vừa có liên kết ion là : 
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A. NO : B. NaNO, 

c. Si0 2 D. C0 2 

Câu 8. Với phân tử S0 2 phát biểu nào sau đây đúng : 

A. Liên kết trong phân tử là liên kết cộng hóa trị 

B. Liên kết trong phân tử là liên kết ion 
c. Trong phân tử có 4 liên kết đơn 

D. Trong phân tử có 2 liên kết đôi 
PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Hãy cho biết điện hóa trị và cộng hóa trị của các nguyên tô' trong 
các hợp chất sau đây: MgO, A1 2 0 3 , Na 2 S0 4 , HNOj, CH 4 , NH 4 N0 3 . 

Câu 10 (3 điểm). Xác định số oxi hóa của các nguyên tử trong các hợp chất sau: 
H 2 S0 3 , Na 2 S0 4 , CaSÓ 3 , HC1, HCIO, NaC10 2 , Kấ0 4 , MnCỊ,rMn0 2 ’ 


ĐỂ SỐ 9 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Cảu 1. Câu khẳng định nào sau đây đúng : 

A. Liên kết kim loại chỉ có trong các tinh thể kim loại 

B. Chỉ phân tử kim loại mới có electron tự do 

C. Liên kết cộng hóa trị hình thành do các electron tự do 

D. Liên kết 3 trong phân tử gồm liên kết công hóa trị, ion và kim loại 

Câu 2. Nguyên tử nguyên tố X có 2 electron hóa trị, Y có 5 electron hóa trị, công 
thức phân tử chất tạo thành từ X và Y là : 

A. XY B. X 2 Y c. X 2 Yj D. XjY 2 

Câu 3. Trong các phân tử sau đây, phân tử chất íìầo chỉ có liên kết ỡ: H 2 ,0 2 ,0 2 , N 2 
A. H 2 và 0 2 B. H 2 , Cl 2 

c. H 2 , Cl 2 và N 2 D.ãj,N, 

Câu 4. Trong phân tử QHé bao gồm bao nhiêu liên kết cộng hóa trị: 

A. 9 B. 7 c. 5 D. 4 

Câu 4. Trong phân tử QHý bao gồm: 

A. 6 liên kết 7t và 3 liên kết ơ B. 3 liên kết 71 và 6 liên kết ơ 


C. 3 liên kết 71 và 3 liên kết ơ D. 5 liên kết 7t và 4 liên kết ơ 


Câu 5. Hình dạng obitan lai hóa bên của c có trong phan tử nào sau 
A. C0 2 B. CH 4 

c. C,H 2 D. qh 2 
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Câu 6. Các loại tinh thể chính trong tự nhiôn bao gồm: 

A. Hai loại B. Ba loại 

c. Bốn loại D. Năm loại 

Câu 7. Cho các chất: COj, SìOị, P 2 O s , N 2 Oj. Chất có liên kết cộng hóa trị kén: 
phân cực nhất là: 

A. C0 2 B. Si0 2 c p 2 0, D. N 2 Oj 

Câu 8. Khi nguyên tử này nhưòng electron cho nguyên tử kia để tạo liên kết, ngưò 
ta gọi liên kết đó là: 

A. Liên kết cộng hóa trị không phân cực. 

B. Liên kết cộng hóa trị phân cực. 
c. Liên kết cộng hóa trị. 

D. Liên kết ion 
PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Hãy giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong các phâr 
từ NH 4 C1, S0 3 , h 2 so 4 . 

Câu 10 (3 điểm). Xác định số oxi hóa của các ion sau: 

NH;; co*-; no;; POỊ-; Mn0Ỉ';C10; 

ĐỀ SỐ 10 

Ợhởi gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ Đ nếu phát biểu đúng, chữ s nếu phát biểu sai trong 
những câu dưới đây: 

A. Liôn kết đơn bền hơn liên kết đôi Đ - s 

B. Liên kết đôi bền hơn liên kết ba Đ - s 

c. Các chất có kiểu liên kết ion có nhiệt độ nóng chảy, 
nhiệt độ sôi cao hơn các chất có kiểu liên kết cộng hóa trị. Đ - s 

D. Tinh thể nguyên tử bên hơn tinh thể phân tử Đ - s 

Câu 2. Trong phân tử CịR, (etilen) bao gồm: 

A. 2 liên kết 71 và 4 liên kết ơ B. 3 liên kết ít và 3 liên kết ơ 

c. 1 liên kết 7t và 5 liên kết ơ D. 5 liên kết 7t và 1 liên kết ơ 

Cốu 3. Đién các từ hay cụm từ thích hơp, sao cho đoạn văn sau có nghĩa: 

Đô âm điện là..(A).. đặc trưng cho khả năng của nguyên tử trong phân tử hút 
electron về phía mình. Liên kết cộng hóa trị giữa hai nguyên tử khác nhau đều là 
liên kết...(B)..., hiệu độ âm điện càng lớn, phân tử càng...(C)....Người ta quy ước 
nếu hiệu số độ âm điện nhỏ hơn 0,4 và lớn hơn hay bằng 0 thì phân tử có kiểu liên 
kết cộng hóa trị..(D)... 
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Câu 4. Obitan lai hóa sp 3 bao gồm tất cả 

A. 1 obitan B. 3 obitan c. 2 obitan D. 4 obitan 

Câu 5. Liên kết trong các phân tử H 2 S, NH„ HC1, CH 4 la liên kết: 

A, lon B. Cộng hóa trị 

c. Cho - nhận D. Liên kết kim loại 

Câu 6 . Các dãy chất nào sau đây chi chứa liên kết cộng hóa trị: 

A. MgCl 2 , N0 2) K 2 0, FeCL B. NH„ S0 3 , C0 2 , C1 2 0 7 

c. CaO, FeClj, CuCl 2 , Na 2 S D. CuCỊ. Mg(N0 3 ) 2 , H 2 S, KC1 

Câu 8 . Dãy sắp xếp nào sau đây đúng với chiểu tăng dần độ phân cực của liên kết: 

A. K 2 0 < Na 2 0 < MgO < Si0 2 B. NO : < S0 2 < Si0 2 < MgO 

C. SO, < Mgõ < CO < NO D. N0 2 < C0 2 < K 2 Õ < Si0 2 

PHẦN TỤ LUẬN (6 ĐIỂM) 

Câu 9 (3 điểm). Hãy giải thích sự hình thành liên kết trong các phân tử C 2 H 4 , K 2 S 
và H 2 S0 4 , C,H 2 . 

Câu 10 (3 điểm) Hãy giải thích sự hình thành obitan lai hóa sp, sp 2 , sp 3 . Cho thí dụ 
minh họa. 

c. HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN MỘT số ĐỂ 

ĐỂ sốl 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Đáp án : D Câu 2. Đáp án: B 

Câu 3. Đáp án: A Câu 4. Đáp án: D 

Câu 5. Đáp án : A Câu 6 . Đáp án : B 

Câu 7. Đáp án : c Câu 8 . Đáp án : C 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm) Hướng dẫn: 

- Phân tử Cl 2 : Cấu hình của Q (Z = 17) ls 2 2s 2 2p 5 3s 2 3p s 

Mỗi nguyên tử Q có 7 electron ngoài cùng, do đó một nguyên tử Q bỏ ra 1 
electron tạo cặp eỉcctron chung, khi đó cả 2 nguyên tử C1 đều có 8 electron ngoài 
cùng bền vững như khí hiếm: 

:CÌ:CI: hay Cl-Cl 

- Phân tử HC1: Mỗi nguyên tử C1 và H bỏ ra một electron tạo một cặp electron 
chung, khi đó các nguyên tử có cấu hình electron bền vững. 
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hay H - C1 


H:Ở: 

- Phân tử A1Q 3 : 

+ Nguyên tử AI nhường 3 electron tạo ion Al í+ : AI - 3e -> Al 3+ 

+ Nguyên tử C1 nhận 1 electron tạo ion Q': Q + le -> Q‘ 

+ Hai ion hút lẫn nhau tạo phân tử A1C1 3 : Al 3 * + 3CT -> A1G 3 

- Phân tử CaCl 2 : 

+ Nguyên tử Ca nhường 2electron tạo ion Ca 2+ : Ca - 2e -> Ca 2+ 

+ Nguyên tử o nhận 1 electron tạo ion cr : C1 + le -» cr 

+ Hai ion hút lẫn nhau tạo phân tử CaCl 2 : Ca 2+ + 2CT -> CaG 2 

Liôn kết trong các phân tử G 2 và HG là liên kết cộng hóa trị, trong A1C1 3 và 
CaG 2 là liên kết iòn. 

Càu 10. Hướng dẫn: 

a. A (Z = 17): ls^p^sV 
B (Z = 19); ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s‘ 
c (Z = 8): 1 s 2 2s 2 2p 

- Các công thức phân tử: BA; BjC; A 2 C, 

b. BA: Liôn kết ion, do B là một phi kim (có 7 electron hóa trị), A là một kim 
loại (có 1 elecữon hóa trị) 

BjC: Liên kết ion, do c là một phi kim (có 6 electron hóa trị), B là kim loại, 
cố ỉ electron hóa trị 

AịQ: Liẽn kết cộng hóa trị. Do cả A và c đẻu là các phi kim. 

ĐỀ SỐ 2 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Đáp án : B Câu 2. Đáp án: A - Đ; B - S; c - Đ; D - s 

Cảu 3. Đáp án: D Cáu 4. Đáp án: A 

Câu 5. Đáp án: c Cửu 6. Đáp án: A 

Câu 7. Đáp án. D Câu 8.Đáp án: B 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Hướng dẫn: 

- Phân tử HBr : Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất HBr được hình thành 
nhờ sự xen phủ giữa obitan s của nguyên tử H và obitan 3p cố một electron độc 
thân của nguyên tử brom. 
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Liên kết trong phân từ HBr 

- Phân tử G 2 : Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất Cl 2 được hình thành nhờ 
sự xen phủ giữa obitan 3p của mỗi nguyôn tử C1 có một electron độc thân 



Liên kết trong phân tử Cl 2 
Câu 10 (3 điểm). Hướng dẫn: 

+ NaCl : Độ âm điộn Xn> = 0,93; Xa = 3,16 

—>Ax = 3,16 - 0,93 = 2,23 >1,7 —> liên kết ion. 

+ MgCl 2 : Độ âm điện Xm s — 1*31; Xci = 3,16 

-»Ax =5 3,16-1,31 = 1,85 >1,7 —► liên kết ion. 

+ A1C1 3 : Độ âm điện Xai=1»61; Xci = 3,16 

—>Ax = 3,16 - 1,61 = 1,55 —► liên kết cộng hóa trị có cực. 

+1 2 0 2 , N 2 : đểu có hiệu độ âm điện Ax = 0 -> liên kết cộng hóa trị không cực. 

+ HBr 0,4 < Ax = 2,9 - 2,2 = 0,7 < 1,7 -> liên kết cộng hóa trị có cực. 

ĐỀ SỐ 3 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Đáp án: D; Cáu 2. Đáp án: A; Câu 3. Đáp án: B; 

Câu 4. Đáp án: C; Câu 5. Đáp án: D; Côu 6. Đáp án: D; 

Câu 7. Đáp án: B; Câu 8. Đáp án : A và D. 

PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Hướng dẫn : 

Điện hóa trị của các nguyên tố bằng điện tích ion tương ứng. 

Ca 2+ 0 2 ': Điện hóa trị của Ca là 2+, của 0 là 2- 
Na 1+ Cl'': Điên hóa trị cùa Na là 1+, của C1 là 1- 
Ca 2+ Q 2 '': Điện hóa trị của Ca là 2+, của C1 là 1- 
Al 2 3+ 0 3 2 ‘: Điện hóa trị của AI là 3+, của 0 là 2- 
Cộng hóa trị của các nguyên tố bằng số liên kết của nguyên tố đó tạo được với 
các nguyên tử xung quanh. 

H - 0 - H 

- Nguyôn tử o có 2 liên kết cộng hóa trị, vậy nguyên tố o có cộng hóa trị II. 

- Mỗi nguyên tử H có 1 liên kết cộng hóa trị, nguyên tố H có cộng hóa trị I. 

H - C1 
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- Nguyên tử Q có 1 liôn kết cộng hóa trị, vậy nguyên tô' C1 có cộng hóa trị I. 

- Nguyôn tử H có 1 liên kết cộng hóa trị, vậy nguyên tố H có cộng hóa trị I. 

: Cộng hóa trị của N là III 
^ Cộng hốa trị của H là I 

H 

u Q _|_| : Cộng hóa ưị của c là rv 

1 Cộng hóa trị của H là I 

CâuiO (3 điểm). 

Hướng dẫn : 

a. H 2 S- 2 : SỐ oxi hóa của s là -2, H là +1 
s° : SỐ oxi hóa của s là 0 

H 2 S0 3 : SỐ oxi hóa của s là +4; H là +1 và o là -2 
H 2 SC> 4 : SỐ oxi hóa của s là +6; H là +1 và o là -2 
S0 2 : SỐ oxi hóa của s là+4; H là-2 
S0 3 : SỐ oxi hóa của s là +6; o là -2 

b. HCT 1 : SỐ oxi hóa của Cl là -1, H là +1 

KC10: SỐ oxi hóa của C1 là +1, K là +1 và 0 là -2 
HC10 3 : SỐ oxi hóa qủa C1 là +5, H là +1 và 0 là -2 
NaC10 4 : Số oxi hóa của C1 là +7, Na là +1 và o là -2 


ĐỀ SỐ 4 


c Thời gian 45 phút) 


PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 


Câu 1. Đáp án : c 
Câu 3. Đáp án: D 
Câu 5. Đáp án: c 
Câu 7. Đắp án. A 
PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 


Câu 2. Đáp án: A - S; B - S; c - Đ; D - S. 
Câu 4. Đáp án: c 
Câu 6. Đáp án: D 
Câu 8. Đáp án: B 


Câu 9 (3 điểm). Hưởng dẩn: 

- Phân từ N 2 : Cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 3 . Mỗi nguyôn từ nitơ có 5 electron lớp 
ngoài cùng, khi hình thành phân tử N 2 , mỗi nguyên tử đóng góp 3 electron độc 
thân tạo thành 3 liên kết (liên kết ba). Trong liên kết ba của phân tử N 2 , mổi 
nguyên tử nitơ dùng một obitan p để xen phủ trục tạo thành liên kết ơ, hai obitan 
còn lại xen phủ bên với nhau từng đôi một tạo thành hai liên kết n. 

Công thức cấu tạo: N m N 
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- Phân tử C0 2 : Nguyên tử cacbon ở trạng thái lai hóa sp, một obitan s tổ hợp 
với một obitan p tạo thành 2 obitan lai hóa sp. Hai obitan lai hóa này xen phủ với 
abitan của hai nguyên tử oxi tạo ra hai liên kết đơn c - o. Ngoài ra, nguyên tử 
cacbon còn 2 obitan p thuần khiết xen phủ bên với 2 obitan của 2 nguyên tử oxi tạo 
ra hai liên kết 7t. 

Công thức cấu tạo: o = c = o 
Câu 10 (3 điểm). Hướng dẩn: 

Số oxi hóa của nguyên tử trong các phân tử và ion: 

-3 +1 -3 +1 +3 -2 +ĩ +5 -2 +í -2 

N H 3 ; NH4NÕ3; Fe J+ ; Fe 2+ ;(N03)‘; (SÕ4) 2 - 

ĐỂ Số 5 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1. Đáp án: c Câu 2. Đáp án: B 

Câu 4. Đáp án: c Câu 5. Đáp án: A 

Càu 6. Đáp án: B Câu 7. Đáp án: c 

Câu 8. Đáp án : B 
PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm). Hướng dẫn: 

- CH 4 : Cấu hình electron của c (Z = 6): ls 2 2s 2 2p 2 

H(Z=l):ls' 

Mỗi nguyên tử c bỏ 4 electron để dùng chung với 4 nguyên tử H. Mỗi nguyên 
tử H bỏ 1 electron, trong phân tử CH 4 , nguyên tử c có 8 electron lớp ngoài còn H 
có 2 electron lóp ngoài bển vững: 

H H 

H:C:H hay H-Ọ-H 

.. I 

H H 

- H 2 0: Cấu hình electron các nguyên tử: 

+ o (Z = 8): ls 2 2s 2 2p 4 
+ H(Z= 1) : ls' 

Nguyên tử o bỏ 2 electron dùng chung với 2 electron của hai nguyên tử H, 
khi đó cả o và H đều có cấu hình electron bển vững: 

:o; It X). 

H H Hay ịị \ 
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- H 2 S: Cấu hình electron các nguyên tử: 

+ s (Z = 16): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 
+ H(Z=l):ls' 

Nguyên tử s bỏ 2 electron dùng chung với 2 elcctron của hai nguyên tử H, khi 
đó cả s và H đẽu có cấu hình electron bền vững: 

ti .s 

H -H H.y H /\ H 


Câu 10 (3 điểm). Hướng dẫn: 

+1 +5 -2 +1 + 6-2 + 3+6 -2 -3 +1 +6 -2 +1 +7 -2 +1 +5 -2 

HNã, iisã, Ai2(sã)3,(NH4) 2 sã, KMnã.Káã 
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Chương 4: PHẢN ÚNG OXI HÓA - KHỬ 


A. ÔN TẬP KIẾN THỨC cơ BẢN 

I. Số oxi hóa - Xác định số oxi hóa từ công thức phân tử 

1. Đinh nghĩa sô oxi hóa 

Số oxi hóa của một nguyên tô trong phân tử là điện tích của nguyên tử của 
nguyên tố đó, nếu giả định rằng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử đẻu là 
liên kết ion. 

2. Cách xác định sô'oxi hóa từ công thức phản tử 

• Các quy tắc để xác định số oxi hóa 

Quy tác 1: Số oxi hóa của các nguyên tô' trong đơn chất bằng không. 

Quy tác 2: Trong hầu hết các hợp chất: 

+ Sô' oxi hóa của H là +1 (trừ các hợp chất của H với kim loại như NaH, 
CaH 2 , thì H có sô' oxi hóa -1). 

+ Sô' oxi hóa của o là -2 (trừ một sô' trường hợp như H 2 0 2 , F 2 0, o có sô' oxi 
hóa lần lượt là - 1 , +1). 

Quy tác 3: Trong một phân tử, tổng đại sô' số oxi hóa của các nguyên tô' bằng 
không. Theo quy tắc này có thể tìm sô' oxi hóa cùa một nguyên tố nào đó trong 
phân tử nếu biết sô' oxi hóa của các nguyên tô' còn lại. 

Quy tác 4: Trong ion đơn nguyên tử, sô' oxi hóa của nguyên tử bằng điện tích 
của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng đại sô' số oxi hóa cùa các nguyên tử 
trong ion đó bằng điện tích của nó. 

• Chú ý: 

Để biểu diẽn sô' oxi hóa thì viết dấu trước, số sau. Còn để biểu diễn điện tích 
của ion thì viết số' trước, dấu sau. 

Nếu điện tích là 1+ (hoặc 1-) có thể vịết dơn giản lầ t (hoặc -)»nhưng đối với 
số oxi hóa phải viết đầy đủ cả dấu và chữ (+1 hoặc -1). 

• Xác định số oxi hóa từ công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ 

Nguyên tắc: coi các cặp electron đếu léch hoàn toàn vé phía nguyên tử của 
nguyên tố có độ âm điện lớn hơn, khi đó theo số electron mà 1 nguyôn tử 
nhường hay thu để xác định sổ' oxi hóa của nó. 

Thí dụ: 

H—o. .0 -3 •!_ -2 

w CH 3 -CH=CH 2 

h-A 


Ca 

N cí‘ 


+1 

-cí 


-3 o -3_ 

CH 3 -CH-CH 3 

OH 


57 




Trong một số phân tử hay ion đa nguyên tử có cấu tạo phức tạp, số oxi hóa của 
các nguyên tử của cùng một nguyên tố có thể khác nhau. Việc xác định số oxi hóa 
theo công thức phân tử chỉ cho ta số oxi hóa trung bình, còn để xác định chính xác 
số oxi hóa của từng nguyên tử trong phân tử phải dựa vào công thức cấu tạo. Điẻu 
này đặc biệt giúp chúng ta có thể thiết lập các phương trình phản ứng oxi hóa -khử 
của hợp chất hữu cơ khi chỉ có một phần phân tử tham gia phản ứng oxi hóa - khử 
một cách dơn giản và dỉ dàng hơn. 

Dựa vào số oxi hóa, người ta chia phản úng hóa học thành hai loại: phản úng cố 
sự thay đổi số oxi hốa (hay phản úng oxi hóa - khử) và phản úng khổng có sự thay 
đổi số oxi hóa. 

H. Các khái niệm cán nám vững về phản ứng oxi hóa-khử 

1. Sự oxi hóa: là sự nhưòng electron, là sự tăng số oxi hóa hay quá trình oxi hóa 

2. Sự khử: là sự nhận electron, là sự giảm số oxi hốa hay quá trình khử 

3. Chất oxi hóa là chất nhận electron, là chất có số oxi hóa giảm. Chất oxi hóa 
cồn gọi là chất bị khử. 

4. Chất khử là chất nhường electron, là chất có số oxi hóa tăng. Chất khử còn gọi 
là chất bị oxi hóa. 

Cách nhớ: Đối với chất oxi hóa và chất khử: khử cho o nhận (o là chất oxi 
hốa). Đối với quá trình oxi hóa, khử: chất oxi hóa tham gia quá trình khử, chất khử 
tham gia quá trình oxi hốa. 

5. Định nghĩa: 

Phản úng oxi hóa khử là phản ứng hốa học trong đố cố sự chuyển electron giữa 
các chất phản ứng. Hay: Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng trong đó có sự thay 
đổi số oxi hóa của một số nguyên tố. 

Chú ý: Do electron khổng tồn tại ở trạng thái tự do nên hai quá trình oxi hóa 
và khử luôn xảy ra đổng thời (túc là có quá trình oxi hóa thì phải có quá trình khử 
và ngược lại). Tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng sô' electron do chất 
oxihóa thu. 

III. Dự đoán tính chát oxỉ hóa-khử của một hợp chất dựa vào số oxi hóa: 

1. Một nguyên tố có thổ tồn tại ở nhiéu trạng thái oxi hóa (số oxi hóa) khác 
nhau. Thí dụ. 

N cổ thể có các số oxi hóa: -3,0, +1, +2, +3, +4, +5. 

s có thể có các số oxi hóa : -2,0, +4, +6 

Níu một nguyên tố tổn tại ở: 

+ Trạng thái oxi hóa cao nhít thì chỉ có thể giảm số oxi hóa nôn chỉ có thể 
đóng vai trò là chất oxi hóa. 

+ Trạng thái oxi hóa thấp nhất thì chỉ có thể tăng số oxi hóa nên chỉ có thể 
đóng vai trò là chất khử. 

+ Trung gian thì vừa có thể tăng số oxi hóa vừa có thể giảm số oxi hóa nên có 
thể đóng vai trò là chất oxi hóa hoãc chất khử. 
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Tức là có thể dự đoán tính chất oxi hóa, khử của một chất dựa vào số oxi hóa 
của các nguyên tô' trong phân tử. 

Thí dụ: 

Trong NH 3 , N có số oxi hóa -3 là sô' oxi hóa thấp nhất nên chỉ có thể tăng sô' oxi 
hóa tức là chỉ có thể đóng vai trò là chất khử trong các phản ứng hóa học. 

Trong HNOj, N có sô' oxi hóa +5 là sô' oxi hóa cao nhất nên chỉ có thể giảm sô' 
oxi hóa tức là chỉ có thể đóng vai trò là chất oxi hóa. 

2. Cách xác định các sô' oxi hóa có thể có của một nguyên tố: 

- Sô' oxi hóa âm thấp nhất của một nguyên tô' chính bằng sô' electron tối đa mà 
một nguyên tử của nguyên tô' đó có thể nhận để đạt được cấu hình của khí hiếm (chỉ 
xảy ra đối với các phi kim, các kim loại không có số oxi hóa âm). 

- Thí dụ: Các nguyên tố nhóm VA (N, p,...), có 5 electron hóa trị, có thể 
nhận tối đa 3 electron nôn sô' oxi hóa thấp nhất là -3. 

Các nguyôn tố phân nhóm chính nhóm IV (C, Si), có 4 clectron hóa trị, có thể 
nhận tối đa 4 electron nôn sô' oxi hóa thấp nhất là -4. 

Các nguyên tô' nhóm VIIA (F, Cl, Br, I), có 7 electron hóa trị. Có thể nhận tối 
đa 1 electron nôn có sô' oxi hóa thấp nhất là -1. 

- Sô' oxi hóa dương: sô' oxi hóa dương cao nhất của một nguyên tố bằng số thứ 
tự nhóm của nó. 

Thí dụ: các nguyên tô' nhóm IA (Na, K,...) có 1 electron hóa trị nên có sô' oxi 
hóa dương cao nhất là +1. 

Các nguyên tô' nhóm VIIA (F, Cl, Br, I) có 7 electron hóa trị nẽn có sô' oxi hóa 
dương cao nhất là +7. 

- Các kim loại thường chỉ có một số oxi hóa dương bằng sô' electron hóa trị, 
với Fe có 2 sô' oxi hóa dương là +2 và+3, Cr có 3 số oxi hóa dương là +2, +3 và 
+6, Cu có 2 sô' oxi hóa dương là +1 và +2. 

IV. Viết phương trình của phản ứng oxi hóa - khử: 

Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong phản ứng. 

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử và cân bằng mỏi quá trình. 

Bước 3: Tìm hệ sô' thích hợp cho chất oxi hóa và chất khử theo nguyên tắc: 
tổng sô' electron cho phải bằng tổng sô' electron nhận. 

Bước 4: Đặt hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào phương trình phản ứng. Sau 
đó cân bằng đến các chất không tham gia vào phản ứng oxi hóa - khử. 

Thí dụ 1: Phản ứng oxi hóa - khử trong đó chất oxi hóa (khử) còn có vai trò 
làm môi trường 

Cu+H 2 S0 4 —-—> CuS0 4 +S0 2 +H 2 0 

Bước ỉ: Xác định sô' oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử 

Cu + H 2 S 0 4 —^-»CuS0 4 + s 0 2 +H 2 0 


59 



Chất oxi hóa : ÍT 6 (trong H 2 S0 4 ) 

Chất khử: Cu° 

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử: 

Cu -* Cu +2 + 2e (quá trình oxi hóa) 
s* 6 + 2e -> s* 4 (quá trình khử) 

Bước 3: Tìm hệ số cho hai quá trình oxi hóa và khử 
BSCNN = 2 
1 X I Cu -> Cu +Ỉ + 2e 
lx I s* 6 + 2e -> s* 

Bước 4: Đặt hệ số chất oxi hóa, chất khử vào phương trình 

Do HịS 0 4 vừa đóng vai trò là chất oxi hóa vừa đóng vai trò là môi trường nén 
hệ sô' cùa nó trong phương trình không phải là hệ số của quá trình khử mà phải 
cộng thêm phần tham gia làm môi trường. Những hợp chất đóng hai vai trò như 
vậy thưỏmg cân hằng hệ sô'cuối cùng. 

c°u +2Hj s 0 4 —CuS0 4 + s 0 2 f+2H 2 0 

Thí dụ 2: Phản úng oxi hóa - khử phức tạp: 

,0 _ __ +2 -1 

FeS 2 +0 2 ——+ Fe 2 Oj +S0 2 (Fe S 2 ) 

Bước 1: Xác định sò oxi hóa, chất oxi hốa, chít khử 

+2 -1 0 . +3 -2 +4 .2 

Fe s 2 + 0 2 —— > Fe 2 Õ 3 + s 0 J 

Chất oxi hóa: 0 2 ° 

Chất khử: Fe +2 , sr' (trong FcSj) 

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa, quá trình khừ. 

Do có hai chất khử là Fe* 2 , ĩ 1 trong một phân tử nén lẩn lượt viết quá trình oxi 
hóa của chúng rđi cộng hai quá trình đó lại, chú ý đảm hảo ti lệ số nguyền tử trong 
phân tửFeS 2 giữa Fe +Ĩ và ỹ‘ là 1:2 

1 X 12Fe +ỉ -► 2Fe +3 + 2e (trong Fe 2 Oj, Fe +3 có hệ số 2) 

2 X Ị 2S~‘ -» 2S* 4 + ỊQc (trong FcS 2 , S-' có hệ số 2) 

2FeS ỉ -» 2Fe +3 + 4S* 4 + 22e 

2FeS ỉ -> 2Fe +3 +4^ + 220 (quá trình oxi hóa) 

0 2 + 4e-» 20' 2 (quá trình khử) 

Bước 3: Tìm hộ số cho hai quá trình oxi hóa và khử 
BSCNN = 44 
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+ 22e 


2 X I 2FeS2 -> 2Fe +3 + 2S +4 
11 X |o° + 4e-> 20' 2 

Bước 4: Đặt hệ sô chất oxi hóa, chất khử vào phương trình 

+2 -I 0 +3 -2 +4 -2 . 

4Fe S 2 +110 2 ——> 2Fe 2 0 3 +8 s Õ 2 1 
Thí dụ 3: Phản ứng tự oxi hóa - khử 

Thí dụ: 3C1 2 +6K0H-► 5KC1+KC10 3 +3H 2 0 

Cl 2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử (chất tự oxi hóa khử) 

Thí dụ 4: Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử: 

Thí dụ: 2KC10 3 ->2KC1 + 30 2 

Chất oxi hóa và chất khử là những nguyên tử khác nhau cùng có trong một 
phân tử. 

Thí dụ 5: Phản ứng oxi hóa - khử của hợp chất hữu cơ 

CH 3 -CH=CH 2 +KMn0 4 +H 2 0-> CH 3 -CH0H-CH 2 0H+Mn0 2 +KOH 

Bước 1: Xác định số oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử 

CH 3 - c H= c H 2 +K Mn 0 4 +H 2 0-> CH 3 - c HOH- c H 2 OH+ Mn 0 2 +KOH 

Chất oxi hóa : c 1 và c 2 (trong CH 3 -CH=CH 2 ) 

Chất khử: Mn +7 (trong KMn0 4 ) 

Nhận xét: trong phản ứng trên, chi cố hai nguyên tử c trong nhóm CH và CH 2 
hị oxi hóa, coi hai nguyên tử này là hai chất khử trong một hợp chất với tỉ lệ 1:1 và 
cân hằng phản ứng tương tự như với thí dụ 3. 

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử: 
c 1 + c 2 -» c° + c' + 2e (quá trình oxi hóa) 

Mn +7 + 3e -> Mn 44 (quá trình khử) 

Bước 3: Tìm hệ số cho hai quá trình oxi hóa và khử 
BSCNN = 6 

- 3 X I c' + c 2 c° + c' + 2e 
2 X I Mn +7 + 3c -> Mn* 4 

Bước 4: Đạt hệ số chất oxi hóa, chất khử vào phương trình 

3CHj- CH=CHj+2KMn0 4 +4HjO- > 3CH 3 -cHOH-cH 2 OH+ 2Mn0 2 +2KOH 

(H 2 0 và KOH không tham gia vào quá trình oxi hóa khử nên cân bằng cuối cùng) 

V. Điều kiện xảy ra phản ứng oxỉ hóa khử. 

Chất oxi hóa mạnh phản ứng với chất khử mạnh tạo ra chất oxi hóa yếu hơn và 
chất khử yếu hơn. 
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Xét hai cặp oxi hóa - khử: OXị/Khị và OXj/Kh 2 

ox, + Kh 2 -> Kh, + OX 2 

Phản ứng trên xảy ra khi: 

Tính oxi hóa : OX| > OX 2 
Tính khử : Kh 2 > Kh, 

Thí dụ: Fe có tính khử mạnh hơn Cu và ion Cu 2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion 
Fe 2+ nên Fe đẩy được Cu ra khỏi muối của nó: 

0 +2 +2 0 
Fe+Cu S0 4 -► Fe S0 4 +Cu 

Như vậy: theo điều kiện của phản ứng oxi hóa - khử: 

+ Từ phản ứng oxi hóa - khử có thể so sánh được khả năng oxi hóa hoặc khủ 
của các chất. 

+ Hoặc nếu biết khả năng oxi hóa - khử của các chất có thể dự đoán được một 
phản ứng oxi hóa - khử có xảy ra hay không. 

VI. Các chất oxỉ hóa, chất khử thường gặp: 

1. Đơn chất có thể là chất oxi hóa, có thể là chất khử 

Chất oxi hóa có thể là các đơn chất phi kim như: c, N 2 , 0 2 , Cl 2 , Br 2 ,.. 
những nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng ns 2 np 2 (C, Si), ns 2 np 3 (N, P), 
ns 2 np 4 (0, S), ns 2 np s (F, Cl, Br, I). Trong đó các halogen và oxi là những đơn chất 
oxi hóa mạnh nhất. 

- Trong các nhóm IVA, VA, VIA, VIIA tính oxi hóa của giảm theo chiều 
tăng dẩn của bán kính nguyên tử. 

- Chất khử điển hình là những nguyên tử có số electron ờ lớp ngoài cùng 
chứa từ một đến ba electron. Các kim loại kiềm yà kiềm thổ ờ các nhóm IA và IIA, 
là những chất khử mạnh. 

- Các phi kim cũng thể hiện tính khử như c, Si, H 2 . 

- Có thể tóm tắt sự biến thiên tính chất oxi hóa - khử của các đơn chất trong 
bảng tuẩn hoàn theo bảng sau: 
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2. Các hợp chất có thể là chất oxi hóa hoặc là chất khử. Các chất oxi hóa như 
KMn0 4 (kali pemanganat), K 2 Cr 2 0 7 (kali đicromat), KCIO 3 (kali clorat), NaClO 
(natri hipoclorit),...Các axit như H 2 SƠ 4 đăc nóng, axit HNOj. Các hợp chất chứa 
oxi của halogen có tính chất oxi hóa biến đổi theo chiểu sau: 

HCIO HC10 2 HCIO 3 HC10 4 
Chiếu tăng tính axit, chiếu giảm của tính oxi hóa. 

Chú ý; 

- Với KMn0 4 tùy theo môi trường xảy ra phản ứng mà Mn +7 bị khử xuống các 
trạng thái oxi hóa khác nhau: 

+ Môi trường axit (H + ): Mn +7 -> Mn +2 (tồn tại ờ dạng muối Mn 2+ ) 

+ Môi trường trung tính (H 2 0): Mn +7 -» Mn +4 (tồn tại ở dạng Mn0 2 ) 

+ Môi trường kiềm (OH ): Mn +7 -» Mn * 45 (tồn tại ở dạng K 2 Mn0 4 ) 

Thí dụ: 

(1) 2KMn0 4 + 10KI + 8H 2 S0 4 -> 2MnS0 4 + 5I 2 + 6 K 2 SƠ 4 + 8H 2 0 

(2) 2KMn0 4 + 6 KI + 4H 2 02Mn0 2 + 3I 2 +8KOH 

(3) 2KMn0 4 + H 2 0 2 + 2KOH -» 2K 2 Mn0 4 + 0 2 t + 2H 2 0 

- Với HNO 3 tùy theo bản chất của chất khử và nồng độ của axit mà N +5 bị khử 
xuống các trạng thái oxi hóa khác nhau: N * 4 (N0 2 ), N +2 (NO), N +1 (N 2 0), N° 
(N 2 ), n - 3 (NH 4 N0 3 ). 

Thí dụ: 

(1) Fe + 6HNO Mic nóng -> Fe(N0 3 ) 3 + 3N0 2 t 4 . 3H 2 0 

(2) Fe + 4HN0 3l0ing -> Fe(N0 3 ) 3 + NOt + 2H 2 0 

2. Các hợp chất khử như H 2 S, NHj, co,... 

3. Một sô' chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử như H 2 0 2 , S0 2 ,... 

VII. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ 

ì. Phản ứììịị hóa hợp 

0 0 +1 -2 

Thí dụ: 2H 2 +0 2 ->2H 2 0 

+2 -2 +4 -2 +2 +4 -2 

Ca o + C 0 2 > Ca C 0 3 

Nhận xét: Trong phàn ứng hóa họp số oxi hóa cùa các nguyên tố có thể 
thay đổi hoặc không thay đổi. 

2. Phàn ứng phân hủy 

Thí dụ: 2K C1 ố 3 -> 2K C1+3ồ 2 1 

+2 -2 +1 +2 -2 +1 -2 

Cu (0 H), ■» Cu 0+H 2 0 

Nhận xét: Trong phản ứng phân hủy số oxi hóa của các nguyên tố có thể 
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thay đổi hoặc không thay đổi. 

3. Phản ứng thế 

Thí dụ: Z°n + 2HC1-->ZnCÌ ỉ + H 2 °T 

0 +1 +5 -2 +2 + 5-2 0 

Cu + 2Ag N Oj-> CŨ(N 0,)j+ 2Ảg ị 

Nhận xét: Trong phản ứng thếbao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hóa của 
các nguyên tố. 

4. Phản ứng trao đổi 

_ +1 -1 +1 +5 -2 ♦! +3 -2 +1 -1 

Thí dụ: Na C1 + Ag N 0,-► Na N 0, + Ag C1 i 

2Na 0 H + CŨ cij-► Cu(ÕH) 2 ị +2NaCI 

Nhận xét: Trong phàn ứng trao đổi số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. 

5. Kết luận 

- Phản ứng hóa học có sự thay đổi số oxi hóa, tức là phản ứng oxi hóa-khử: gồm 
tất cả các phản ứng thế, một số phản ứng hóa hợp và một số phản ứng phân hủy. 

- Phản ứng hốa học không cố sự thay đổi số oxi hóa, túc là phản úng không oxi hóa- 
khừ. gồm các phản ứng trao đổi, một số phản úng hóa hợp và một số phản úng phân hủy. 

B. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

ĐỀ sốl 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (3 điểm) 

Cáu 1: SỐ oxi hóa của một nguy&n tố là: 

A. Số điện tích qui ước của một nguyôn tử trong ph&n tử. 

B. SỐ electron thu vào hay nhường đi của nguyên tử trong phân tử. 

c. SỐ điện tích qui ước của một nguyên tử trong phân tử khi giả thiết rằng 
phân tử có liỀn kết ion. 

D. SỐ electron nhận vào hay nhường đi của nguyên tử trong phân tử khi giả 
thiết rằng phán tử cố liẽn kết ion. 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 2: Hãy khoanh tròn vào chữ cái Đ (dứng) hoặc s (sai) vào nhận xét dưới đây: 

A. Phản ứng thế luôn là phản ứng oxi hóa - khử Đ - s 

B. Phản ứng hóa hợp là phản ứng oxi hóa - khử Đ - s 

c. Phản ứng hóa hợp không phải là phản ứng oxi hóa - khử Đ - s 

D. Phản úng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa - khử Đ - s 

Câu 3: Trong số các phản úng oxi hốa - khử sau đây, phản úng tự oxi hóa - khử là: 

A. Cl 2 + 2NaOH-> NaCl + NaClO + H 2 Q 
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B. CaCO, —CaO + C0 2 T 
c. NH 4 N0 3 -» N 2 0 + 2H : 0 

D. 3FeS+ 12HNO, -> Fe 2 (SƠ 4 ) 3 + Fe(NOj)j + 9NO+ 6H 2 0 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 4: NH 3 chỉ thể hiện tính khử vì: 

A. NH 3 là chất khí 

B. Trong NH 3 nguyên tử N có sô' oxi hóa thấp nhất (-3) 

c. Trong NH 3 nguyên tử H có sô' oxi hóa cao nhất (+1) 

D. A và B là đúng 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 5: Chiểu giảm tính khử của các nguyên tử và ion trong dãy Fe, Fe 2 \ Zn, Ni, 
H, Hg, Ag là: 

A. Zn Fe Ni H Fe 2+ Ag Hg B. Fe Zn Ni H Fe 2+ Ag Hg 

c. Ni Fe Zn H H 2+ Hg Ag D. H Zn Fe Ni Fe 2+ Hg Ag 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Càu 6: Cho Br 2 tác dụng với dung dịch H 2 S0 3 _ Phưong trình hóa học của phản ứng là: 

A. H 2 S0 3 + 2Br 2 + H 2 0 -> H 2 S0 4 +2HBr 

B. H 2 S0 3 + Br 2 + H 2 0-> H 2 S0 4 +2HBr 

C. H 2 S0 3 + Br 2 + H 2 0 -> H 2 S0 4 + 2HBr 

D. 2H 2 S0 3 + Br 2 + H 2 0 -> 2H 2 S0 4 +HBr 

Hãy chọn đáp án đúng? 

PHẨN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Cân bằng các phương trình phản úng sau theo phương pháp thăng bằng electron: 

1) AI + Fe 2 0 3 —A1 2 0 3 + Fe 

2) AI + NaN0 3 + NaOH + H z O -> NaA10 2 + NH 3 

Câu 8: Cho các cập oxi hóa khử sau: Fe +2 /Fe; Al +3 /Al; H7H. Hãy sắp xếp các căp 
theo thứ tự tăng dần khả năng oxi hóa của các dạng oxi hóa. Dẫn ra các phương 
trình phản úng để minh họa sự dứng đắn của thứ tự đã sắp xếp. 

Câu 9: Cho 0,1 mol FeO tác dụng hoàn toàn với axit H 2 S0 4 loãng thu được dung 
dịch A. Dẫn một luồng khí clo đi dần vào dung dịch A để phản ứng xảy ra hoàn 
toàn. Cô cạn dụng dịch sau phản úng thu được m gam muối khan. 

1) Viết phương trình hóa học xảy ra. 

2) Tính m? 
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ĐỂ SỐ 2 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử là phản ứng trong đó: 

A. Có sự tăng và giảm đồng thời số oxi hóa các nguyên tử cùng một phân tử 

B. Có sự nhường và thu electron ỏ các nguyên tử của cùng một nguyên tố. 
c. Chất oxi hóa và chất khử nằm cùng một phân tử. 

D. Tất cả đều đúng. 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 2: Một nguyên tử lưu huỳnh (S) chuyển thành ion S' 2 do: 

A. Nhận thêm một electron c. Nhưòng đi một electron 

B. Nhận thêm hai electron D. Nhường đi hai electron 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 3: Cho hai phản úng hóa học dưới đây 

1) 2Na + 2HjO -» 2NaOH + H 2 t 

2) C0 2 + Ca(OH) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 
Phản ứng oxi hóa khử là: 

A. 1 B. 2 C. 1 và 2 D. Cả hai đều sai 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 4: Hai phương trình phản ứng sau 

1) Mg + HN0 3 -» Mg(N0 3 ) 2 + N 2 0 + NO + H 2 0. Biết V Nj0 : V N0 = 1:1 

2) KMn0 4 —£-» Mn0 2 + K 2 Mn0 4 + 0 2 1 
dược cân bằng là: 

A. 1) 10Mg+28HNO 3 ->10Mg(NO 3 ) 2 +2N 2 O+2NO+14H 2 0 

2) 2KMn0 4 —»K 2 Mn0 4 +Mn0 2 +0 2 1 

B. 1) 1 lMg+26HN0 3 ->1 lMg(N0 3 ) 2 +N 2 0+2N0 +13H 2 0 

2) 2KMn0 4 —^-»K 2 Mn0 4 +Mn0 2 +0 2 1 

C. 1) 1 lMg+28HN0 3 -►llMg(N0 3 ) 2 +2N ỉ O+2NO+14H 2 0 

2) 2KMn0 4 —>K 2 Mn0 4 +Mn0 2 +0 2 1 

D. 1) 1 lMg+28HN0 3 ->1 lMg(N0 3 ) 2 +2N 2 0+2N0 +14H 2 0 

2) 2KMn0 4 —í^K 2 Mn0 4 +MnO+|o 2 1 
Hãy chọn đáp án đúng? 


66 



Câu 5: Nguyên tử s vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiên tính khử vì: 

A. ScósốoxihóaO c. s có độ âm điện lớn hơn oxi 

B. s là đơn chất phi kim D. Một phương án khác. 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 6: Cho các cặp oxi hóa khử sau: Cu +2 /Cu; Fe +3 /Fe +: ; H + /H. Hãy chọn cách 

sắp xếp nào dưới đây theo thứ tự tăng dán khả năng oxi hóa của các dạng oxi hóa. 

A. Fe +3 /Fe +2 < Cu +2 /Cu< H7H c. Fe +3 /Fe +2 < H7H < Cu +2 /Cu 

B. Cu +2 /Cu< Fe +3 /Fe +2 <H7H D. H7H < Cu +2 /Cu< Fe +3 /Fe +2 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Dẫn luồng khí cụ đi qua hai dung dịch (1): KOH loãng và nguội; dung 
dịch (2): KOH đặc và đun nóng. Viết và cân bằng phương trình phản ứng oxi 
hóa khử. Cho biết chất nào là chất oxi hóa, chất nào là chất khử? Nếu -lượng 
muối sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỷ lệ thể tích clo đi qua hai 
dung dịch KOH bằng bao nhiêu? 

Câu 8: Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng phương trình hóa 
học sau: Fe x O y + HN0 3 —* N n O m +. 

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn một khối lượng m gam Fe x O y bằng dung dịch H 2 S0 4 
đậc, nóng thu được khí A và dung dịch B. Cho khí Ả hấp thụ hoàn toàn bởi 
dung dịch NaOH dư tạo ra 12,6 gam muối. Mặt khác cô cạn dung dịch A thì 
thu được 120 gam muối khan. Xác định công thức của Fe x O y . 

ĐỂ SỐ 3 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) 

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ Đ nếu phát biểu đúng, chữ s nếu phát biểu sai trong 


những câu dưới đây: 

A. Chất khử là chất cho electron, có sô oxi hóa tăng Đ - s 

B. Chất oxi hóa là chất nhận electron, có số oxi hóa giảm Đ - s 

c. Chất khử tham gia quá trình khử Đ - s 

D. Chất oxi hóa tham gia quá trình oxi hóa Đ - s 

E. Không thể tách rời quá trình oxi hóa và quá trình khử Đ - s 

Câu 2: Phản ứng oxi hóa khử chỉ xảy ra theo chiều: 


A. Chất oxi hóa mạnh tác dụng với chất khử mạnh để tạo thành chất oxi hóa và 
chất khử yếu hơn. 

B. Chất oxi hóa mạnh tác dụng với chất khử yếu để tạo thành chất oxi hóa yếu 
và chất khử mạnh hơn. 

c. Chất oxi hóa yếu tác dụng với chất khử yếu để tạo thành chất oxi hóa và 
chất khử mạnh hơn. 
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D. Chất oxi hóa yếu tác dụng với chất khử mạnh để tạo thành chất oxi hóa 
mạnh và chất khử yếu hơn. 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Cảu 3: Phản ứng nội oxi hóa - khử là: 

A. 4FeSỈ2 +11 ơ 2 -* 8S0 2 T + 2Fe 2 0 3 

B. CaC0 3 —£-> CaO + co 2 

c. 2SOj + 0 2 > 2S0 3 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng 

N0+K 2 Cr 2 0 7 +H 2 S0 4 -> HN0 3 +K 2 S0 4 +Cr 2 (S0 4 ) 3 +H 2 0 

Phương trình hóa học với các hộ số cân bằng đúng là: 

A. NO +K 2 Cr 2 0 7 + 4H 2 S0 4 - > HN0 3 +K 2 S0 4 +Cr 2 (S0 4 ) 3 +3H 2 0 

B. 2N0+K 2 Cr 2 0 7 + 4H 2 S0 4 -►2HN0 3 +K 2 S0 4 +Cr 2 (S0 4 ) 3 +3H 2 0 

c. N0+K 2 Cr 2 0 7 + 4H 2 S0 4 -► 2HN0 3 +K 2 S0 4 +Cr 2 (S0 4 ) 3 +3H 2 0 

D. N0 2 +K 2 Cr 2 0 7 + 4H 2 S0 4 ->2HN0 3 +K 2 S0 3 +Cr 2 (S0 4 ) 3 +3H 2 0 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 5: Chiéu tăng tính oxi hóa của các nguyên tử trong dãy Fe 2 *, Fe 3+ , Zn 2+ , Ni 2 *, 
H , Hg 2+ , Ag* là: 

A. Zn 2 *Fe 2 *Ni 2 *H* Pe^Ag* Hg 2 ^ c Z n 2 * Ni 2 * H* Pe*^ 3 * Ag* Hg 2 ^ 

Tính oxi hóa tăng Tính oxi hóa tăng 

B. Zn 2 * Fe 2 * Ni 2 * Pe 3 * H* Ag* Hg 2 *^ D. 7 ji^Fc 2+ Ni 2 * H* ]Fe ĩ *Hg 2 *Ag* 

Tình oxi hóa tăng Tính oxi hóa tăng 

Hãy chọn đáp án đúng? 

PHẦN Tự LUẬN (7,5 điểm) 

Câu 6: Cho các cặp oxi hóa khử sau: Fe* 3 /Fe* 2 ; H*/H; Fe* 2 /Fe. Hãy sắp xếp các 
cặp theo thứ tự tăng dẩn khả năng oxi hóa của các dạng oxi hóa. Dẫn ra các 
phương trình phản ứng để minh họa sự đúng đắn của thứ tự đã sắp xếp. 

Câu 7: Hãy kể 3 thí dụ về quá ưình oxi hóa- khử thưỉmg gặp trong đời sống hàng 
ngày. Viết công thức hóa học của các chất tham gia quá trình đó và nêu ứng 
dụng của chúng. 

Câu 8: Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trình 
hóa học sau: 

1) S0 2 +KMn0 4 + H 2 0 —* K 2 S0 4 +.... 

2) AI + HNOj —♦ N 2 0 + NO +. 
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Câu 9: Một kim loại M tác dụng với dung dịch axit HNO, loãng thu được 
M(N0 3 )j, H z O và hỗn hợp khí E chứa N 2 và N 2 0. Khi hòa tan hoàn toàn 2,16 
gam kim loại M trong dung dịch HNOj loãng thu được 604,8 ml hỗn hợp khí 
E(đktc) có tỷ khối đối với H 2 là 18,45. Xác định kim loại M. 

ĐỀ SỐ 4 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5điểm) 

Câu 1: Phản ứng oxi hóa - khử là: 

A. Phản ứng trong đó có sự nhường electron của chất tham gia phản ứng. 

B. Phản ứng trong đó nguyên tử này nhường electron cho nguyên tử khác. 

C. Phản ứng trong đó có sự thu electron giữa các chất phản ứng. 

D. Phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một sô' nguyên tố. 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 2: Phản ứng hóa học: Cl 2 + 2KBr- > Br 2 +2KC1 ; nguyên tô' clo: 

A. Chì bị oxi hóa C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử 

B. Chỉ bị khử D. Không bị oxi hóa, cũng không bị khử 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 3: Cho các phản ứng hóa học dưới đây: 

1. NH 4 NOj Nj + 2HjO + 1/2 0 2 

2. 2Ag + 2H 2 S0 4đ —!^-+ Ag 2 S0 4 + S0 2 t + 2H 2 0 

3. ZnO + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 0 
Phản ứng phản ứng oxi hóa khử là: 

A. 1 B. 2 c 3 D. 1 và 2 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 4: Axit H 2 S0 4 đặc, nống thế hiện tính oxi hốa khi gặp chất khử là do: 

A. H 2 S0 4 có tính háo nước 

B. H 2 S0 4 là axit mạnh 

c. Do nguyên tử oxi trong axit có tính oxi hóa 
D. H + và s* 6 trong H 2 S0 4 có số oxi hóa là +1 và +6. 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 5: Kim loại Cu không tan trong dung dịch FeCl 2 nhưng tan trong dung dịch 
FcCl 3 do: 

A. Cu đứng sau Fe 

B. Cu là kim loại hoạt động yếu 

c. Fe +Ỉ có tính oxi hóa và Cu có tính khử 
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D. Ý kiến khác 
Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7,5 điểm) 

Câu 6: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau: 

Fe 3 0 4 + HN0 3 — Fe(NƠ 3 ) 3 + N„O y +H z O 

Câu 7: Viết các phương trình hóa học xảy ra khi dùng nước vôi để loại bỏ mỗi kh 
độc sau đây ra khỏi không khí bị ô nhiễm: Cl 2 , H 2 S,. Trong các phản úng đó 
phản ứng nào là phản ứng oxi hóa-khử? Tại sao? 

Câu 8: Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trìnl 
hóa học sau: 

1) Fe,P y + H 2 S0 4 (đăc) — S0 2 +. 

2) FeCl 3 + dung dịch Na 2 C0 3 —> khíAt+. 

iícâu 9: Hòa tan hoàn toàn 46,4 gam một kim loại oxit bằng dung dịch axit H 2 SO 
đặc, nóng, vừa đủ thu được 2,24 lít khí S0 2 (đktc) và 120 gam muối. Xác địnl 
công thức của oxit kim loại. 

ĐỀ Số 5 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) 

Câu 1: Phản úng tự oxi hóa - khử là phản úng trong đó: 

A. Cố sự tăng và giảm đồng thời số oxi hốa các nguyên tử của cùng mội 
nguyên tố 

B. Có sự nhường và thu electron ờ các nguyên tử của cùng một nguyên tố. 

C. Chất oxi hóa và chất khử nằm cùng một phân tử. 

D. Có sự t&ng và giảm đồng thời số oxi hóa các nguyên tử của cùng mội 


nguyên tố có cùng số oxi hốa ban đẩu. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Khoanh tròn chữ Đ(dúng) hoặc s (sai) vào các câu sau: 

A. Khi tác dụng với CuO, CO là chít khử Đ-S 

B. Sự đốt cháy natrì trong khí clo là một phản ứng oxi hóa khử. Đ-S 

C. Phân tử Na 2 0 bao gổm các ion Na ỉ+ và Cl 2 ‘ Đ-S 

D. Sự oxi hóa ứng với sự giảm số oxi hóa của một nguyên tố Đ-S 

E. Sự khử úng với sự tăng số oxi hóa của một nguyôn tố Đ-S 

Câu 3: Các chất nào sau đây đẻu tác dụng với dung dịch Fe(N0 3 ) 3 

A. Mg, Fe, Cu. c. Ni, Zn, Fe 

B. Al,Fe,Ag. D. Cả A và C đéu đúng. 

Hãy chọn đáp án đúng. 
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Câu 4: Phương trình phản ứng: 

K 2 Cr 2 0 7 +H 2 S0 4 +FeS0 4 -» Cr 2 (S0 4 ) 3 + Fe 2 (S0 4 ) 3 +K 2 S0 4 +H 2 0 

Có các hộ sô' cân bằng đúng là: 

A. K 2 Cr 2 0 7 +7H 2 S0 4 + 6FeS0 4 -> Cr(S0 4 ) 3 + 3Fe 2 (S0 4 ) 3 +K 2 S0 4 +7H 2 0 

B. K 2 Cr 2 0 7 +7H 2 S0 4 +6FeS0 4 -> Cr 2 (S0 4 ) 3 +3Fe 2 (S0 4 ) 3 +KS0 4 +7H 2 Ơ 

c. K 2 Cr 2 0 7 +7H 2 S0 4 +6FeS0 4 - »Cr 2 (S0 4 ) 3 + 3Fe 2 (SƠ 4 ) 3 +K 2 SƠ 4 +7H 2 Ơ 

D. K 2 Cr 2 ơ 7 +7H 2 S0 4 +6FeS0 4 -» Cr 2 (S0 4 ) 3 + Fe 2 (S0 4 ) 3 +K 2 S0 4 +7H 2 0 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 5: Phản ứng oxi hóa - khử xảy ra theo chiểu nào sau đây? 

A. Tạo ra chất khí bay hơi. 

B. Tạo ra chất khử và chất oxi hóa yếu hơn. 

C. Tạo ra chất khử và chất oxi hóa mạnh hơn. 

D. Tao ra chất ít điện li. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7,5 điểm) 

Câu 6: Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi dùng nước vôi để loại bò mỗi 
khí độc sau đây ra khỏi không khí bị ô nhiễm: S0 2 , N0 2 . Trong các phản ứng 
đó, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa-khử? Tại sao? 

Câu 7: Hãy kể ba thí dụ về ba chất oxi hóa - khử thường gặp trong đời sống hàng 
ngày. Viết công thức hóa học của các chất đó và nêu ứng dụng của chúng. 

Câu 8: Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng phương trình hóa 

học sau: CuFeSj + 0 2 - > Cu 2 S + Khí A + Fe 2 0 3 

'íCâu 9: Lấy 500 ml dung dịch HNOj hòa tan hoàn toàn 22,064 gam hỗn hợp AI và 
Zn thu được dung dịch A và 3,136 lít(đktc) hỗn hợp khí NO và N 2 0 có khối 
lượng 5,18 gam. Tính % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp. 

ĐỀ Số 6 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (2,5 điểm) 

Câu 1: Quá trình oxi hóa là: 

A. Quá trình thu electron c. Quá trình chất oxi hóa thu electron 

B. Quá trình nhường electron D. A, c đúng. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Phản ứng hóa học: 

3C1 2 + 6KOH- > KƠOj +5KC1 + 3H 2 0; nguyôn tố clo đóng vai trò: 
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A. Chỉ là chất oxi hóa c. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử 

B. Chỉ là chất khử D. Không là chất oxi hóa, cũng không là chất khử 


Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 3: Cho các phản úng oxi hóa - khử sau: 

3I 2 + 3H 2 0-> HI0 3 + 5HI (1) 

2HgO-► 2Hg + 0 2 í (2) 

4K 2 S0 3 -> 3K 2 S0 4 + K 2 S (3) 

NH 4 N0 3 -► NjO + 2H 2 0 (4) 

Trong số các phản ứng oxi hóa - khử trên, số phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử là 
A. 1 B.2 C.3 D.4 

Hãy chọn đáp án đúng? 


Câu 4: SỐ oxi hóa của nguyên tố N trong các chất và ion NH 4 + , Li 3 N, HN0 2 , N0 2 , 
NOj\ KN0 3 lẩn lượt là: 

A. -3;-3;+3;+4;+5 và +5 c. -4;-3;+3;+4;+5 và +5 

B. -3;-3;+3;+4;-5 và +5 D. -3;+3;+3;+4;+5 và +5 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 5: Phản ứng oxi hóa - khử xảy ra khi tạo thành 

A. Chất ít tan tạo kết tủa c. Chất dỉ bay hơi 

B. Chất ít điện li. D. Chất oxi hóa và chất khử yếu hơn 

Hãy chọn đáp án đúng? 

PHẦN Tự LUẬN (7,5 điểm) 

Cáu 6: Cân bằng các {hương trình hóa học sau theo {hương pháp thang bằng electron: 

1) NaBr + H 2 S0 4 + KMn0 4 Br 2 + MnS0 4 + K 2 S0 4 + H 2 0 

2) H 2 0 2 + KMn0 4 + H 2 S0 4 -> 0 2 + MnSO : + k 2 S0 4 + H 2 0 

Câu 7: Cho các cặp oxi hóa khử sau: Fe 2 7Fe; Fe 3 7Fe 2+ ; Ag l+ /Ag; Br^Br'. Theo 
chiều từ trái qua phải tính oxi hóa của các ion kim loại, phi kim tãng dần; tính 
khử của kim loại và ion phi kim giảm dẩn. Hãy hoàn thành các phương trình 
hóa học sau (nếu có): 

1) Fe + Br 2 -» 

2) Fe + AgN0 3 

Câu 8: Vì sao kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của các kim loại 
có thể đẩy H 2 ra khỏi dung dịch các axit? 

Câu 9: Cho a mol kim loại M tác dụng với axit H 2 S0 4 loãng dư thu được muối X. 
Nếu a mol kim loại M tác dụng với axit H 2 S0 4 đạc nóng thu được muối Y. Tỳ 
lệ khối lượng muối X:Y =19:25. Xác định kim loại M. 
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ĐỂ SỐ 7 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) 

Câu 1: Sự oxi hóa là: 

A. Sự nhường electron c. Quá trình oxi hóa 

B. Là sự tăng sô' oxi hóa D. A, B, c đều đúng 

Hãy chọn đáp án đúng 

Câu 2: Khoanh tròn chứ Đ(đúng) hoặc s (sai) vào các câu sau: 


A. Nhiên liệu là chất oxi hóa Đ - s 

B. Sự bay hơi là một biến đổi hóa học Đ - s 

C. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon, 

nguyên tố cacbon chuyển thành cacbon monooxit. Đ - s 

D. Sự chuyển một chất từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn 

là một biến dôi vật lý tỏa nhiệt. Đ - s 

Câu 3: Cho các phản ứng oxi hóa - khử sau: 

4K 2 S0 3 -> 3K 2 S0 4 + K 2 S (1) 

2AgN0 3 - > 2Agị + 2N0 2 + 0 2 1 (2) 

3S + 6KOH - > 2K 2 S + K 2 S0 3 + 3H 2 0 (3). 

2KMn0 4 +16 HC1-»5C1 2 T + 2KC1 + 2MnQj + 8H 2 0 (4) 

Trong các phản ứng oxi hóa - khử trên số phản ứng tự oxi hóa - khử là: 

A.l B.2 c. 3 D. 4 

Hãy chọn đáp án đúng? 


Câu 4: Khi cho Zn vào dung dịch HN0 3 thu dược hỗn hợp khí A gổm N 2 0 và N 2 
khi phản ứng kết thúc cho thôm NaOH vào lại thấy giải phóng khí B, hổn hợp 
khí B đó là: 

A. H 2 , NO : c. Hj, NHj 

B. N 2 , N 2 0. D. no, NOj 

Câu 5: Trong các phản ứng sau: 

1) 4HC1 + Mn0 2 -> MnCl 2 + a 2 + 2H 2 0 

2) 4HC1 +2Cu + 0 2 - > 2CuC1 2 + 2H 2 0 

3) 2HC1 + Fe-> FeCl 2 + H 2 t 

Axit HC1 đóng vai trò là chất oxi hóa là: 

A. 1,2 B.2,3 c. 1 D. 3 

Hãy chọn đáp án đúng? 
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PHẦN Tự LUẬN (7,5 điểm) 

Câu 6: Cân bằng phương trình hóa học sau theo phương pháp thăng bằng electron: 

Cu + KN0 3 + H 2 S0 4 -> Cu(S0 4 ) 2 + NOt + K 2 S0 4 + H 2 0 

Câu 7: Xác định sô' oxi hóa của các nguyên tố Zn, Cr trong các chất và ion sau: 

1) Zn, ZnCl 2> ZnO, Zn 2+ , ZnO z 2 ' 

2) Cr, CrCl 2 , Cr 2 Oj, Cr 2 (S0 4 ) 3 , Cr0 3 , K 2 Cr 2 0 7 

Có nhận xét gì về số oxi hóa của các kim loại? 

Câu 8: Dẫn luồng khí H 2 dư qua bình đụng hỗn hợp Fe 3 ơ 4 và CuO nung nóng, thu 
được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X bằng dung dịch H 2 S0 4 đặc nóng được 
dung dịch Y và khí z duy nhất. Khí z có khả năng làm mất màu dung dịch Br 2 . 
Viết các phương trình hóa học xảy ra? t 

Câu 9: Dẫn 3,36 lít khí clo (đktc) vào bình phản ứng chứa sẵn khí H 2 , đưa ra ánh 
sáng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hòa tan khí thu được vào nước rồi cho tác 
dụng với hỗn hợp Fe và Mg thu được 15,0575 gam hổn hợp muối. Biết hiệu 
suất phản ứng là 95%. Tính phần trăm khối lượng hai kim loại trong hỗn hợp. 

ĐỂ Số 8 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) 

Câu 1: Quá trình khử là: 

A. Quá trình nhận electron C. Quí trình chất khử nhường electron 

B. Quá trình nhường electron D. A, Cđúng. 

HSy chọn đáp án đúng 

Câu 2: Trong phản ứng hóa học: 

3NOj + H 2 0-► 2HN0 3 +NO; N0 2 đóng vai ứò: 

A. Chỉ là chất oxi hóa c. Là chất oxi hóa, đổng thời là chất khử 

B. Chỉ là chất khử D. Khổng là chất oxi hóa, cũng khổng là chất khử 
HSy chọn đáp án đúng? 

Câu 3: SỐ oxi hóa của nguyên tố C trong các chất sau: 

C0 2 , Na 2 C0 3 , CO, A^Q, CaCj, CH 2 0 lẩn lượt là: 

A. +4;+4;+2;+4;-2;0 c. +4;+4;+2;+3;+4;0 

B. +4;+4;+2;+4;+4;+1 D. +4;+4;+2;+4;+4;-l 


Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 4: Ghép đôi các thành phẩn của câu ở cột A và B để thành các câu đúng. 


A 

B 

1. Phản ứng oxi hóa - khử là 

A. sự làm giảm số oxi hóa cùa một nguyên tố. 
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2. Sự khử là 

B. phản ứng có AH > 0 

3. Phản ứng tỏa nhiệt là 

c. sự làm tăng số oxi hóa của một nguyên tố. 

4. Phản ứng thu nhiệt là 

D. phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của 
các nguyên tố. 

5. Sựoxi hóa là 

E. phản ứng có AH < 0 


F. phản ứng trong đó ít nhất một sản phẩm là chất 
khí, chất ít tan hay chất ít điện li. 


Câu 5: Trong các phản ứng hóa học sau: 


1) 16HC1 + 2 KMnơ 4 -> 2MnCI 2 + 5Cl 2 f + 8H,0 + 2KC1 

2) 4HC1 + ơ 2 -» 2H 2 0 + 2Cl 2 t 

3) HC1 + NaOH -> NaCl + H 2 0 

Các phản ứng có HC1 đóng vai trò chất khử là: 

A. 1,2 B.2,3 c. 1,3 D. 1,2,3 

Hãy chọn đáp án đúng? 

PHẦN Tự LUẬN (7,5 điểm) 

Câu 6: Cân bằng phương trình hóa học sau theo phương pháp thăng bằng 
electron: CuS + HNOj- > Cu(NOj) 2 + s + NO + H 2 0 

Câu 7: Cho các cập oxi hóa khử sau: Fe 2 7Fe; Cu 2+ /Cu; Fe 3+ /Fe 2+ ; Ag + /Ag. Theo 
chiều từ trái qua phải tính oxi hóa của các ion kim loại, phi kim tăng dần; tính 
khử của kim loại và ion phi kim giảm dần. Hãy hoàn thành các phản ứng sau 
(nếu có): 

1) Cu + FeCl 3 —» 

2) Ag + CuS0 4 —> 

Câu 8: Cho từ từ khí co qua ống sứ đựng CuO nung nóng. Khí ra khỏi ống được 
hấp thụ hoàn toàn vào nước vôi trong dư thu được kết tủa B, chất rắn còn lại 
trong ôhg vào dung dịch HN0 3 loãng dư thu đựọc khí NO và dung dịch c. Cho 
dung dịch NaOH dư và dung dịch C thu được kết tủa D. Nung D tới khối lượng 
không đổi thu được chất rắn E. Xác định các chất và viết phương trình hóa học 
xảy ra? 

v Câu 9: Q 10 m gam KMn0 4 tác dụng với HO đạc thì thu được 3,36 lít khí clo (đktc). 
Tính khối lượng m của KMn0 4 cần dùng. Biết hiệu Suất phản ứng là 100%. 
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ĐỂ SỔ 9 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (2,5 điểm) 

Cảu 1: Sự khử: 

A. Là sự nhận electron c. Là sự giảm số oxi hóa 

B. Quá trình khử D. CảA,B,C 

Hãy chọn đáp án đúng 

Càu 2: Trong phấn úng hốa học: 

SOj + 2H 2 0 + Br 2 —2HBr + H 2 S0 4 ; Br 2 đóng vai trò: 

A. Chỉ là chất oxi hóa c. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử 

B. Chỉ là chất khử D. Khổng là chất oxi hóa, khổng là chất khử 


Hẫy chọn đáp án đúng? 

Càu 3: Cho các phản ứng oxi hóa - khử sau: 

3K 2 Mn0 4 + 2H 2 0-> Mn0 2 + 2KMn0 4 + 4KOH (1) 

4HC1+Mn0 2 -> MnCl 2 + Cl 2 t + 2H 2 0 (2) 

4KC10 3 -► KC1 + 3KC10 4 (3) 

3HNOj- > HNOj + 2NOt + H 2 0 (4) 

Trong các phản ứng oxi hóa - khử trốn số phản ứng tự oxi hóa - khử là: 

A.1 B.2 C.3 D. 4 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 4:SỐ oxi hóa của nguyên tố Mn, trong các chất sau: 

KMn0 4 , K 2 Mn0 4 , MnOj, MnS0 4 , Mn lần lượt là: 


A. +7; +5; +4; +2; 0 c. +7; +6; +4; +2; +2 

B. +7; +6; +2; +2; 0 A. +7; +6; +4; +2; 0 

Hãy chọn đáp án đúng? 

c&u 5: Cho cắc phản ứng sau: 

Cl 2 + HjO -> HC1 + HC10 

Cl 2 +2NaOH-» NaClO + H 2 0 + NaQ 

Trong các phản úng trên clo đóng vai trò là chất gì? 

A. Là chất oxi hoá. c. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. 

B. Là chất khử. D. A,B,Cdẻuđúng 

Hãy chọn đáp án đúng? 


76 



PHẦN Tự LUẬN (7,5 điểm) 

Câu 6: Cân bằng phương trình hóa học sau theo phương pháp thăng bằng electron: 

1) NH 3 + 0 2 -> NO +H 2 ơ 

2) KI + H 2 ơ + ơ 3 -» KOH + I 2 + ơ 2 

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn một ít bột Fe 3 0 4 vào một lượng axit HNOj vừa đủ, thu 
được 0,336 lít N^y (đktc) cô cạn dung dịch sau phản ứng được 32,67 gam 
muối khan. Xác định công thức oxit và tính khối lượng Fe 3 0 4 bị hòa tan. 

Câu 8: Cho các cặp oxi hóa khử sau: Fe 2+ /Fe; I 2 /2I‘; Fe 3+ /Fe 2+ ; Ag + /Ag. Theo chiếu 
từ trái qua phải tính oxi hóa của các ion kim loại, phi kim tăng dần; tính khử của 
kim loại và ion phi kim giảm dần. Hãy hoàn thành các phản ứng sau (nếu CÓ): 

1) KI + FeCl 3 —> 2) Fe(N0 3 ) 2 + AgNOj—> 

Câu 9: Hòa tan 1,39 gam muối FeS0 4 .7H 2 0 trong dung dịch H 2 S0 4 loãng. Cho 
dung dịch này tác dụng vói dung dịch KMn0 4 0,1 M. Tính thể tích dung dịch 
KMn0 4 tham gia phản ứng. 


ĐỂ SỐ 10 

(Thời gian 45 phút) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) 

Cảu 1: Trong phản ứng oxi hóa khử, số oxi hóa của chất khử, chất oxi hóa thay đổi: 

A. SỐ oxi hóa của chất khử tăng, số oxi hóa của chất oxi hóa giảm 

B. Sô' oxi hóa của chất khử giảm, số oxi hóa của chất oxi hóa tăng 

C. Sô' oxi hóa của chất khử tăng bằng sô' oxi hóa của chất oxi hóa giảm 

D. Tùy theo điều kiện phản ứng. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa khử: 

A. Tạo ra chất khí 

B. Tạo ra chất kết tủa 

c. Có sự thay đổi màu sắc của các chất 

D. Có sự thay đổi sô' oxi hóa của một số nguyên tố. 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 3: Cho các phản ứng oxi hóa - khử sau: 


2KC10 3 - 

-> 2KC1 + 

30 2 t 

(1) 

3N0 2 + H 2 ơ 

-> 2HN0 3 + noT 

(2) 

4HC1ơ 4 - 

-> 2C1 2 T + 

7ơ 2 T + 2H 2 0 

(3) 

2H 2 0 2 — 

—» 2H 2 ơ 

+ o 2 t 

(4) 
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Trong số các phản úng oxi hóa - khử trên, số phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử là 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 4: SỐ oxi hóa của nguyên tô' Fe trong các chất và ion sau: Fe, Fe(OH) 2 , 
Fe(OH) 3 , FeCl 3 , FeS, FeO, Fe 2 0 3 lần lượt là: 

A. 0;+2;+3;+3;+2;+2;+2 c. 0;+2;+3;+3;+l;+2;+3 

B. 0;+2;+3;+3;+4;+2;+3 D. Oị+2ị+3;+3ị+2;+2;+3 

Hãy chọn đáp án đúng? 

Câu 5: Cho các phản ứng sau: 

3Cl 2 +6NaOH —5NaCl +NaC10 3 + 3H 2 Ơ 

2C1 2 + H 2 0 +HgO- > HgG 2 +2HC10 

Trong các phản ứng trên clo đóng vai trò là chất gì? 

A. Là chất oxi hoá. c. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. 

B. Là chất khử. D. A, B, c đéu đúng 

Hãy chọn đáp án đúng? 

PHẦN Tự LUẬN (7,5 điểm) 

- Câu 6: Cân bằng phương trình hóa học sau theo phương pháp thăng bằng electron: 

Zn +HNOj- > Zn(N0 3 ) 2 + NH 4 N0 3 +H 2 0 

Câu 7: Hãy sắp xếp các kim loại sau theo thứ tự giảm dần tính khử: Zn, Ag, Fe, 
Cu. Biết: Zn và Fe có thể đẩy H 2 ra khỏi dung dịch axit còn Cu và Ag thì 
không. Zn đẩy được Fe ra khỏi muối của nó. Cu đẩy được Hg ra khỏi muối của 
nó, Hg đẩy được Ag ra khỏi muối của nó. 

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS 2 , Fe 3 0 4 , FeCOj bằng dung dịch HN0 3 đặc 
nóng thu được dung dịch A và hỗn hợp khí B gồm N0 2 , C0 2 . Cho dung dịch A 
tác dụng với BaCl 2 thấy xuất hiện kết tủa trắng. Hấp thụ toàn bộ hỗn hợp khí B 
và dung dịch NaOH dư. Viết các phương trình hóa học xảy ra? 

J Câu 9: Cần bao nhiêu gam đổng để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85 ml 
dung dịch AgN0 3 0,15 moỉ/1 

C. HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT số ĐỂ 

Đề số 1 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIEM) 

Câu 1: C là đáp án đúng. 

Câu 2: A. Đúng B. Sai c. Sai D. Đúng 

Câu 3: A là đáp án đúng. 

Câu 4: B là đáp án đúng. 

Câu 5: A là đáp án đúng. 
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Câu 6: B là đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 7: 

1) 2 AI + Fe 2 Ó, —> AI 2 0 3 +2 Fe 
1 X I 2A1° -> 2A1 +3 + 6e 

1 X I 2Fe +3 + 6e -> 2Fe° 

2) 8 Ẳl +3Na N 0 3 +5Na0H+2H 2 0--> 8Na AI 0 2 +3 N H 3 

8x I Al° -> Al +3 + 3e 
3 X I N +s + 8e -> N' 3 

Câu 8: Thứ tự tăng dần khả năng oxi hóa cùa các dạng oxi hóa : 
Al +3 /Al < Fe +2 /Fe < Ỉr/H 
Các phương trình minh họa sự đúng đắn của thứ tự: 

Cặp 1-2 : 3Fe +2 + 2A1 —♦ 3Fe + 2A1 +3 
3FeO + 2A1 —♦ 3Fe + A1 2 Oj 
C ặp 2-3: Fe + 2H + —♦ Fe +2 + H 2 T 

Fe + 2HC1 —♦ FeCl 2 + H 2 t 

Câu 9: 

1) Phương trình phản ứng: 

FeO + H 2 S0 4 (loãng)-> FeS0 4 + H 2 0 (1) 

6FeS0 4 +3Q 2 -> 2FeQ 3 + 2Fe 2 (S0 4 ) 3 (2) 

2) Tính m 

Theo (1): n FeSOj =n FeO =0,lmol 
Theo (2): n Fed,~ n Fe 2 (S 0 4 )j — ^ n Feso 4 
Muối thu được là FeCl 3 : mol và Fe 2 (S0 4 ) 3 : ^ mol 

=> m = y- (162,5+400) =18,75 gam 



Đề sô 2 


PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐlỂM) 

Câu 1: c là đáp án đúng Câu 2: B là đáp án đúng 

Câu 3: A là đáp án đúng Câu 4: c là đáp án đúng 

Câu 5: A là đáp án đúng Cảu 6: D là đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 7. + Dung dịch KOH loãng, nguội: 

2KOH + Cl 2 —♦ KC10 + KC1 + H 2 0 (1) 

1 mol 1 moi 

Clo vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử (tự oxi hóa- khử). 

+ Dung dịch KOH đặc, nóng (100°C); 

6KOH + 3C1 2 KC1Ơ3 + 5KC1 + 3H 2 0 (2) 

3 mol 5 mol 

Clo vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử (tự oxi hóa- khử). 

Theo (1): 5 mol clo cho 5 mol muối KC1: 5. 74,5g = 372,5 g 
Theo (2): 3 mol clo cho 5 mol muối KC1: 5. 74,5g = 372,5 g 

Y n <5 

Vậy tỷ lệ thể tích của clo đi qua hai dung dịch là: Clĩ(l) = _£kin =i. 

Vci,(2) n Cl í ( 2 ) 3 


Câu 8: 

(5n-2m)Fe x O y +( 18nx-6mx-2yn)HN0 3 

-* (5n-2m)xFe(N0 3 ) 3 + (3x-2y)N„O m t + (9nx-3mx-yn) H 2 0 

Câu 9: 

2Fe x O y + (6x-2y)H 2 S0 4 —♦ xFe 2 (SƠ 4 ) 3 + (3x-2y)S0 2 t + (6x-2y)H 2 0 (1) 

Khí A là khí S0 2 , Khí này bị hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư nên chỉ 
tạo muối Na 2 S0 3 theo phương trình sau: 

S0 2 +2NaOH -^Na 2 S0 3 +H 2 0 (2) 

64g 126g 

6,4g 12,6 g 


n 


6,4 - 

so, ^ -0,1 (mol) và n Fej(SC>4 : 


120 

400 


=0,3 (mol) 


_ ... , (3x-2y) _0,1 _ 1 X _ 3 

Theo (1) ta có: v " =-r 1 r=T => —=4 

x 0,3 3 y 4 

Công thức của sắt oxit là: Fe 3 0 4 
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Đề số 3 

PHẤN TRẮC NGHIỆM (2,5 ĐIEM) 

Câu 1: 

A. Đúng c. Sai E. Đúng. 

B. Đúng D. Sai 

Câu 2: A là đáp án đúng 

Câu 3: D là đáp án đúng 
Câu 4: B là đáp án đúng. 

Câu 5: A là đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7,5 ĐlỂM) 

Câu 6 : Thứ tự tăng dần khả năng oxi hóa của các dạng oxi hóa : 
Fe +2 /Fe < H + /H < Fe + 3 /Fe +2 
Các phương trình minh họa sự đúng đắn của thứ tự: 

Cặp 1-2: Fe + 2H + —♦ Fe +2 + H 2 T 

Fe + 2HC1 —* FeCl 2 + H 2 T 

Cặp 3-4: 2Fe +3 + H 2 —* 2Fe +2 +2H + 

Fe 2 Oj + H 2 —♦ 2FeO + H 2 0 

Câu 7: Đốt khí tự nhiên: CH 4 + 20 2 - > C0 2 t + 2H 2 0 

Quá trình sản sinh ra Hb( hemoglobin) khi sống ở độ cao: 


Hb + 0 2 
Hemoglobin 


=± HbO, 
Oxihemoglobin 


Sự hô hấp: C 6 H 12 0 6 + 60 2 - > 6 CƠ 2 t + 6H 2 0 

Câu 8 : 1) 5S0 2 + 2KMn0 4 + 2H 2 0 —* K 2 SƠ 4 +2MnS0 4 + 2H 2 S0 4 

2) 17 AI + 66 HNO 3 — 17A1(N0 3 ) 3 + 3N 2 0t + 9Nơt + 33H 2 0 
Câu 9: 10M + 36HNOj —. 10M(NO 3 ) 3 + 3N 2 T + 18H 2 0 

X mol -7 mol 

10 
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0,3x+^=!££=0,027 
8 22400 

ị 28x0,3x+44x^. =0,027x2x18,45=0,996 
M(x+y)=2,16 

Giải hệ phương trình trên ta được M = 27 (Al) 


Đề sô 4 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5 ĐlỂM) 

Câu 1: D là đáp án đúng Câu 2: B là đáp án đúng 

Cảu 3: D là đáp án đúng c&u 4: D là đáp án đúng 

Cáu 5: c là đáp án đúng 
PHẦN Tự LUẬN (7,5 ĐlỂM) • 


Cảu 6 : 

+ % + % 

(5x -2y) X 

3Fe - e —► 3 Fe 


+5 *Vx 

1 X 

xN +(5x-2y)e—>x N 


(5x-2y) Fe 3 0 4 +(46x-18y) HNOj —> 3(5x-2y)Fe(N0 3 ) 3 + N x O y +(23x-9y) H 2 0 
Câu 7: 


Các phương trình hóa học: 

2Ca(OH) 2 + 2C1 2 — CaQ 2 + Ca(QO) 2 + 2H 2 Ơ (1) 

Ca(OH) 2 + H 2 S ^ CaS + 2H 2 0 (2) 

Phản úng 1 là phản ứng oxi hóa- khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của cỉo. 

CAu 8: 

1) 2 Fe x O y + (6x-2y)H 2 S0 4 (đặc) — xFc 2 (S0 4 ) 3 +(3x-2y)S0 2 + (6x-2y)H 2 0 

2) 2 Fca 3 + 3 Na 2 C0 3 +3H 2 Ơ —* 2Fe(OH) 3 i + 3C0 2 t +6NaCl 
Câu 9: Gọi công thức của kim loại oxit là M x O y , có số mol là a. 

2M x O y + 2(nx-y)H 2 S0 4 —* xM 2 (S0 4 ) n + (nx -2y)S0 2 + 2(nx-y)H 2 ơ 
Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

46,4 + 98a(nx-y) =120 + x64 + 18a(nx-y) 

a(nx-y) = l ( 1 ) 
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( 2 ) 


n so ; ~ ^~~~~ = 0>1 => (nx-2y) a = 0,2 

Từ (1) và (2) ta có: nxa = 1,8 
ya= 0,8 

Thay (4) vào (xM+ 16y)a = 46,4 => xMa =33,6 

Chia (5) cho (3) ta dược: = ^Ạ => M = 

nxa 1,8 3 

Vì M nguyên nên n =3 => M = 56(Fe) 

._ nxa 3x 1,8 _ 9 X 

Chia (3) cho (4) ta được: —— = — => — 

ya y 0,8 4 y 

Công thức của kim loại oxit là Fe 3 0 4 

Đề sô 5 

PHẨN TRẮC NGHIỆM (2,5 ĐlỂM) 

Câu 1 : D là đáp án đúng. 

Câu 2: A, B là đúng. C, D, E là sai 

Câu 3: D là đáp án đúng. 

Câu 4: C là đáp án đúng. 

Câu 5: B là đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7,5 ĐIEM) 

Câu 6 : Các phương trình phản ứng: 

Ca(0H) 2 +S0 2 —> CaS0 3 ị + 2H 2 0 (1) 

2Ca(OH ) 2 + 4NO z —* Ca(N0 3 ) 2 + Ca(N0 2 ) 2 + 2H 2 0 (2) 

Phản ứng 2 là phản ứng oxi hóa- khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của nitơ. 

Câu 7: Đốt than: c + 0 2 - > C0 2 

Sự quang hợp của cây xanh: 6C0 2 + 6H 2 0 —._ » QH| 2 0 6 + 60 2 

Đốt gas: 2C n H 2n+2 +(3n+l)0 2 -► 2nC0 2 + 2(n+l)H 2 0 

Câu 8 : 4 CuFeS 2 + 0 2 - > 2 Cu 2 S + 6S0 2 t + 2Fe 2 0 3 

Câu 9: Sô' moi hỗn hợp khí là: = 0,14 mol 

22,4 

Gọi số mol của NO là a mol và N 2 0 là b mol. 

Ta có a + b = 0,14 
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30a + 44b = 5,18 => a = b = 0,07 mol 
Quá trình nhường thu electron như sau: 


AI - 

3e 

Al +3 

X mol 

3xmol 


Zn 

- 2e —> 

Zn +2 

y mol 

2 y mol 


SỐ electron cho là: 

(3x +2y) mol 

N +s 

+ 3e —► 

N +2 (NO) 


3a <— 

a mol 

2 N +5 

+ 8e -í 

• n;(n 2 0 ) 


8 b <- 

b mol 


Sô' electron nhận là: (3a +8b) moi 
Ta có hệ phương trình: 

J27x+65y =22,064 Jx = 0,042 

ị3x + 2y = 3a +8b =0,77 —> Ị_y =0,322 

% AI =M^I.100 = 5,14% 

22,064 

% Zn = 94,86% 
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Chươ n g 5: NHỎM HALOGEN _ 

A. ỒN TẬP KIẾN THỨC cơ BẢN 

I. KHÁI QUÁT VỂ NHÓM HALOGEN 

1. Vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn 

- Thuộc nhóm VIIA, đứng ở cuối các chu kỳ, ngay trước các nguyên tố khí hiếm. 

2. Cáu hình electron nguyên tử, cấu hình phản tử 

- Lớp electron ngoài cùng: gồm 7 electron (ns 2 np 5 ). 

=>Tinh chất hóa học cơ hàn của các halogen là tính oxi hóa mạnh. 

3. Sự biến đổi tính chất của các đơn chất 

- Tính chất vật lý: Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy 
và nhiệt độ sôi tăng dần, độ âm điện giảm dần. 

- Tính chất hóa học của các đơn chất: Oxi hóa hầu hết các kim loại mạnh, khí 
hiđro tạo muối halogenua và khí hiđro halogenua 

II. CLO 

1. Tính chất vật lý 

- Clo là chất khí màu vàng lục, mùi xốc, rất độc. 

- Tan trong nước tạo nước clo; clo tan được trong một số dung môi hữu cơ. 

2. Tính chát hóa học 

a. Tác dụng mạnh với các kim loại (trừ Au, Pt): 2 Na + Cl 2 —♦ 2 NaCl 

b. Tác dụng mạnh với hiđro: H 2 + Cl 2 —► 2HC1 

c. Tác dụng với nước: Cl 2 + H 2 0 HC1+ HCIO 

3. Trạng thái tự nhiên 

- Có trong nước biển và muối mỏ. 

- Có hai dạng đổng vị: 3S C1(75,77%) và Ỉ7 C1(24,23%). 

4. ứng dụng 

- Dùng để diệt trùng nưóe sinh hoạt (nước gia-ven), tẩy màu, sản xuất các hóa 
chất cơ bản như axit HC1 và các dẫn xuất hữu cơ. 

5. Điều ché 

a. Trong phòng thí nghiêm: Cho axit HC1 đặc tác dụng với các chất oxi hóa 
như: MnO^ KMnÒ 4 ,... 

Mn0 2 + 4 HC1 -iL MnCl 2 + Cl 2 1 +2 H 2 0 
Hoặc: 2 KMn0 4 +16 HC1 —£-> 2 Mn Cl 2 + 2 KC1+ 5 Cl 2 + 8 H 2 0 
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b. Trong công nghiệp 


điện phân dd 

2NaCl + 2H;0 2NaOH + H,t + cự 

cực ăm(catot) cực dương(anot) 

ra. HIĐRO CLORUA-AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỐI CLORUA 

1. Hiđro clorua 

- Là chất khí, khổng màu, mùi xốc, nặng hơn khổng khí, tan nhiều trong nước 
tạo dung dịch axit clohiđric,... 

2. Axit clohiđric 

a. Tính chất hóa học 

- Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ 

- Tác dụng với kim loại đúng trước hiđro trong dẫy hoạt động hóa học 

Fe + 2HC1 —> FeCl 2 + H 2 t 

- Tác dụng với bazơ và oxit bazơ tạo muối và nước 

CuO + 2HC1 — CuQ 2 + H 2 0 
NaOH + HC1 —► NaQ + H 2 0 

- Tác dụng với muối 

CaCOj + HG —► Caa 2 + C0 2 f + H 2 0 

- Thể hiện tính khử khi gặp các chất có tính oxi hóa 

Mn0 2 +4 HC1 MnCl 2 +Cl 2 1 +2 H 2 0 

b. Điéu chế 

- Trong phòng thí nghiệm: Naơ (tinh thể) + H 2 S0 4 (đặc) <2 ”° c > NaHS0 4 4 HQ 

- Trong công nghiệp: H 2 + Cl 2 2HQ 

Hoặc: 2NaG (tinh thổ) + H 2 S0 4 (dăc) Na^ + 2HC1 

3. Muối dorua và nhặn biết ion dorua 

a. Một số muối clorua 

- Các muối clorua tan nhiẻu (trừ AgG, CuG, PbG 2 ). NaQ là muối ăn; lì 
nguyên liệu điều chếG 2 , H 2 , NaOH, nước gia-ven,... 

- ứng dụng: làm phân bón, diệt khuẩn, làm chất xúc tác, thuốc trừ sâu,... 

b. Nhận biết ion clorua: NaCl + AgNOj —♦ AgG ị(trắng) + NaN0 3 
IV. Sơ LƯỢC VỂ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO 

1. Nước gia-ven : Là hỏn hợp của muối NaG và NaGO 

- Có tính oxi hóa rất mạnh nôn dùng để tẩy màu, sát trùng, tẩy trắng, tẩy uế... 
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- Là muối của axit yếu: NaClO + C0 2 + H 2 0 —» HCIO + NaHCO, 

(axit HCIO có tính oxi hóa rất mạnh) 

-Điểu chế: Cl 2 + 2NaOH —♦ NaCl+ NaC10+ H 2 0 

Hoăc 2NaQ + 2H 2 0 - - n p - d4 > 2NaOH + H 2 T + cự 

sau đó: Cl 2 + 2NaOH —♦ NaCl+NaC10+H 2 0 /V„tW M t n 

2. Clorua vôi CaOCl 2 : Là chất bột màu trắng 

- Tính chất: tác dụng dần với khí C0 2 và hơi nước tạo axit HCIO 

2CaOCl 2 + Cơ 2 + H 2 0 —. CaC0 3 ị + CaCl 2 + 2HC10 

- Úng dụng: tẩy trắng vải, sợi, giấy; tẩy uế; tinh chế dẩu mỏ; xử lý chất độc.. 

- Điéu chế: Cl 2 + Ca(OH) 2 —♦ CaOCl 2 + H 2 0 
V. FLO - BROM - IOT 

1. FIo: - Là chất khí, màu lục nhạt, rất độc, có trong hợp chất tạo nên men răng của 
người và động vật, trong lá của một số loại cây. 

a. Tính chất hóa học 

- Thể hiện tính oxi hóa mạnh nhất: Oxi hóa hầu hết các kim loại và phi kim 

H 2 + F 2 —♦ 2HF 

2F 2 + 2H 2 0 — 4HF + 0 2 

- Tan nhiẻu ữong nước tạo axit ílohiđric, HF là axit yếu nhưng lại ăn mòn được 
thủy tinh do: 4HF + Si0 2 —♦ SiF 4 + 2H 2 0 

- Điẻu chế trong công nghiệp: diện phân muối KF trong hỗn hợp với HF. 

b. Úng dụng: Tạo chất để phủ các chi tiết, vật thế bằng kim loại, gốm, sứ, làm vòng 
đệm, vật liệu điện. Phủ các đồ gia dụng để chống dính.. 

2. Brom 

- Là chất lỏng, màu đỏ nâu, dỉ bay hơi, độc, gây bòng khi rơi vào da 

- Tan nhiểu trong nước và trong dung môi hữu cơ 

- Tổn tại ở dạng hợp chất, trong nước biển cố chứa một lượng râ nhỏ muối NaBr 
a. Tính chất hóa học 

- Oxi hóa háu hết các kim loại và phi kim (kém flo và clo); 

2 AI + 3 Br 2 —. 2 AlBr 3 

Br 2 + H 2 2HBr 

Khí HBr tan nhiểu trong nước tạo axit HBr, là axit mạnh hơn axit HC1. 

- Tác dụng với nước: Br 2 + H 2 0 ?=* HBr + HBrO 
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b. Điểu chế: Cl 2 + 2 NaBr r=i 2 NaCl + Br 2 

c. úng dụng: dùng để sản xuất một số dẫn xuất làm dược phẩm, công nghiệp dầu 
mỏ, hóa chất nông nghiệp, phẩm nhuộm,...và tráng phim: 

2AgBr -^ n â> 2Ag + Br 2 

3. Iot 

- Là chất rắn, màu đen tím. Khi đun nóng iot biến thành hơi không qua trạng 
thái lỏng, được gọi là sự thăng hoa của iot. 

- ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 

- Tồn tại ở dạng hợp chất, trong nước biển chỉ có một lượng rất nhỏ muối iotua. 

a. Tính chất hóa học: 

- Oxi hóa nhiều các kim loại và phi kim khi đun nóng hoặc có chất xúc tác: 

2A1 + 3I 2 2A1I 3 


I, + H, 


350-500 (' 


2 HI 


‘2 T “2 T OĨT 

HI tan nhiều trong nước tạo axit iot hiđric, HI là axit mạnh và mạnh hơn axit 


HBr, Ha. 


- Iot hầu như khổng tác dụng với nưóc. Iot làm hồ tinh bột chuyển màu xanh, 

b. Điểu chế: Cl 2 + 2NaI ?==± 2NaCl + I 2 


Br 2 + 2NaI ^ 2NaBr + I 2 

c. úng dụng: dùng để sản xuất các dược phẩm khác nhau, làm thuốc sát trừng, 
chống bệnh bướu cổ,... 

VI. LUYỆN TẬP: NHÓM HALOGEN 

1. Cấu tạo nguyên tử và phân tử của đơn chất halogen 

- Bán kính nguyên tử tăng dán từ flo đến iot. 

- Có 7 electron ở lớp ngoài cùng (ns 2 np 5 ). 

- Phân tử gổm 2 nguyên tử, liên kết cộng hóa trị khổng cực: x 2 hay X -X. 

2. Tính chất hóa học 

- Tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot. 


haỉogen 
phản ứng 

f 2 

Đổ âm điên: 
3,98 

a 2 

Đô âm điên: 

' 3,16 ' 

Br 2 

Đô âm đién: 

‘ 2,96 ' 

h 

Đô âm điên: 

' 2,66 ’ 

Với kim 
loại 

Oxi hóa được 
tát cả các kim 
loại tạo ra muối 

Oxi hóa được 
háu hết các 
kim loại khi 
đun nóng tạo 

Oxi hóa được 
nhỉều kim loại 
khi đun nóng 
tạo ra muối 

Oxi hóa được 
nhiều kim loại 
khi đun nóng 
hoặc có chất 
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florua 

ra muối clorua. 

bromua. 

xúc tác tạo ra 


2Na + F,-> 

2NaF 

2Na + Cl 2 -Í-* 

2A1+ 3Br 2 -U 

muối iotua. 

2A1+ 3I 2 -Íì* 



2NaCl 

2AlBr, 

2A1I, 

Với khí 
hiđro 

Trong bóng tối, ờ 
t° rất tháp (-252‘CT) 
và nổ mạnh 

H 2 + F 2 -> 2HF 

Có chiếu sáng 
và phản ứng nổ 

CI 2 + H 2 -^U 

2HC1 

Cần t° cao 

Br 2 + H 2 
^.2HBr 

Cẩn t° cao hơn 

I 2 + H 2 ỉ-U 

2HI 

Với nước 

Phân hủy mãnh 
liệt H 2 0 ờ ngay 
t° thường 

2F 2 + 2H 2 0 
-> 4HF + ơ 2 

Ở t° thường 

ci 2 + h 2 o— 

HC1 + HC10 

Ở t° thường, 
chậm hơn so 
với clo 

Br 2 + H 2 0 

HBr + HBrO 

Không tác 
dụng 


3. Tính chất hóa học của hợp chất halogen 

a. Axit halogen hiđric: HF HC1 HBr HI • 

tính axit tăng 


Trong đó axit HF là axit yếu, axit HC1, HBr và HI là axit mạnh, 
b. Hợp chất có oxi 

Nước Gia-ven, clorua vôi có tính tẩy màu và sát trùng do các muối NaClO và 
CaOCl 2 là các chất oxi hóa mạnh. 

4. Điều chế 


f 2 

Cl 2 

Br 2 

Ĩ2 

Điên 

ÍMnO, 

Dùng Oj 

Tách I 2 

phân 

• Cho HCI(đãc) +< 2 —» 

để oxi 

từ rong 

KI 


hóa NaBr 

biển 

trong 

ÍMnCl , + Cl ,+ H,0 

(có trong 


hỗn 

ị 

nước 


hợp HF 

[KC1+ MnCl, + Clj + HjO 

biển) 


• 2NaCl + 2H 2 0 2NaOH + H 2 t + cự 

thành Br 2 



5. Nhận biết các ion F’ cr, Br' và I': bằng dung dịch AgNOj 
NaF + AgNOj —♦ không phản ứng 
NaCl + AgNOj —♦ AgClị(trắng) + NaN0 3 
NaBr+ AgNOj —► AgBri(vàng nhạt) + NaNOj 
Nal+ AgNOj —»Aglị(vàng) + NaNOj 
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B. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Đề 1 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Cho m gam dung dịch HO nồng độ c% tác dụng hết với một lượng hỗn 
hợp kim loại K và Mg (dư), thấy khối lượng khí hiđro thoát ra là 0,05 gam. 
Nồng độ c% là: 

A. 16,73 B. 19,73 c. 22,73 D. 25,73 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 2: Người ta cho 150 ml dung dịch H 2 S0 4 2M vào 200 gam dung dịch H 2 S0 4 
5M (d=l,29). Nồng độ mol/1 cùã dung dịch thu được là: 

A. 1,5 B.2,5 c.3,5 D. 4,5 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 3: Một muối được tạo bởi kim loại hóa trị II và phi kim hóa trị I. Hòa tan m 
gam muối này vào nước và chia dung dịch làm hai phẩn bằng nhau: 

Phẩn ỉ: Cho tác dụng với AgNOj có dư thu được 5,74 gam kết tủa trắng. 

Phần 2: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch muối, sau một thời gian phản 
úng kết thúc khối lượng thanh sắt tăng lốn 0,16 gam. 

Cổng thúc phân tử của muối là: 

A. CuG 2 B. CuBr 2 C. Cul 2 D. ZnC 2 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 4: Cho các phản ứng hóa học: 

1. G 2 + 2NaBr-4 2NaQ + Br 2 

2. G 2 + 2NaI -4 2NaG +1 2 

3. a 2 4 2NaOH -4 NaG + NaGO * ír K o 

4. Brj + 2NaI -4 2NaBr +1 2 

5. Brj + 2NaOH -4 NaBr + NaBrO 

Các phản úng hóa học để chứng minh rầng:từ clo đến iot tính oxi hóa giảm là: 

A. 1,2 B.1,2,3 

G 1,2,4 D.1,3,5 

c&u 5: Viết và cân bằng các phương trình hóa học sau bằng phương pháp thăng 
bằng electron: 

a) G 2 +KOH — 

b) a 2 +KOH -íl* 

Câu 6: Cho dẫy biến hóa sau: 

KMn0 4 x 2 —KGOj KG + Y 2 

Công thức phân tử của x 2 và Y 2 lẩn lượt là : 
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A. Cl 2 , Br 2 B. Cl 2 , o, 

c. 0 2 , Cl 2 D. K 2 MnỔ 4 , Cl 2 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Dùng thuốc thử thích hợp nhận biết các dung dịch sau: 

KI, HC1, NaCl và H 2 S0 4 

Câu 8: Nêu cách tách các chất ra khỏi hỗn hợp: Khí Cl 2 lẫn khí N 2 và khí H 2 

Câu 9: Cho 31,84 gam hổn hợp NaX và NaY (với X và Y là hai halogen ở hai chu 
kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNOj, thu được 57,34 gam kết tủa. 

a) Tìm công thức của NaX và NaY. X-. 12 ? 

b) Tính khôi lượng mỏi muối. 


Đề 2 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Cho 100 ml dung dịch axit HC1 0,1M tác dụng với 100 ml dung dịch 
NaOH thu được dung dịch có pH =12. Nồng độ mol/1 của dung dịch NaOH ban 
đầu là: " 

A.o, 12 B.0,13 C.0,14 D.0,15 

Hãy chọn đáp sô' đúng. 

Câu 2: Cho 5 gam brom có lẫn clo vào dung dịch chứa 1,6 gam KBr. Sau phản ứng 
làm bay hơi dung dịch thì thu được 1,155 gam chất rắn khan. Phẩn trăm khối 
lượng của clo có trong 5 gam brom ở trên là: 

A. 13,1% B. 11,1% C.9,1% D.7,1% 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Côu 3: Hòa tan hoàn toàn m gam hồn hợp Zn và ZnO cần 100,8 ml dung dịch HC1 
36,5% (d =1,16 g/ml) thấy có một chất khí duy nhất thoát ra và thu được 
161,352 gam dung dịch A. Khối lượng của m là: 

A. 22,4 gam B. 24,4 gam c. 34,4 gam D. 42,2 gam 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Cáu 4: Giải thích tại sao người ta điéu chế được nước clo mà khống điéu chế được 
nước flo? Hãy chọn lí do đúng. 

A. Vì flo không tác dụng với nước. 

B. Vì clo có thể tan trong nước. 

C. Vi flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo rất nhiều, có thé bốc cháy khi tác 
dụng với nước. 

D. Vì một lí do khác. 

Câu 5: Viết và cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng clectron. 
a) Cl 2 + H 2 0 — b)KCl + H 2 0 — 
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Càu 6: Cho các phương trình hóa học sau: 

1) Cl 2 +x —►Caơa 2 + H z O 

2) a 2 + Y-íi- kcio 3 + z+ h 2 o 

Công thức phân tử của X, Y, z lần lượt là : 

A. Ca(OH) 2 , KOH, H 2 Ơ B. Ca(OH) 2 , KOH, KC1 

C. Ca(OH) 2 , NaOH, NaCl D. Ca(OH) 2 , KOH, KBr 

PHẦN TựLUẠN (7 điểm) 

Câu 7: Chỉ dùng thém một hóa chất phân biệt các lọ mất nhẵn sau: 

MgCl 2 , KBr, KI, AgN0 3 , NH 4 HC0 3 . 

Câu 8: Nêu cách tách các chất ra khỏi hỗn hợp muối ăn có lẫn MgCl 2 và NaBr. 
Câu 9: Hòa tan 8,3 gam hỗn hợp AI và Fe vào dung dịch HC1 dư thu được 5,6 lít 
H 2 (đktc) và dung dịch A. 

a) Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỏn hợp ban đầu. 

b) Tính thể tích dung dịch HO 2M dã dùng. 

c) Dẫn một luổng khí Q 2 vào dung dịch A để phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan. 

Đề 3 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1: Muối clorua của kim loại M cố chứa 20,22% M vẻ khối lượng. Khối lượng 
mol của MG X là 133,5. Hóa trị của kim loại M là: 

A. 1 B.2 c. 3 D. Tất cả đẻu sai 

Hẵy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 42,2 gam hỗn hợp Zn và ZnO cần V ml dung dịch HO 
36,5% (d =1,16 g/ml) thấy có một chất khí duy nhất thoát ra và thu được 
161,352 gam dung dịch A. V ml dung dịch là: 

A. 134,0 B. 140,3 c 103,4 D. 130,4 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 3: Hòa tan hỗn hợp CaO và CaC0 3 bằng dung dịch HO dư thu được dung 
dịch Y và 448 cm 3 khí C0 2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu dược 3,33 gam muối 
khan. Sô' gam CaO và Ca(X) 3 có trong hỗn hợp đầu lần lượt là: 

A. 0,56 gam và 2,0 gam B. 2,0 gam và 0,56 gam 

C. 0,65 gam và 1,91 gam D. 0,26 gam và 2,3 gam 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 4: Từ HF đến HI, tính khử của các hợp chất hiđro halogenua biến đổi theo chiều: 

A. Không thay đổi. B. Tăng dần. 

C. Giảm dần D. Vừa tăng vừa giảm. 

Hãy chọn đáp án đúng. 
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PHẨN Tự LUẬN (8 điểm) 

Càu 5: Một lượng khí clo làm ô nhiễm phòng thí nghiệm. Có thể dùng khí NH 3 để 
loại bỏ clo. Giải thích? 

Câu 6 : Xác định A, B, c, D, E, F, G, H và hoàn thành dãy biến hóa sau: 

q 2 + a^b 

B + Fe —♦ c + H 2 T 
c + Cl 2 — ► D 
D + E —> Fi + NaCl 
F -í_ G +H 

Câu 7: Có năm lọ đựng các khí sau: 0 2 , Oj, Cl 2 , HC1 và S0 2 . Làm thế nào để nhận ra 
từng khí? 

Câu 8 : Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối NaBr, Nai 

Câu 9: Nguyên tố R là phi kim thuộc phân nhóm chính trong bảng tuần hoàn. Tỷ lộ 
giữa phần trâm R trong oxit cao nhất và phần trăm R trong hợp chất khí với 
hiđro bằng 0,5955. Cho 4,05 gam một kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng hết 
với đon chất R thì thu được 40,05 gam muối. Xác định công thức của muối M. 

Đề 4 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1: Cho 19,5 gam kẽm phản ứng với 7 lít khí clo (ở đktc) thu được 36,72 gam 
kẽm clorua. Hiệu suất của phản ứng là: 

A. 60% B.70% C. 80% D. 90% 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 2: Một bình cầu chứa 250 gam nước clo để ngoài ánh sáng mặt trời cho đến 
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì có 0,112 lít khí được giải phóng (ờ 
đktc).NỒng độ % của clo trong dung dịch ban đầu là: 

A. 0,284 % B. 0,824% C. 0,428% D. 0,482% 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 3: Dẫn 448 ml khí C0 2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 0,25M thì thu 
được sô' gam muối là: 

A. 9,17 gam B. 7,19 gam C. 1,97 gam D. 1,79 gam 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 4: Cho các hợp chất có oxi của ck>: HQO, HC10 2 , HCIO 3 , HCIO 4 . Theo chiều tăng 
dần của khối lượng mol nguyên tử, tính oxi hóa biến đổi theo chiều nào? 

A. Không thay đổi. B. Tăng dần. 

c. Giảm dần D. Vừa tăng vừa giảm. 

Hãy chọn đáp án đúng. 
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PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5: Cho các chất sau đây: kali clorua, canxi clorua, mangan đioxit và axit 
H 2 S0 4 đặc. Đem trộn hai hoặc ba chất trên với nhau. Trộn như thế nào để tạo 
thành hiđro clorua và trộn như thế nào để tạo thành khí clo. Viết các phương 
trình phản úng xảy ra. 

Câu 6: Viết và cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron. 

a) Cl 2 + NaOH ■ ; 

b) NaCl + HjO 

Câu 7: Dùng thuốc thử thích hợp hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: 

Naă, NaBr, KI, Ha, H 2 SƠ 4 , KOH. 

Câu 8: Tách NaQ ra khỏi hỗn hợp MgQ 2 và BaQ 2 

Càu 9: Cho 12 lít hỗn hợp gồm khí hiđro và clo vào một bình thạch anh đậy kín và 
được chiếu sáng bằng ánh sáng khuyếch tán. Sau một thời gian ngừng chiếu 
sáng thì thu được một hỗn hợp khí chứa 30% hiđro clorua vể thể tích và hàm 
lượng clo đã giảm xuống còn 20% so với lượng clo ban đầu. Xác định thành 
phần % thể tích của hỗn hợp đầu và hỗn hợp sau phản úng. Biết rằng các thể 
tích đo cùng diều kiện nhiệt độ áp suất. 

Đề 5 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1: Để điếu chế được 4,68 gam NaG (hiệu suất 80%), thì thể tích khí a 2 (ở 
đktc) cần là: 

A. 1,12 lít B. 2,24 lít c. 3,36 lít D. 4,48 lít 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Cho 69,8 gam Mn0 2 tác dụng hết với axit HO đặc. Khí clo sinh ra cho đi 
qua 500 ml dung dịch NaOH 4mol/l ở nhiệt độ thường (coi thể tích dung dịch 
thay đổi không đáng kể và khi hòa tan chất khí vào chất lỏng thì thể tích dung 
dịch coi như bằng thể tích chất lỏng). Nồng độ moỉ/1 của mỗi muối thu dược 
trong dung dịch là: 

A. 1,8 và 1,8 B. 1,7 và 1,7 c 1,6 và 1,6 D. 1,5 và 1,5 
Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 3: Trộn 1/3 lít dung dịch HQ (dung dịch A) vào 2/3 lít dung dịch HQ (dung 
dịch B) được 1 lít dung dịch c. Lấy 1/10 thể tích dung dịch c tác dụng với 
AgNOj dư thu được 8,61 gam kết tủa trắng. Biết nồng độ dung dịch A lớn gấp 
4 lần nồng độ dung dịch B. Nồng độ mọl/1 của dung dịch A, B, c lần lượt là: 

A. 1,2; 0,3 và 0,3 B. 1,0; 0,3 và 0,6 

c. 1,2; 0,5 và 0,6 D. 1,2; 0,3 và 0,6 

Hãy chọn đáp án đúng. 
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PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 4: Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo của các muối sau: 

Natri hipoclorit, canxi hipoclorit, clorua vôi, kali clorat 

Câu 5: Bổ sung và hoàn thành những phản ứng sau: 

a) Br 2 + S0 2 + H 2 0 —> 

b) FeO + ? —- Fe 2 (S0 4 ) 3 + ? + ? 

c) Fe x O y + HC1 —*? + ? 

Câu 6: Viết phương trình điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn 

Câu 7: Dùng thuốc thử thích hợp hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: 

Na 2 sÓ 4 , H 2 S0 4 , NaOH, KC1, NaNOj. 

Câu 8: Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp NH 4 C1 và BaCl 2 

Câu 9: Có một hỗn hợp gồm Nai và NaBr. Hòa tan hỗn hợp vào nước. Cho brom 
dư vào dung dịch. Sau khi phản ứng thực hiện xong, làm bay hơi dung dịch, 
làm khô sản phẩm thì thấy khối lượng của sản phẩm nhỏ hơn khối lượng của 
hỗn hợp hai muối ban đầu là m gam.Lại hòa tan sản phẩm vào nước và cho clo 
lội qua đến dư, làm bay hơi dung dịch và làm khô chất còn lại, người ta thấy 
khối lượng chất thu được nhỏ hơn khối lượng muối phản ứng là m gam. 

Xác định thành phần phần trăm về khối lượng NaBr trong hỗn hợp đầu. 

Đề 6 

PHẨN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1: Để điều chế được 4,68 gam NaCl (hiệu suất 80%), thì số gam natri cần 
dùng là: 

A.4,6 B. 3,45 c. 2,3 D. 1,15 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Dung dịch HC1 ban đầu có pH = 4. Thể tích nước phải thêm vào gấp 9 lần 
thể tích dung dịch ban đẩu để nồng độ sau khi pha loãng giảm: 

A. 12 lần B. 10 lần c. 8 lần D. 6 lần 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Càu 3: Hai bình cầu chứa khí NHj và khí HC1 khô có tỳ lệ thể tích là 3:1 (ờ đktc). 
Cho từ từ nước vào đầy mỗi bình khí thì thấy khí trong bình tan hết. Sau đó trộn 
dung dịch trong hai bình đó lại với nhau. Nồng độ mol/1 của các chất trong 
dung dịch sau khi trộn lẫn là: 

A. 2,32.10 2 và 1,116.10 2 B. 2,23.10' 2 và 1,611. lơ 2 

C. 2,23.10' 2 và 1,116.10' 2 D. 2,32.10' 2 và 1,611.lữ 2 

Hãy chọn đáp án đúng. 
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PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 4: Tại sao cần dùng bình thép khô dựng khí Cl 2 mà không được dùng bình 
thép ướt? Giải thích và viết phương trình phản ứng, nếu có. 

Câu 5: Viết phương trình điện phân dung dịch KC1 có màng ngăn 

Câu 6: Hoàn thành và cân bằng các phương trình phản ứng sau: 

a) Mn0 2 +HC1 —♦? +? +? 

b) Cl 2 + FeS0 4 + ? —♦? +? 

c) KC1 + Mn0 2 +? —. ơ 2 + ? + ? + ? 

Câu 7: Có bôn chất bột màu trắng tương tự nhau là: NaCl, AlClj, MgCƠ 3 , BaCOj. 
Chỉ được dùng nước cùng các thiết bị cần thiết (lò nung, bình điện phân,...). 
Hãy trình bày cách nhận biết từng chất trên. 

Câu 8: Pha loãng 10 ml dung dịch HCỈ với nước thành 250 ml. Dung dịch thu 
được có pH =3. Hãy tính nồng độ của dung dịch Hơ trước khi pha loãng và pH 
của dung dịch đó. 

Câu 9: Khi đun nóng muối kali clorat không có xúc tác, thì muối này bị phân hủy 
đồng thời theo hai phương trình hóa học sau: 

(a) 2KƠ0 3 —► 2KC1 + 3Ơ 2 

(b) 4KƠỌ, KC1 + 3KỠ0 4 

Biết rằng khi phân hủy hoàn toàn 73,5 gam kali clorat thì thu được 33,5gam kali 

clorua. Tính: 

- Bao nhiêu % khối lượng KƠOj bị phân hủy theo (a)? 

- Bao nhiêu % khối lượng KC10j bị phân hủy theo (b)? 

Đề 7 

PHẨN TRẤC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1: Cho 19,5 gam dung dịch Hơ 20% tác dụng hoàn toàn với hỏn hợp hai 
muối cacbonat gồm 0,1 mol Na 2 C0 3 và 0,2 mol CaCOj. Nồng độ % dung dịch 

các chất sau phản úng là: 

A. 37,1 % và 60,2% B. 31,7 % và 60,2% 

c. 37,7 % và 60,2% D. 31,7 % và 62,2% 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Dung dịch Hơ ban đầu có pH = 4. Để dung dịch Hơ sau có pH =5 thì thể 
tích nước phải thêm vào gấp số lần thể tích Hơ ban đầu là: 

A. 12 B. 11 c. 10 D. 9 

Hãy chọn đáp án đúng. 
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Câu 3: Từ một tấn muối ăn có chứa 10,5% tạp chất, người ta điếu chế được 1250 
lít dung dịch HC1 37% (D=l,19 g/ml) bằng cách cho lượng muối ăn trên tác 
dụr.g với axit H 2 S0 4 đặc ở nhiệt độ cao. Hiộu suất của quá trình trên là: 

A. 98,55% B. 96,55% c. 94,55% D. 92,55% 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 4: Cho 1,5 gam hỗn hợp (AI và Mg) vào dung dịch HC1 dư thì thu được l,681ít 
khí (đktc). Sô' gam mỗi kim loại có trong hỗn hợp lần lượt là: 

A. 0,9 và 0,6 B. 0,85 và 0,65 C. 0,8 và 0,7 D. 1,0 và 0,5 

Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẨN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5: Một lượng khí clo làm nhiễm độc không khí trong phòng thí nghiệm. Có 
thể dùng khí NH 3 để loại bỏ khí clo. Hãy viết các phương trình hóa học. 

Câu 6: Hoàn thành và cân bằng các phương trình phản ứng hóa học sau: 

1. Cl 2 + FeCl 2 +.—.. +. 

2. KMn0 4 + NaCl +.— MnS0 4 + Cl 2 +.... +.... 

3. KCỈ0 3 + HC1 —>....+ Cl 2 +.... 

Câu 7: Không dùng thêm một hóa chất nào khác. Hãy nhận biết bốn lọ mất nhãn 
đựng 4 dung dịch sau: HC1, H 2 SƠ 4 , BaCl 2 và Na 2 C0 3 . 

Câu 8: Để khử 6,4 gam một oxit kim loại thì cần 2,688 lít khí H 2 . Lấy lượng kim 
loại thu được tác dụng với axit HC1 dư thu được 1,79 lít khí H 2 (các khí đểu đo 
ở đktc). Xác định tên kim loại. 

Câu 9: Điện phân nóng chảy a gam một muối A tạo bởi kim loại M và phi kim X (hóa 
trị I.) thu được 0,8% lít khí nguyên chất (đktc). Hòa tan a gam muối A vào 100 ml 
dung dịch Hơ IM rồi cho tác dụng vói dung dịch AgNOj dư thu được 25, 83 gam 
kết tủa. Xác dinh tên của X và công thức tổng quát của muối A 

Đề 8 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1: Trộn V! lít dung dịch chứa 9,125 gam Hơ với V 2 lít dung dịch chứa 5,475 
gaư Hơ được 2 lít dung dịch Hơ mới (thể tích khi pha trộn coi như khổng 
đổi). Nồng độ mol/1 của dung dịch sau khi pha trộn là: 

A. 1,0 B. 0,7 c.0,2 D.0,1 , 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Hỏn hợp A gồm HF 0,1M và NaF 0,1M. Nếu thêm 0,01 mol Hơ vào hỏn 
hợpA thì pH là: 

A.2,68 B. 2,88 c.3,08 D. 3,28 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 3: Cho 0,1 moi Na 2 C0 3 và 0,2 mol CaCƠ 3 tác dụng với một lượng vừa đủ 
dung dịch Hơ 20% tạo thành 6,72 lít khí (đktc). Khối lượng dung dịch 
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c. 29,5 g 


D. 25,9 g 


HG cần dùng là: 

A. 19,5 g B. 15,9 g 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 4: Đưa ra ánh sáng một ống nghiệm đựng AgCl có đạt một tờ giấy quỳ tím 
tẩm ướt vào trong ống nghiệm. Hiện tượng nào trong số sau sẽ xảy ra? 

A. Chất rắn sẽ chuyển từ khống màu thành màu đen. 

B. Quỳ tím sẽ bị mất màu. 

c. Không cố hiện tượng nào xảy ra. 

D. Cả A và B đẻu đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5:Viết phương trình phản úng xảy ra khi dẫn: 

a) Khí C0 2 vào dung dịch CaOCl 2 

b) Dung dịch HCỈ đặc vào dung dịch CaOCl 2 đun nóng. 

Câu 6: Nêu cách tách cắc chất ra khỏi hỗn hợp: Axit Hơ có lẫn axit H 2 S0 4 . 

Câu 7: Không dùng thẽm một hóa chất nào khác. Hãy nhận biết bốn lọ mất nhãn 
đựng 4 dung dịch sau: NaCl, Na 2 C0 3 , Caơ 2 , NaHCOj. 

Câu 8: Cho 10,3 gam hỗn hợp Cu, Aỉ và Fe vào dung dịch HO dư thu được 5,6 lít 
khí (đktc) và 2 gam chất khổng tan.Viết các phương trình phản úng xảy ra và 
tính % khối lượng mỗi chất trong hồn hợp ban đầu. 

Câu 9: Điếu chế dung dịch HQ bằng cắch hòa tan 2 mol khí hiđro clorua vào 
nước.Sau đó đun axit thu được với MnOj cổ dư cho đến khi phản úng xảy ra hoàn 
toàn. Khí clo thu được bằng cách này cố đủ dể tác dụng hết vói 28g Fe hay không? 

Đề 9 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 23,6 gam hỗn hợp A gồm AI và Cu cần dùng 17,92 lít 
khí ơ 2 (đktc). SỐ gam mội kim loại trong A lần lượt là: 

A. 14,8 và 8,8 B. 13,8 và 9,8 

c. 12,8 và 10,8 D. 11,8 và 11,8 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Hổn hợp A gồm HF 0,1M và NaF 0,1M. pH của A là: 

A. 3,17 B. 3,37 c. 3,57 D. 3,77 

. HSy chọn đáp án đúng. 

Câu 3: Hỏn hợp gồm hai muối Naơ và NaBr. Khi cho dung dịch AgNOj vừa đủ 
vào hỗn hợp trôn người ta thu được lượng kết tủa bằng khối lượng AgN0 3 tham 
gia phản úng. % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đáu lẩn lượt là: 

A. 27,48 và 72,52 B. 22,84 và 77,16 

c. 27,84 và 72,16 D. 22,48 và 77,52 

Hẵy chọn đáp án đúng. - 
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Câu 4: Dung dịch A chứa axit HCI a mol/1 và axit HNOj b mol/1. Để trung hòa 
20ml dung dịch A cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,1 mol/1. Nếu lấy 20 ml 
dung dịch A cho tác dụng với AgNO, dư thấy có 2,87 gam kết tủa. a và b có 
giá trị lần lượt là: 

A. 1 và 0,5 B. 0,5 và 1 c. 1 và 2 D. 2 và 1,5 

Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5: Hai nguyên tử A và B có cấu hình electron lớp ngoài cùng lần lượt là 3s* và 
3p 5 . Xác định vị trí của A và B trong hệ thống tuần hoàn. Biết rằng phân lớp 3s 
của hai nguyên tử hơn kém nhau 1 electron. 

Câu 6: Nêu cách tách các chít ra khỏi hỗn hợp: 

Muối ăn có lẫn tạp chất: CaCl 2 , Na 2 S0 4 , MgS0 4 

Câu 7: Hoàn thành dãy biến hóa sau (ghi rõ điệu kiện phản ứng- nếu có): 

KI I 2 HI HC1 -íii-, KC1 -i?L» Cl 2 H 2 S0 4 

Câu 8: Có bao nhiêu gam tinh thể NaCl tách ra khi làm lạnh 600 gam dung dịch 
NaCl bão hòa từ 90°c đến 0°c. Biết rằng độ tan của NaCl ở 90°C là 50 gam và 
ỏ 0°c là 35 gam. 

Câu 9: Dung dịch A chứa 16 ml axit Hơ X mol/1. Thêm nước vào dung dịch A cho 
đến khi được 200 ml thu dược dung dịch mới có nồng độ 0,1 mol/ỉ. 

a) Tính X 

b) Lấy 10 ml dung dịch A cho tác dụng với 15 ml dung dịch KOH 0,85 M 

thì được dung dịch B. Tính nồng độ mol/1 của các chất có trong B. 

Đề 10 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (2,5 điểm) 

Câu 1: Cho 30,6 gam hỏn hợp Na 2 C0j và CaCơị tấc dụng với một lượng vừa đủ 
dung dịch HC1 20% tạo thành 6,72 lít khí (đktc). Số gam mỗi chất trong hỗn 
hợp ban đẩu lần lượt là: 

A. 12,6 và 18 B. 10,6 và 20 

c. 8,6 và 22 D. 6,6 và 24 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Xác định các chất A, B, C, D, E, G, H (ghi rõ điổu kiện phản úng- nếu có): 

a) KC10 3 —■» A + B e) E + G —* muối clorat 

b) A —* D + G g) E + G—*nước gia-vcn 

c) D + H 2 ơ —+ E + H 2 h) A + H —♦ muối clorat 

Câu 3: Một dung dịch chứa đồng thời Hơo 0,01 M và NaClO 0,001 M. Biết 

K hcio =3,4.10' 8 . pH của dung dịch là: 
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c. 2,06 


D. 1,06 


A.4,06 B. 3,06 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 4: Cho một loại xút có lẫn tạp chất là NaCl. Lấy 2 gam loại xút nói trên hòa 
tan vào nước, sau đó trung hòa dung dịch này bằng HN0 3 rồi thòm dần dần 
dung dịch AgNƠ 3 vào dung dịch cho đến dư thu được 0,287 gam kết tủa. Phần 
ưăm khối lượng NaOH có trong hỗn hợp ban đầu là: 

A. 98,15% B. 96,15% c. 95,15% D. 94,15% 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 5: Hỗn hợp A có chứa hai muối của X, Y với natri (X, Y là hai nguyên tô' 
halogen thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong hệ thông tuần hoàn). Phải dùng 150 ml 
dung dịch AgNOj để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hỗn hợp A. X, Y là: 

A. Flo và Clo B. Clo và brom C. Brom và iot D. Phương án khác 
Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7,5 điểm) 

Câu 6 : Giải thích tại sao thủy tinh bị ăn mòn khi tiếp xúc với axit ílohiđric? 

Câu 7: Dùng thuốc thử thích hợp nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: 

a) BaCl 2 , KBr, HG, KI, KOH 

b) HG, HBr, NaG, NaOH 

c) NaF, CaCl 2 , KBr, Mgl 2 

Cáu 8 : Nêu cách tách các chất ra khỏi hỗn hợp: Khí G 2 lẫn khí C0 2 

Cáu 9: Điện phân nóng chảy một muối cỉorua kim loại hốa trị I thu được ờ catot 
6,24 gam kim loại và ở anot 1,792 lít khí (đktc). 

a) Xác định công thức phân tử của muối. 

b) Gio chất khí sinh ra tác dụng với hiđro trong điều kiện ánh sáng được sản 
phẩm X. Hòa tan X vào nước để cố dung dịch 1. Đốt cháy kim loại trên rồi cho sản 
phẩm sinh ra hòa tan vào nưốc để cố dung dịch 2. Viết các phương trình phản ứng. 
Gio một mẩu quỳ tím vào dung dịch 1, tiếp đó thâm từ dung dịch ỉ vào dung dịch 
2. Quan sát hiện tượng và giải thích. 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT số ĐỂ 

Đề ỉ 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Hướng dẫn 

2K + 2HjO —* 2KOH +H 2 T (1) 

2K + 2HC1 — 2KG + H 2 t (2) 

Mg + 2HG —♦ MgG 2 + H 2 f (3) 

Số mol axit HG là: — 7^77 — và số mol cùa H 2 0 là: ^ 

100.36,5 100.18 
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Theo phương trình 1, 2 và 3 thì: 

CA ._, , „ ., mC m(100-C) 0,05m 

2.100.36,5 2.100.18 2 

Giải ra: C% = 19,73% 

Vậy B là đáp án đúng 
Câu 2: Hướng dẫn 

Thể tích dung dịch thứ 2 là: V, = = 155 (mi) 

2 1,29 

Sô' mol H 2 S0 4 ở dung dịch thứ nhất là: n, = 2. 0,15 = 0,3 (mol) 

Sô' mol H 2 S0 4 ờ dung dịch thứ hai là: n 2 = 5. 0,155 = 0,775 (mol) 
Tổng số mol H 2 S0 4 là: 0,3 + 0,775 = 1,075 (mol) 

Nồng độ của dung dịch sau cùng là: 

C M = 77 7 °^ -- ■ 1000 =3,5 (mol/1) 

M 150 + 155 

Vậy c là đáp án đúng. 

Câu 3: Hướng dẫn 

+ Gọi công thức muối là MX 2 . 

MX 2 + 2AgN0j —♦ 2AgX + M(N0 3 ) 2 

5,74 5,74 

2(108+M X ) 4- 108+M X 

Fe + MX 2 —> FeX 2 +M 

56 (M+2M X ) kỉ tăng (M-56) g 

(M+2M X ).0,16 

(ĨỸŨ56) ^ 0,16 g 


+ Do số gam muối ờ hai phần bằng nhau, nên: 


5,74 

2(108 + M X ) 


.(M+2M X )* 


(M+2M X ).0,16 

(M-56) 


W _0,16.M X +178 

=> M =-- 

2,87 

Vì X tạo được kết tủa với muối AgNOj nên X là halogen (trừ F). 


Xét: Nguyên tô' halogen 

Cl 

Br 

I 

M x 

35,5 

80 

127 

M 

64 

66,5 

69,1 

Chọn M x = 

35,5 => X là Q và M 

= 64 => M là 


Vậy A là phương án đúng. 
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Câu 4: Đáp án c. 

Cáu 5: Hướng dẫn 

a) cì 2 + 2KOH — KC1+ KCIO + H z O 

0 +1 
1 X C1 -le—► C1 

1 X pi + 1 e— .c'l 

b) 3C1 2 +6KOH 5KƠ + KC10 5 +3H 2 Q 


5 X 

C1 + 1 e—,CI 


0 +3 

1 X 

CI - 5e — ,CI 

CAu 6: Hướng dẫn 



2KMnơ 4 + 16HC1 —>2Mnơ 2 + 5Ơ 2 T + 8H 2 0 + 2KQ 
2KƠ0j 2KQ +3ơ 2 t 

Đáp án B. 

PHẦN Tự LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 7: Hướng dẫn 

Dùng quỳ tím nhận biết: HC1, H 2 S0 4 . 

Dùng dung dịch BaCl z để phân biệt HQ và H 2 S0 4 

BaCl 2 + H 2 S0 4 —► BaS0 4 ị (uíng) + H 2 0 
Dùng dung dịch AgN0 3 để phần biệt KI, NaCl 
AgNOj + NaQ —♦ AgCli {Bíng) + NaNOj 

AgNO, +K1 —. Agl-i + KNO, 

Câu 8:Huớng dẫn 

Oio dư khí Hj vào hỗn hợp rồi đưa ra ánh sáng, sau một thời gian cho 
hỗn hợp khí qua nước ta được dung dịch Hơ. Cho dung dịch HO tác dụng 
với Mn0 4 thì thu được khí ơ 2 . Phương trình phản úng: 

4HƠ + Mn0 2 —. Mnơ 2 + ơ 2 t + 2HƠ 
CAu 9: Hướng dẫn 

a) Gọi a và b lần lượt là số moi của NaX và NaY. 

Phương trình: NaX + AgNOj —♦ AgXÌ + NaNOj 

a a mol 

NaY + AgN0 3 — AgYÌ + NaNOj 
b b mol 
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Ta có hệ phương trình: 


Ị (23 + X).a+ (23 + Y).b = 31,84 
j(108 + X).a+(108 +Y).b = 57,34 


í a+b = 0,3 
|aX+bY = 24,94 


Tim X = 


aX+bY 

a+b 


24,94 

0,3 


83,13 


Vậy x< X < Y hay X < 83,13 < Y 

Vì X và Y là hai halogen ờ hai chu kỳ liên tiếp nên X = 80 (Br) < 83,13 

Y= 127(1) >83,13 

Công thức của hai muối là: NaBr và Nai 

. í a+b = 0,3 ía = 0,28 

Giải hệ phương trình: _ 

F 6 [80a+127b = 24,94 |b = 0,02 

b) Khối lượng mỗi muối là: 
m NaBr = 0,28.103 = 28,84 gam 
m N.i = 0,02.150 = 3 gam 


Đề 2 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Hướng dẫn 

SỐ moi HC1 là: 0,1.0,1 = 0,01 (mol) 

TừpH = 12 => [H + ] = 10 12 -> [OH ] = 10' 2 = 0,01(mol/l) 

Thể tích dung dịch sau phản ứng là: 100 + 100 = 200(ml) 

Số mol NaOH có trong 200 m! dụng dịch là; 0,01,0,2 = 0,002 (mol) 
Phản ứng trung hòa: NaOH + HC1 —♦ NaCl + H z O 

0,01 — 0,01 ( mol) 

Sô' mol NaOH có lúc ban đầu là: 0,002 + 0,01 = 0,012 (mol) 

Nổn * dộC M(NaOH) = 2 ^r=°’ ,2(mol/1 > 

Vây A là đáp số đúng. 

Câu 2: Hướng dẫn 

Phương trình phản ứng: Cl 2 + 2KBr —■> 2KC1 + Br 2 

Theo phương trình cứ 71 g—♦ 238 g - > 149 g 

-> 71 gam ơ 2 tác dụng với KBr làm lượng muối giảm: 238 - 149 = 89 (g) 
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Theo bài ra lượng muối giảm: 1,6- 1,155 = 0,445 (g) 
Vậy 71 gam Cl 2 giảm 89 gam 


X gam -> 0,445 gam 

X = 0,355 (gam) 

Hàm lượng clo có trong 5 gam brom là: 


0,355 


.100% = 7,1% 


Vậy D là đáp án đúng 
Câu 3: Hướng dẫn 

+ m.HHr, = 100,8.1,19 = 119,952 (gam) 
HCI 36,5.100 


I l,2(mol) 


Phương trình: 

Zn 

+ 2 HQ —► 

ZnCl 2 + 

H 2 T (1) 

Đạt: 

X mol 

2x mol 

X mol 

X mol 


ZnO 

+ 2HQ —* 

ZnQ 2 + 

H 2 0 (2) 

Đặt: 

ymol 

2y mol 

y mol 

y mol 

Theo bài ra ta 

có: mhh 

+ m HCI = m dd 

A + m H 2 



-> 65x +81y+ 119,952 =161,352+2x hay 63x + 81y = 41,4 
+ Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 


1 2 x+ 2 y = 1,2 Jx = 0,4 1 m a = 0,4.65 = 26gam 

[63x+81y = 41,4 ^ y = 0,2 [m^ =0,2.81 = 16,2gam 

m = 42,2 gam. Vậy D là đáp án đúng. 

Cảu 4: Hướng dẫn 

- Vì clo tan trong nước theo phương trình: Cl 2 + HjO'.í= HQ + Hao. 
Trong khi đó.flo tác dụng mãnh liệt (bốc cháy) với nước giải phóng oxi: 
2Fj + 2HjO —* 4HF + 0 2 

Đáp án c. 

Cảu 5: Hướng dẫn 

a) cì 2 + H 2 0 — HC1+ HCK) 


m zn = 0,4.65 = 26 gam 


1 X 

0 +1 
C1 -le—>C1 


0 -1 

1 X 

C1 +le—*C1 


b) 2KQ +2H 2 0 dlenpt * m - >2KOH + H 2 t + Cl 2 t 
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ở catot (-): 2H 2 0 + 2e 


—* H 2 T+20H' (K + ) 

K + + OH' —, KOH 
Ở anot (+): 2CT -2. le—♦ C1 2 T 
sau đó: Cl 2 + 2KOH —► KC1+KC10+H 2 0 

Câu 6: Đáp án B. 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Hướng dẫn 

4- Dùng dung dịch NaOH cho vào 5 mẫu thử thì: 

MgCl 2 + 2NaOH —» Mg(OH)ị (tring) + 2NaCl 
AgNOj + NaOH —♦ AgOH + NaNOj 
2AgOH Ag 2 04' (den) + H 2 ơ 
NH 4 HC0 3 + 2NaOH —* NH 3 T+ Na 2 COj + 2H z O 
4. Dùng dung dịch AgNƠ 3 để phân biệt KBr và KI: 

AgNO, + KBr —* AgBri(vàng nhạt) + KN0 3 
AgNƠ 3 + KI —♦ Agll(vàng sẫm) + KN0 3 
Câu 8: Hướng dẫn 

Cho dung dịch Na 2 C0 3 vào ba dung dịch muối trên thì: 

Na 2 C0 3 + MgCl 2 —> MgC0 3 i + 2NaQ 
Lọc bỏ kết tủa, sau đó sục khí clo vào trong dung dịch NaCl, Na 2 C0 3 và 
NaBr thì: 2NaBr + Cl 2 —+ 2NaQ + Br 2 

Cô cạn dung dịch, brom bay hơi chỉ còn lại muối NaCl và Na 2 CƠ 3 . Cho 
dung dịch Hci vào thì: Na 2 C0 3 + Hấ —* NaCl + CC 2 t + H 2 0 
Cô cạn dung dịch được Naơ. 

Câu 9: Hướng dẫn a) Số moi H 2 : = 0,25mol 

22,4 

Phương trình: Fe + 2HQ —♦ Feơ 2 + H 2 t 

Đặt: X 2x XX (mol) 

2A1 + 6HC1 —* 2Aia 3 + 3 H 2 t 
Đạt: 2y 6y 2y 3y (mol) 

Ta có hệ phương trình: 

Í56x+54y = 8,3 Ị X = 0,1 
Ị x+3y = 0,25 |y = 0,05 
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nip, = 0,1.56 = 5,6 gam 
m A1 = 0,05. 2. 27 = 2,7 gam 

b) SỐ moi HC1 dã dùng là: 2x + 6y = 2.0,1 + 6.0,05 = 0,5 mol 
Vhc = 0,25 lít = 250 ml. 

c) Dung dịch A gồm FeQ 2 và A1Q 3 . Khi dẫn clo vào dung dịch thì chi có: 
2FeClj +a 2 —* 2FeCl 3 
0,1 0,1 mol 

Cổ cạn dung dịch, lượng muối khan thu được: 
m Aici3 = 0,05.2.133,5 = 13,35gam 

m Feci, = 0,1.162,5 = 16,25gam 
m muối khan là: 29,6 gam 


Đề 3 

PHẨN TRẮC NGHIỆM (2 điếm) 

Câu 1: Hướng dẫn 

Gọi công thúc của muối kim loại M là: MQ X , trong đó X là hóa trị của kim loại M. 

Khi đó: — ~~~~ X nhận các giá trị 1,2,3. 

M+35.5.X 100 

=> X = 3, tương úng với M m 27 

Vậy c là đáp án dúng. 

Cáu 2: Hướng dẫn 

+ "Vmhq = 1.16.V (gam) 

_1,16V.36,5 ,,^,,„.2, _ 1X 

n HO = . ~~ - = 1.16V. 10 (mol) 

m 36,5.100 


+ Phương trình: Zn 

+ 2HQ — ► 

Zna 2 + 

Hjt (1) 

Đặt: 

X mol 

2x moỉ 

X mol 

X mol 


ZnO 

+ 2 HC1 —► 

ZnCl 2 + 

H 2 0 (2) 

Đặt: 

ymol 

2y mol 

y mol 

y mol 

+ Theo bài ra ta có: 

+ m Ha =m dd 

A + “H, 



-► 42,2 + 1.16.V = 161,352 +2x hay 119,152 + 2x = 1.16V 
+ Từ (1) và (2) ta có hê phương trình: 

2x+2y = 1,16.V.10' 2 , 

65x+81y = 42,2 =í>j 2 => V = 103,4 ml 
119,152 + 2x = l,16.v ^ y ~ ’ 

Vây c là dáp án đúng. 
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Câu 3: Hướng dẫn 

Số mol khí CO, là: ~ = 0,02 mol 

22,4 

CaO + 2HCI — CaCl 2 + H 2 0 (1) 

Đặt X mol 2x mol X moi 

CaC0 3 + 2HC1 —> CaCl 2 + C0 2 í + H 2 0 (2) 
Đặt y mol 2y mol y mol y mol 

Từ (2) ta có: y = 0,02 mol 
Từ ( 1 ) và (2) ta có: (x+y) 111 =3,33 => X =0,01 moi 
Khối lượng CaO: 0,01.56 = 0,56 gam 
Khối lượng của CaCOj là: 0,02.100 = 2,0 gam 
Vậy A là đáp án đúng. 

Câu 4: Đáp án B. 

PHẨN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5: Hướng dẫn 

Phun khí NH 3 thì xảy ra các phản ứng hóa học: 

2 NH 3 + 3ơ 2 —. N 2 + 6HC1 (1) 

và NH 3 + HC1 —> NH 4 C1 (2) Các sản phẩm N 2 và NH 4 a khổng độc. 
Cáu 6: Hướng dẫn 

A là H 2 c là FeCl 2 ElàNaOH GlàFc 2 0 3 

BlàHCl DlàFeCl 3 FlàFe(OH) 3 H là H 2 0 

a 2 + H 2 —2HC1 
2HC1 + Fe —->FeCl 2 + Hjt 
2FeCl 2 + a 2 —♦ 2 Fc 0 3 
FeCl 3 + 3NaOH —► Fe(OH) 3 l + 3NaCl 
2Fe(OH) 3 JL> Fe 2 0 3 + 3H 2 G 
Câu 7: Hướng dẫn 

+ Khí Cl 2 có màu vàng lục. 

+ Dùng giấy tẩm hồ tinh bột và dung dịch KI nhận biết được 0 3 : 
0 3 +2KI +H 2 0—. I 2 +2KOH +ơ 2 
I 2 làm hổ tinh bột chuyển màu xanh. 

+ Dùng quỳ tím tẩm nưóe phân biệt được khí HC1 và khí S0 2 . 

+ Lọ còn lại là khí Oj. 
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+ Dùng dung dịch nước Br 2 thì khí S0 2 làm mất màu nước Br 2 còn khí 
HC1 không làm mất màu dung dịch nước Br 2 . 

Sơ 2 + Br 2 + 2H z O —♦ 2HBr + H 2 SƠ 4 

Câu 8: Hướng dẫn: 

+ Hòa tan hỗn hợp vào nước. 

+ Dẫn khí clo dư vào dung dịch trên: 

Cl 2 + 2NaBr —* 2NaCl + Br 2 (lỏng) 
a 2 + 2NaI —, 2NaQ +1 2 ^ 
a 2 + H 2 0 —> HQ + HQO 

+ Cô cạn dung dịch thì: H 2 0 và HQ bay hơi; Br 2 thoát ra; I 2 thăng hoa. 

Chất rắn còn lại là muối NaCl. 

Cáu 9: Hướng dẫn 

Gọi hóa trị của nguyên tố R là X. 

Hợp chất với oxi có công thức là: R 2 0„ 

Và hợp chất vái hiđro có công thức là: Hg.„ R. 

2R 

Theo bài ra ta có: 2 fr+ 16x = = 0,5955 

R R(2R+16x) 

R+8-X 

0.809R + 16=11,528x 
Do R là phi kim nôn X có thể là: 4,5,6 và 7. 

Với X = 4->R = 37,22 loại 
Với X = 5 ->R = 51,47 loại 
Với X = 6 -> R = 65,72 loại 
Với X = 7 —» R « 80 => Br. 

Phương trình: 2M + yBr 2 —► 2MBr y 
Cứ M (M + 80y) 

4,05 40,05 

— 40.05M = 4,05(M+ 80y) 

Vãi y = lthìM = 9 loại 
y = 2 thì M = 18 loại 

ý = 3 thì M = 27. Vậy M là AI và công thức là AlBr 3 . 
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Đề 4 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1: Hướng dẫn 


19,5 n 

• n^ - “ 0,3 (mol) 

65 

và n Cl 2 

7 

22,4 

0,3125 (mol) 

• Phương trình phản ứng: 

Zn + 

Cl 2 —H 

. ZnCl 2 


lmol 

1 mol 

1 mol 

Ban đầu 

0,3 

0,3125 


Phản ứng: 

0,3 

0,3 

0,3 

Còn lại 

0 

0,0125 

0,3 

Khối lượng ZnCl 2 theo 

lý thuyết là: m^ 

= 0,3.136 = 40,8(gam) 


H% 


36,72.100% 

40,8 


= 90% 


Vậy D là đáp án đúng. 

Câu 2: Hướng dẫn 

Phương trình phản ứng: Ci 2 + H 2 0 

2HC10 — 


>HC1 + HC10 (1) 


2HC1 +0 2 
0,112 


( 2 ) 


Theo (1) và (2): n Qi = n Hao =2n 0j * 2 -^Ỵ = °> 01 ( mo1 ) 

Nồng dộ % của clo là: C%, cl , = 0, ^~ 71 .100%= 0,284% 
6 Y (ơl) 250 

Vậy A là đáp án đúng. 

Câu 3: Hướng dẫn 

+ Số moi NaOH là: 0,25.0,1 = 0,025 mol 

+ Lập tỳ lệ mol: ——— = _ __ = 1,25 
C0 2 0,02 

, NaOH . 

+ Nhận xét: 1 < .—— = 1,25 < 2 nên tạo hai muối: 


C0 2 

C0 2 + NaOH 
Đặt: X moi xmol 

C0 2 + 2NaOH 
Đặt: y mol 2y mol 
Ta có : x + y = 0,02 


NaHCOj 
X mol 

Na 2 COj + H 2 0 
ymol 
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X + 2y = 0,025 

X = 0,015mol và y = 0,005 mol 
SỐ gam muối là: 0,015. 84 + 0,005. 106 =1,79 gam 
Vậy D là đáp án đúng. 

Cảu 4: Đáp án c 
PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5: Hướng dẫn 

- Muốn tạo thành khí HC1 ta trộn KC1 (hoặc Caơi) với axit H 2 S0 4 đặc. 

KCl(tt) + H 2 S0 4 (đặc) — khso 4 + Hat 

- Muốn tạo thành khí a 2 ta phải trộn ba chất: KO (hoặc CaG 2 ) với MnO z 
và axit H 2 S0 4 đặc. 

Caa 2 + 2H 2 S0 4 (đặc) —» Ca(HS0 4 ) 2 + 2HC1 
4HQ + Mnơ 2 —* MnG 2 + a 2 t + 2H 2 Ơ 

Câu 6:Hưóng dẫn 

a) C°l 2 + 2NaOH —► NaCl+ NaCK) +H 2 0 

0 +1 
1 X Cl -le—*C1 

1 X C1 +1 e—♦c'l 

b) 2NaO +2H 2 0 2NaOH +H 2 t +a 2 t 

Ở catot (-): 2H 2 0 + 2e —* H 2 1+ 20H' (Na + ) 

Na + + OH” —♦ NaOH 
Ở anot (+): 2Q- -2. le — a 2 t 
Càu 7: Hướng dẫn 

- Dùng quỳ tím: nhận biết được KOH, H 2 S0 4 và HO. Sau đó dùng dung dịch 
AgNOj nhộn biết được HO. Sau đó dùng dung dịch BaQ 2 nhận biết được H 2 S0 4 . 
Chất còn lại là KOH. 

- Phân biệt các dung dịch NaG, NaBr, KI bằng cách dùng dung dịch AgNOj thì 
NaG cho kết tủa trắng. AgNOj với dung dịch NaBr cho kết tủa màu vàng nhạt. 
AgNOj với dung dịch Nai cho kết tủa màu vàng. 

c&u 8: Hướng dẫn: 

+ Cho tác dụng với NaOH: MgG 2 + 2NaOH —♦ Mg(OH) 2 i + 2NaG 
Lọc bỏ kết tủa còn lại NaQ và BaG 2 
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+ Cho tác dụng với Na 2 S0 4 : BaCụ + Na 2 S0 4 —» BaSG 4 ị + 2NaCl 
+ Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch thu được muối NaCl. 

Câu 9: Hướng dẫn 

+ Trong cùng điều kiên nhiệt độ áp suất, tỷ lệ sô mol phản ứng của các chất khí 
cũng bằng tỷ lệ thể tích của chúng. 


+ Phương trình: H 2 + Cl 2 —* 2HC1 

Ban đầu X y 0 (lít) 

Phản ứng: a a 2a (lít) 

Sau phản ứng: (x-a) (y-a) 2a (lít) 

+ Thể tích hổn hợp sau phản úng: (x - a) + (y-a) + 2a = X +y 
+ Nhận xét: thể tích hỗn hợp trước và sau phản ứng không thay đổi. 
+ Theo bài ra ta có: (x + y = 12 
(y - a) = 0,2y 


' 2a _ 30 
.x+y 100 


y = 2,25 lít, X =9,75 lít, a =1,8 lít 
+ Trong hỗn hợp đầu: 

9.75.100 ___ 

%H 2 (V) = - ' - = 81,25% Vằ % C1 2 (V) = 18,75% 


+ Sau phản ứng: 

%H i( V) . (VS-t& ĩg.66.25% 

% Cl,( V) = (2 ' 25 8)100 - 3,75% 

ỉ 2 


% HC1 (V) = 30% 


Đề 5 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (2 điểm) 


Câu 1: Hướng dẫn : H% = 


m 

—S-,100% 

m lt 


=> (lý thuyết) =4,68.-^- =5,85 (gam) =>n NlC1 =0,l(mol) 

oU 

Phương trình: 2Na + Cl 2 —♦ 2NaCl 

0,1 — 0,05 
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V clj - 0,05. 22,4 = 1,12 (lít) 

Vậy A là đáp án đúng. 

Cảu 2: Hướng dẫn 

69 8 

+ Số mol MnO z là: n MnGj = - 0,8 mol và n NaOH = 0,5.4 =2 mol 

1 87 

+ Phương trình: MnO z + 2HC1 —♦ MnCl 2 + Cl 2 1 + 2H z O 

0,8 0,8 (mol) 

Cl 2 + 2NaÒH —* NaCl + NaClO + H 2 0 
Ban đầu: 0,8 2 (mol) 

Phản ứng: 0,8 1,6 0,8 0,8 (mol) 

Sau phản ứng: 0 0,4 0,8 0,8 (mol) 

V sau phản ứng: 500 ml = 0,5 lít 

0 8 

n _n _ _1 tiA.. n li. _ 


r. = c.. 

V-'W _ Vy 
M NaC1 


1,6 M .Vậy c là đáp án đúng. 


Câu 3: Số mol AgCl kết tủa là: ----- .— = 0,06 mol 

* 143,5 


HQ + AgN0 3 
0,06 


AgClị + HN0 3 
0,06 (mol) 


Vậy nồng độ mol/1 của dung dịch c là: -Ị~ - 0,6mol/ỉ 
Gọi nồng dộ của dd B là a mol/1 nồng dô của dd A là 4a mol/1 

m Ha (A) + m Ha (B) = m HC! (O 
12 

-> ^-.4a+-^.a = 0,6.1 => a = 0,3 —> B có nổng độ là 0,3 mol/1 
3 3 

và A có nồng độ 0,3.4 =1,2 mol/1. Vậy D là đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 4: Hướng dẫn 

• Natri hipoclorìt: Naơo, Na-0 - C1 

• Canxi hipoclorít: Ca(ƠO) 2 , Q_Q 

Ca <” “ 

> A m 


o —Cl 


• Oorua vôi CaOCU 


Ca < 


o — C1 
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• Kali clorat KCIO 3 

^ o 

K-O-Cl <" 

\ A 

Câu 5: Hướng dẫn 

a) Br 2 + S0 2 + 2H 2 0 —> 2HBr + H 2 SƠ 4 

b) 2FeO + 4H 2 S0 4 đặc, nóng —* Fe 2 (SƠ 4 ) 3 + sơ 2 t + 4H 2 0 

c) Fe x O y + 2yHCl —♦ xFeCl 2y/x + yH 2 0 
Câu 6: Hướng dẫn 

2NaCl + 2H z O dmphan . 2NaOH + H 2 t + C1 2 Í 
Ở catot (-): 2 H 2 ơ + 2e —> H 2 1+ 20H' (Na + ) 

Na + + OH" —* NaOH 
Ỏ anot (+): 2Cl-2.1e—* Cl 2 t 
sau đó: Cl 2 + 2NaOH _ NaCl+NaC10+H 2 0 
Câu 7: Hướng dẫn 

- Dùng quỳ tím: nhận biết được NaOH và H 2 S0 4 . 

- Phân biệt các dung dịch Na 2 S0 4 , KC1, NaNOj bằng cách: dùng dung dịch 
BaCl 2 nhận biết được Na 2 SÒ 4 . Dung "dịch AgNOj thì nhận biết được KQ. 

Chất còn lại là NaNOj. 

Câu 8: Hướng dẫn: 

+ Đun nóng thì: NH 4 C1 JL* NHjt + HQ 

+ Cho : BaCl 2 + Na 2 S0 4 —> BaS0 4 4- + 2NaCl 
+ Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch thu được muối NaCl. 

Câu 9: Hướng dẫn 

Gọi 2x và 2y lần lượt là số mol cùa muối Nai và NaBr. 

Khối lượng hỗn hợp là (2.15ƠX + 2.103y) gam. 

- Cho Br 2 vào dung dịch thì: _ 2NaI + Br 2 —♦ 2NaBr + I 2 

2x X 2x X (mol) 

Khi làm khô sản phẩm: Br 2 còn dư sẽ bay hơi, I 2 sẽ thăng hoa sản phẩm chỉ 
còn lại muối NaBr có khối lượng: 2(x+y) mol. 

Ta nhận thấy cứ X mol Br 2 tác dụng thì có X mol I 2 thăng hoa. Do đó theo 
định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng giảm di m gam là: 

254 X - 160 X = m hay 94x = m (*) 

- Khi cho clo lội vào dung dịch chứa 2(x+y) mol NaBr, phản ứng là: 

2NaBr + Cl 2 —♦ 2NaCl + Br 2 
2(x+y) (x+y) 2(x+y) (x+y) 
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Khi làm khô sản phẩm: Cl 2 và Br 2 còn dư sẽ bay hơi, sản phẩm chỉ còn lại muôi 
NaG có khối lượng: 2(x+y) mol. Ta nhận thấy cứ (x+y) mol Cl 2 tác dụng thì có 
(x+y) mol Br 2 bay ra. Do đó theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng giảm đi 
m gam là: 

160.(x+y) - 71 .(x+y) = m hay 89(x+y) = m (**) 

Giải hộ |94x = m 

|89(x+y) = m => X = 17,8 y 

Thay vào khối lượng hỏn hợp đầu: 

2.150X + 2. 103y =2.150.17,8 y +2.103 y = 5546y (gam) 

% khối lượng NaBr ban đầu là: ^777^.100% = 3,71% 

* 5546.V 
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Chương 6: OXI -LƯU H UỲNH 


A. ÔN TẬP KIẾN THỨC cơ BẢN 
I. OXI, OZON, HIĐRO PEOXIT 
l.Oxi 

a. Vị trí trong bảng tuần hoàn 

- Có z = 8, thuộc nhóm VIA, chu kỳ 2 cùa bảng tuần hoàn. 

- Cấu hình electron lớp ngoài : 2s : 2p 4 : có 6 electron lớp ngoài cùng, có khả 
năng thu thêm 2 electron để có cấu hình bền vững, thể hiện tính oxi hóa và trong 
những hợp chất chúng thường có sô oxi hóa - 2. 

b. Tính chất hóa học 

,. 0 0 + 2-2 

- Tác dụng với kim loại: 2Mg + 0, —-— > 2MgO 

0 . 0 ,0 +* -2 

- Tác dụng với phi kim: 4P +5 0 2 ——> 2P 2 0 5 

+2 0 + 4-2 

- Tác dụng với hợp chất: 2C0 + 0 2 —2C0 2 

Hoặc C 2 H 5 OH + 3 ỏ 2 —2 cố 2 + 3H 2 Ồ 

c. Úng dụng và điều chế 

- Úng dụng: Oxi có vai trò quyết định dối với sự sống của người và động vật; đáp 
ứng nhu cầu cho nhiều ngành nghể. 

- Điểu chế 

• Trong phòng thí nghiệm: Phân hủy các chất giàu oxi như: KMn0 4 (rắn), 
KC10j(rắn), H 2 0 2 ,... 

2KMn0 4 —-—> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 

• Trong công nghiệp 

+ Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. 

+ Điện phân nước (có hòa tan một ít H 2 S0 4 hoặc NaOH để tăng tính dẫn 
điện của nước) 

_ Điện phân ... 

2H 2 0 — - — > 2H 2 +0 2 

+ Trong tự nhiên: 6CƠ 2 + 6H 2 0 -teJ%C 6 H 12 0 6 + ơ 2 t 

2. Ozon 


a. Tính chất 

- Công thức cấu tạo của ozon: o <-0 = 0 hay 
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- Có tính oxi hóa rất mạnh vằ mạnh hơn oxi, oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ Au, 
Pt), nhiều phi kim và nhiều hợp chất vô cơ, hữu cơ. 

2Ag + O 3 -> Ag 2 0 + 0 2 

Ag + 0 2 -► không phản ứng 

2KỈ + ổ 3 +H 2 0 - > I° 2 + 2KOH + ổ 2 

b. Ozon trong tự nhiên 

- Tầng ozon (cách mặt đất 20 -30 km) được hình thành do: 3 

0 2 Tia "•* ngo ^ 2 O 3 hay trẽn mặt đất, do sự oxi hóa một sô' chất hữu cơ sinh ra ozon. 

c. Úng dụng 

- Tầng ozon: hấp thụ tia tử ngoại từ tầng cao của không khí, bảo vệ con người và 
động vật trên mặt đất tránh được tác hại của tia này; lượng nhỏ ozon cố tác dụng 
làm không khí trong lành, lượng lớn ozon sẽ có hại cho con người. 

- Tẩy tráng tinh bột, dầu ăn và nhiều vật phẩm khác, chữa răng sâu, sát trùng nước 
sinh hoạt,... 

3. Hiđro peoxit H 2 0 2 

a. Tính chất hóa học: 

- Thể hiện tính oxi hóa khi gặp các chất khử: 

Hj ổ 2 +KN0 2 -»Hj Ổ^KN0 3 

- Thể hiện tính khử khi gặp các chấtoxi hóa: 

2KMn0 4 +5H 2 ố 2 +3H 2 S0 4 ->2MnS0 4 +5ỏ 2 +K 2 S0 4 +8H 2 o 

b. Úng dụng:Làm chất tẩy ưắng tơ sợi, lông, len vải; chế tạo nguyên liệu tẩy trắng 
trong bột giặt; chất bảo vệ môi trường, khử trùng, sát trùng,... 

II. LƯU HUỲNH 

1. Vị trí, cấu hình electron nguyên tử 

- Có z = 16, thuộc nhóm VIA, chu kỳ 3 cùa bảng tuần hoàn. 

- Cấu hình electron: ls^s^p^s^p 4 , lớp ngoài cùng có 6 electron. 

2. Tính chất vật lý 

- Có hai dạng thù hình: Lưu huỳnh tà phương ( S a ) và lưu huỳng đơn tà (Sp). 

- Là chất rắn màu vàng, phân tử gồm 8 nguyên tử liên kết cộng hóa trị với nhau tạo 
thành mạch vòng. 

3. Tính chất hóa học 

SỐ oxi hóa của s thay đổi từ -2,0, + 4, + 6 . 
a. Lưu huỳnh thể hiện tính oxi hóa 
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s + Fe ———> FeS (sắt sunfua) 

s + H 2 — H 2 s (hiđro sunfua) 

00 + 2-2 

Hoặc 5 + Hg - > Hg s (thủy ngân sunfua) 

b. Lưu huỳnh thể hiện tính khử 

0 0 +4 -2 

s +ỏ 2 —í—> SỎ 2 

4. ứng dụng của lưu huỳnh 

- Lưu hóa cao su; chế tạo chất tẩy trắng bột giấy; chế tạo diêm, sản xuất chất dẻo; 
chế tạo dược phẩm, phẩm nhuộm; chất trừ sâu, diệt nấm trong nông nghiệp,.... 

5. Trạng thái tự nhiên và sản xuất lưu huỳnh 

- s có nhiểu ở dạng đơn chất(mỏ); ờ dạng hợp chất: các muối sunfat, muối sunfua,.. 

- Điếu chế: 2 H 2 s + 0 2 (thiếu) ——> 2 s ị(vàng) + 2H 2 o 

hoặc: S0 2 +2H 2 S - > 3 5 ị (vàng) + 2H 2 0 

ra. HIĐRO SUNFUA LUU HUỲNH ĐIOXIT S 0 2 - LUU HUỲNH TRIOXIT SOj 

1. Hiđro sunfua 

- Là chất khí, khồng màu, mùi trứng thối và rất độc, nặng hơn không khí, hóa 
lỏng ở 60°c, tan ít trong nước. 

a. Tính chất hóa học 

• Tính axit yếu: Tác dụng với bazơ tạo: muối trung hòa và muối axit 

H 2 S + NaOH-» NaHS + H 2 0 

(natri hiđro suníua) 

H 2 S + 2NaOH - > Na 2 S + 2H z O 

(natri sunfua) 

• Tính khử mạnh (axit H 2 S dỗ bị oxi hóa) 

2 H 2 ẳ + ỏ 2 (thiếu) —25 i(vàng) + 2 H 2 ồ 

2H 2 S + 3 ỏ 2 (dư) —2SƠ 2 + 2 H 2 ồ 

hoặc: H 2 5 + 4 C°/ 2 + 4H 2 0-> H 2 so, + 8 H Cl 

b. Trạng thái tự nhiên. Điểu chế 

- Trong tự nhiên: có trong một sô' nước suối, trong khí núi lửa, khí bốc ra từ xác 
chết của người và động vật,.. 
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- Điều chế: trong phòng thí nghiệm: FeS + 2HG- > FeCl 2 + H 2 st 

c. Muối suníua 

- Muối sunfua: Na 2 S, K 2 S tan trong nước và tác dụng với axit loãng tạo khí H 2 S: 

Na 2 S + 2HG - > 2NaG + H 2 st 

- Muối sunfua của kim loại năng: PbS, GiS,.. không tan trong nước và không 
tác dụng với axit HG, H 2 S0 4 lóãng. 

- Muối suníua của các kim loại còn lại: FeS, ZnS,.. không tan trong nước, 

nhưng tác dụng với axit HG, H 2 S0 4 loãng tạo khí H 2 S: ZnS + H 2 S0 4 -» 

ZnS0 4 + H 2 sT 

2. Lưu huỳnh đioxlt 

- Là chất khí, không màu, mùi hắc, độc nặng hơn không khí, hóa lỏng ở - 10°c, 
tan nhiẻu trong nước. 

a. Tính chất hóa học 

• Lưu huỳnh đioxit là oxit axit 

- Tan trong nưóe tạo axit: S0 2 + H 2 0 ; -. - H 2 S0 3 (axit sunfuarơ) 

Axit H 2 S0 3 là axit yếu (mạnh hơn axit H 2 S và axit H 2 C0 3 ), không bền. 

- Tác dụng với dung dịch NaOH: 

S0 2 + NaOH - > NaHSOj (natri hidro suníit) 

S0 2 + 2NaOH -> Na 2 S0 3 (natri suníit) + H 2 0 

• Lưu huỳnh đioxit là chất khử: S0 2 +Br 2 +2 H 2 0 - > 2H Br+ H 2 s ỡ 4 

• Lưu huỳnh đioxit là chất oxi hóa: 

S0 2 +2H 2 5-> 35 ị (vàng) + 2H 2 0 

b. Úng dụng và điéu chế 

- Sản xuất axit H 2 S0 4 , làm chất tẩy trắng giấy và bột, chất chống nấm mốc... 

- Điéu chế 

+ Trong phòng thí nghiệm: 

Na 2 S0 3 (rắn) + H 2 S0 4 (dd)->Na 2 S0 4 + H 2 0+ S0 2 T 

+ Trong công nghiệp: 4FeSj+ 110 2 —2Fe20 3 + 8S0 2 T 

3. Lưu huỳnh trioxit 

- Là chất lỏng khổng màu, tan vô hạn trong nưóe và trong axit H 2 S0 4 . 

- Là oxit axit: # 

so 3 + h 2 0 —» h 2 so 4 

S0 3 + NaOH - > NaHS0 4 
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SOj + 2NaOH -> Na 2 S0 4 + H 2 0 

SO, + CaO -» CaS0 4 

- úng dụng và điểu chế: 

+ Là sản phẩm trung gian để sản xuất axit H 2 S0 4 . 

+ Trong công nghiệp: SO 3 được sản xuất bằng cách oxi hóa S0 2 . 

SO; + 

IV. AXIT SUNFƯRIC H 2 S0 4 - MUỐI SUNFAT 
1. Axit sunĩuric 

- Là chất lỏng, sánh nhu dầu, không màu, không bay hơi, tan vô hạn trong nước 
vằ tòa nhiều nhiệt. 

Chú ý: Khi pha loãng axit H 2 SƠ 4 phải rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ 
bằng đũa thủy tinh, không được làm ngược lại. 

a. Tính chất hóa học 

• Tính chất của dung dịch axit H 2 S0 4 loãng 

- Đổi màu quỳ tím thành đỏ; tác dụng với kim loại hoạt động tạo muối và giải 
phóng khí hiđro; tác dụng với oxit bazơ và bazơ; tác dụng với nhiều muối. 

• Tính chít của axit H 2 S0 4 đặc 

- Tính chất oxi hóa mạnh: Oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt), nhiều phi kim 
(C, s, p,...) và nhiều hợp chất: 

2H 2 so, + Cu -> Cu SO, + 2H 2 0 + 5 ơ 2 1 

2 H 2 so, + °s -> 2H 2 0+3S0 2 1 

2 H 2 so, + 2KBr -> K 2 SO, + 2H 2 0 + s0 2 1 + Br 2 

- Tính chất háo nước và tính chất oxi hóa: Cy 2 H 22 ơ|ị — HịS Q A > 12C + 11 H 2 0 

b. Úng dụng: Chế tạo phân bón; thuốc trừ sâu; chất giặt, rửa tổng hợp; chất dẻo; 
sơn màu; phẩm nhuộm; dược phẩm; chế biến dầu mỏ;... 

c. Sản xuất axit H 2 S0 4 : theo ba công đoạn chính: 

- Sản xuất S0 2 : 4 FeS 2 + 110 2 — 2 Fe 20 3 + 8S0 2 t 
hoặc s + 0 2 ——» S0 2 

- Sản xuất S0 3 : S0 2 + i~0 2 K SO 3 

2 VlUi 

- Hấp thụ SO 3 bằng H 2 S0 4 : H 2 S0 4 + nSOj- > H 2 S0 4 .nS0 3 (oleum) 
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Sau đó dùng lượng nước thích hợp pha loãng oleum, được axit H 2 S0 4 đặc: 

H 2 S0 4 .nS0 3 + n H 2 0 -> (n+1) H 2 S0 4 

2. Muối sunfat. Nhận biết ion sunfat 

a. Muối sunfat: gồm 2 loại: 

- Muối trung hòa (muối suníat) chứa ion SOj'. Phần lớn muối sunfat đều tan, 
trừ BaS0 4 , SrS0 4 , PbS0 4 không tan. 

- Muối axit (muối hiđro suníat) chứa ion HSOị . 

b. Nhận biết ion suníat bằng dung dịch muối barí 

H 2 S0 4 + BaCl 2 - > BaS0 4 ị(trắng) + 2HQ 

V. LUYỆN TẬP: OXI VÀ LUU HUỲNH 

1. Cấu tạo, tính chát của oxi và luu huỳnh 

a. Cấu hình eỉectron nguyên tử 

+ Oxi: Cấu hình elecữon: ls 2 2s 2 2p 4 , lớp ngoài cùng có 6 e được phân thành 2 
phân lổp: phân lớp 2s có 2 e, phân lớp 2p có 4 e. 

+ Lưu huỳnh: Cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 , lớp ngoài cùng có 6 e được 
phân thành 2 phân lớp: phân lớp 3s có 2 e, phân lớp 3p có 4 e. 

b. Độ âm điện 

- Độ âm điện của nguyên tử oxi là 3,44 < độ âm điện của flo là 3,98. 

- Độ âm điện của nguyên tử lưu huỳnh là 2,58. 

c. Tính chất hóa học 

- Là những nguyên tố phi kim cố tính oxi hóa mạnh, trong đó oxi là chất oxi 
hóa mạnh hơn lưu huỳnh: 

+ Oxi oxi hóa hẩu hết các kim loại, nhiéu phi kim và nhiểu hợp chất hóa học. 

+ Lưu huỳnh oxi hóa nhiều kim loại, một số phi kim. 

- Khác với oxi: lưu huỳnh thể ‘hiện tính khử khi tác dụng với các nguyên tố có 
độ âm đién lớn hơn như oxi, flo. 

2. Tính chát các hợp chất của lưu huỳnh 

a. Hidro suníua H z s 

- Dung dịch H 2 S trong nước có tính axit yếu (axit suníuhiđric) 

- H 2 S có tính khử mạnh, khi tham gia phản ứng có thể bị oxi hóa thành s hoặc S0 2 . 

b. Lưu huỳnh đioxit S0 2 

- Là oxit axit tác dụng với nước tạo axit yếu 

- Thể hiện tính oxi hóa khi gặp các chất khử mạnh hơn. 

- Thể hiện tính khử khi gặp các chất oxi hóa mạnh hơn. 

c. Lưu huỳnh trioxit SOj và axit H 2 S0 4 

+ S0 3 là oxit axit tác dụng với nước tạo axit H 2 S0 4 . 

+ Axit H 2 S0 4 loãng có những tính chất chung cùa axit: làm đổi màu quỳ tím, 
tác dụng với kim loại mạnh, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, tác dụng với muối. 
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+ Axit H 2 S0 4 đặc biệt: 

- Thể hiện tính oxi hóa mạnh: oxi hóa hấu hết các kim loại, phi kim và nhiều 
hợp chất vô cơ, hữu cơ. 

- Thể hiện tính háo nước. 

Tính chất đơn chất và hợp chất của lưu huỳnh được thể hiện như sau: 

-2 0 +4 +6 

h 2 s s so 2 so 3 , h 2 so 4 

Tính khử Tính khử, tính oxi hóa Tính khử, tính oxi hóa Tính oxi hóa 

B. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Đề 1 

Thời gian làm bài 45 phút 
PHẨN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1: Oxi có những tính chất hóa học sau: 

A. Tác dụng với hầu hết các nguyên tô' kim loại (trừ Au, Pt) 

B. Tác dụng với hầu hết các nguyên tố phi kim (trừ halogen) 
c. Tác dụng với nhiểu hợp chất vô cơ và hữu cơ 

D. Tất cả các phương án trên đều đúng. 

Hãy lựa chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Cho một phân tử gam S0 3 vào một cốc nưóe sau đó thêm nước vào để được 
0,5 lít dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là: 

A. IM B. 1,5M C.2M D. 2,5M 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 3: Trong các phản ứng sau đây, H 2 S thể hiện tính khử: 

A. H 2 S + 2NaOH -> Na 2 S + H 2 0 

B. H 2 S + 2FeClj - > 2FeCl 2 + s + 2HC1 

C. H 2 S + NaOH-> NaHS + H 2 Ơ 

D. Tất cả đếu đúng. 

Câu 4: Cho 21 gam hỏn hợp Zn và CuO vào 600 ml dung dịch H 2 S0 4 0,5mol/l, 
phản ứng vừa đủ. % khối lượng của Zn có trong hỗn hợp ban đầu là: 

Ă. 57% B.62% c.69% D. 73% 

Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5: Hoàn thành dãy biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có). 

FeS —S0 2 —!&-> S0 3 —H 2 S0 4 —íiỉ—► CuS0 4 —BaS0 4 

t(8) ỷ) 

-h 2 s s 
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Câu 6 : Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế oxi bằng cách nhiệt phân 
muối KC10 3 hoặc KMn0 4 . Tại sao khổng áp dụng phương pháp này để điếu 
chế khí oxi trong cồng nghiệp và ngược lại? 

Câu 7: Có thể dùng dung dịch nào trong các dung dịch sau đây để loại bỏ S0 2 có 
lẫn với khí CJỈ 4 : KMn0 4 , KOH, K 2 6o 3 , Br 2 . Giải thích. 

Câu 8 : Cần hòa tan bao nhiêu gam SO3 vào dung dịch H 2 S0 4 10% để được 100 
gam dung dịch cố nồng độ 20 %. 

Cáu 9: Cho 4,32 gam hỗn hợp hai kim loại A và B tác dụng với dung dịch H 2 SƠ 4 
loãng, dư thu được 2,688 lít khí (ở đktc). Khối lượng hỏn hợp sau phản ứng 
giảm đi một nửa. Phẩn rắn còn lại hòa tan trong H 2 S0 4 đậm đặc, nóng đủ để 
tạo ra 112 ml khí S0 2 (ở 0 °c và 2atm). 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. Xác định hai kim loại A và B. 

b) Cho dung dịch thu được sau thí nghiệm hai tác dụng với dung dịch Na 2 S. 

Tính khối lượng dung dịch Na 2 S 23,4% cần để thu dược kết tủa lớn nhất. 

Đề 2 

Thòi gian làm bài 45 phút 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (2 điểm) 

Càu 1: Cho 20ml dung dịch H 2 S0 4 2M vào dung dịch Ba0 2 dư. Khối lượng chất 
kết tủa sinh ra là: 

A. 9,32 gam B. 9,30 gam C. 9,28 gam D. 9,26 gam 

Hãy chọn đáp án đúng. 9 

Càu 2: Trong các phản ứng sau đây, H 2 S thể hiện tính axit: 

A. H 2 S + 4C/ 2 + 4H 2 0-> H 2 S0 4 + 8 HCl 

B. H 2 S + 2FeClj -> 2FcCl 2 + s 4’ + 2HC1 

G H 2 S + 2NaOH-* Na 2 S + 2H 2 0 

D. Tất cả đéu đứng. 

Hãy chọn đáp án đúng 

Cáu 3: Hòa tan hoàn toàn 1,44 gam kim loại M hóa trị (II) vào 250 ml dung dịch 
H 2 S0 4 loãng 0,3mol/l. Sau đó lấy 60 ml dung dịch KOH 0,5 mol/1 để trung hòa 
hết lượng axit còn dư. Kim loại M là: 

A.Ca B.Fc C. Mg D.Zn 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 4: Oxi và ozon đều có tính oxi hóa mạnh. Hãy chứng minh rằng ozon có tính 
oxi hóa mạnh hơn oxi. 


122 



PHẨN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5: Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau: 

H 2 S + 0 2 - > rắn (A) + lỏng (B) • 

A + 0 2 —c 

Mn0 2 + HC1 -> dT + E + B 

Câu 6 : Có hai bình đựng riêng biệt khí oxi và ozon. Trình bày phương pháp hóa 
học để nhận biết hai bình đó. 

Câu 7: Cho 1,10 gam hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28 gam 
bột lưu huỳnh. 

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra. 
b) Tính phần trăm khối lượng của sắt và nhôm có trong hỗn hợp ban đầu. 

Câu 8 : Cho bột lưu huỳnh vào bình chứa đầy không khí rồi đốt cháy hoàn toàn, 
sau phản ứng không còn chất rán. Tính tỷ khối đối với hiđro của hỗn hợp khí 
thu được sau phản ứng nếu lượng oxi trong bình đủ đốt cháy lưu huỳnh. 

Câu 9: Một bình kín có dung tích là 5,6 lít ờ đktc chứa hỗn hợp khí H 2 S và 0 2 . Đốt 
cháy hoàn toàn hỗn hợp rồi cho sản phẩm vào bình chứa 200 gam nước thì được 
một dung dịch vừa đủ làm mất màu hoàn toàn 100 gam dung dịch brom 8 %. 

a) Tính nồng độ % axit trong dung dịch. 

b) Tính % khối lượng hỗn hợp khí ban đầu. 

Đề 3 

Thời gian làm bài 45 phút 
PHẨN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Oxi và lưu huỳnh đểu: 

A. Thuộc nhóm VIA, có 6 electron ờ lớp ngoài cùng. 

B. Thuộc chu kỳ 2. 

C. Có số oxi hóa cao nhất là + 6 . 

D. Chỉ có số oxi hóa là -2. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Axit suníuric đặc được sử dụng làm khô các chất khí ẩm. Loại khí nào sau 
đây có thể được làm khô nhờ axit suníuric: 

A. Khí cacbonnic B. Khí amoniac 

c. Khí oxi D. A và B đúng 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 3: Cho hỏn hợp khí S0 2 và 0 2 có tỳ khối hơi so với hiđro là 24. Thành phẩn % 
khí S0 2 và 0 2 lần lượt là: 

A. 50 và 50 B. 40 và 60 
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D. 30 và 70 


c. 60 và 40 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 4: Để trung hòa 20 ml dung dịch KOH cần dùng 10 ml dung dịch H 2 S 0 4 2M. 

Nồng độ mol của dung dịch KOH là: 

A. IM B.1.5M c. 1,7M D. 2 M 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 5: Nung nóng một hỗn hợp gồm 6,4 gam lưu huỳnh và 1 ,3 gam kẽm trong 
một Ống đậy kín. Khối lượng ZnS và s dư thu được là: 

A. 1,24 gam và 5,76 gam B. 1,94 gam và 5,46 gam 

c. 1,94 gam và 5,76 gam D. 1,24 gam và 5,46 gam 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 6 : Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít H 2 S (đktc) rồi dẫn tất cả sản phẩm vào 50 ml 
dung dịch NaOH 25% (D= 1,28). Nồng độ % muối trong dung dịch là: 

A. 47, 92% B. 42, 97% * c.42,79% D.24,97% 

Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Chỉ dùng thêm quỳ tím hãy phân biệt bốn lọ dung dịch mất nhãn sau: HC 1 , 
H 2 S0 4 , BaCl 2 và Na 2 C0 3 . 

Câu 8 : Cẩn hòa tan bao nhiẽu gam S0 3 vào 100 gam dung dịch H 2 S0 4 10% để 
được dung dịch có nồng độ 20 %. 

c&u 9: Đun nóng muối KC10 3 khổng cố xúc tác thì nố phân hủy dồng thời theo 
hai phản úng: 

a) 2 KCIO 3 —£-+ 2KC1 + 30 2 

b) 4 KCIO 3 —£-> 3KQ0 4 + KC1 

Hãy tính xem có bao nhiêu % KƠO 3 bị phân hủy theo (a)? bao nhiêu % KCIO 3 bị 
phân hủy theo (b)?. Biết rằng cứ 73,5 gam KCIO 3 thì thu được 33,5 gam KC1. 

Đề 4 

Thòi gian làm bài 45 phút 
PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Càu 1: Trong một ống nghiệm chứa hỏn hợp khí S0 2 và không khí, SO 3 được tạo 
thành theo phản ứng: 2S0 2 + 0 2 - > 2 SO 3 và xảy ra ở điều kiện: 

A. Nhiệt độ phòng 

B. Nhiệt đô phòng và có mặt chất xúc tác V 2 Oj 

c. Đun nóng đến 500°c và có mặt chất xúc tác V 2 Oj 
D. Đun nóng đến 500°c 
Hãy chọn đáp sô' đúng. 
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Cảu 2: Sự hình thành ozon (0 3 ) là do: 

A. Tia tử ngoại của măt trời chuyển hóa các phân tử oxi. 

B. Sự phóng điện (sét) trong khí quyển. 

c. Sự oxi hóa một sô' hợp chất hữu cơ trên mặt đất. 

D. Tất cả đều đúng. 

Hãy chọn đáp sô' đúng 

Câu 3: Hai bình cầu có thể tích bằng nhau. Nạp oxi vào bình thứ nhất. Nạp oxi đã 
được ozon hóa vào bình thứ hai. Nhiệt độ và áp suất ở hai bình như nhau. Đặt 
hai bình trên hai đĩa cân thấy khối lượng của hai bình khác nhau 0,21gam. Sô' 
gam ozon có trong bình oxi đã được ozon hóa là: 

A. 0,63 B.0,65 c. 0,67 D. 0,69 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 4: Dùng 300 tấn quặng pirit (PeSi) có lẫn 20% tạp chất để sản xuất axit H 2 SƠ 4 
có nồng độ 98%. Biết rằng hiệu suất phản ứng là 90%. Khối lượng axit H 2 S0 4 
98% thu được là: 

A. 320 tấn B. 335 tấn C. 350 tấn D. 360 tấn 

Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Càu 5: Chỉ dùng nưốc và một hóa chất khác làm thuốc thử hãy nhận biết các chất 
bột riêng rẽ: NaCl, BaS0 4 , Na 2 S, K 2 SOj, Na 2 S0 4 ,BaS0 3 . 

Câu 6 :Tại sao trong các hợp chất của oxi (trừ flo), oxi luôn thể hiện số oxi hóa là - 2? 

Câu 7: Chỉ dùng thêm dung dịch axit HC1 loãng, hãy phân biệt bốn chất rắn sau 
đây: BaSƠ 4 , BaCOj, NaCl và Na 2 COj. 

Câu 8: Cho 8,8 gam hỗn hợp Mg và CuO vào 400 ml dung dịch H 2 S0 4 loãng 
0,5M. Phản ứng vừa đủ. Tính số phân tử khí thoát ra. 

Câu 9: Trộn 7,0 gam bột sắt và 1,6 gam bột lưu huỳnh rồi đun nóng thu được hỗn 
hợp sản phẩm. Cho toàn bộ sản phẩm thu được vào 500 ml dung dịch HC1 thì 
thu được khí bay ra (ở cùng điều kiện) và dung dịch A. 

a) Tính thành phần % vẻ thể tích của hỗn hợp khí. 

b) Để trung hòa HC1 còn dư trong dung dịch A phải dùng 250 ml dung dịch 

NaOH 0,2M. Tính nồng độ mol/1 của dung dịch HC1 đã dùng ở trên. 

Đề 5 

Thời gian làm bài 45 phút 

PHẨN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1 : Để trừ nấm thực vật, người ta dùng dung dịch CuSƠ 4 0,8%. Lượng dung 
dịch CuSO 4 0,8% pha chế được từ 60 gam CuS0 4 . 5H z O là: 

A. 4800 gam B. 4700 gam c. 4600 gam D. 4500 gam 

Hãy chọn đáp số đúng. 
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Câu 2: Nồng độ mol/1 của dung dịch H 2 S0 4 60% (D= 1,503 g/ml) là: 

A. 6,2 B. 7,2 C. 8,2 D. 9,2 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 3: Cần 91,25 gam dung dịch HC 1 20% để hòa tan hoàn toàn 13,6 gam hỗn 
hợp Fe và Fe 2 0 3 . Thành phần % khối lượng hỗn hợp Fe và Fe 2 0 3 ban đầu là: 

A. 41,81 và 58,19 B. 41,18 và 58,82 

c 48,18 và 52,82 D. 51,18 và 48,82 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 4: Đem oxi hóa hoàn toàn 11,2 lít S0 2 (ở đktc) rồi hòa tan toàn bộ sản phẩm 
vào 210 gam dung dịch H 2 S0 4 10% thì được dung dịch A. Nồng độ % của 
dung dịch A là: 

A. 21 % B.25% c.28% D.31% 

Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5: Có thể nói khí oxi và oxi lỏng là hai dạng thù hình được không? 

Câu 6 : Từ công thức cấu tạo của oxi và ozon, so sánh tính chất hóa học của oxi và 
ozon? Cho thí dụ minh họa. 

Câu 7: Có năm bình mất nhãn đựng năm chất khí sau đây: Cl 2 , N 2 , NH 3 ,0 2 và 0 3 . 
Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất khí đó. 

Câu 8: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuS0 4 .5H 2 0 và bao nhiêu gam dung dịch 
CuS0 4 8 % để điẻu chế được 140 gam dung dịch CuS0 4 24%. 

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 103,9 gam FeS 2 và ZnS thì thu được 124,8 gam S0 2 . 

a) Tính khối ỉưcmg mỗi chất có trong hỗn hợp. 

b) Đem oxi hóa hết lượng S0 2 ở trên rồi hòa tan sản phẩm tạo thành vào 

nưóe để được một dung dịch H 2 S0 4 32%. Tính lượng nước cần dùng. 

Đề6 

Thời gian làm bài 45 phút 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (2,5 điểm) 

Câu 1: Đun nống một hỗn hợp gồm có 6,50 gam bột kẽm và 2,24 gam bột lưu 
huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí. Sau phản ứng người ta 
thu được số gam chất rắn là: 

A. 8,74 B.8,47 C.7,47 D. 7,74 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít khí H 2 S (ở đktc) rồi hòa tan tất cả sản phẩm sinh 
ra vào 80 ml dung dịch NaOH (D = 1,28). Khối lượng muối được tạo thành là: 

A. 46,88 gam B. 64,88 gam 


126 



D. 88,46 ggim 


c. 88,64 gam 
Hãy chọn đáp sô' đúng. 

Câu 3: Oxi có thể thu được từ sự nhiệt phân: 

A. K.CIO3 B.CaCO, c. (NH 4 ) : S0 4 D. NaHCC >3 

Hãy chọn đáp sô' đúng. 

Câu 4: Cho 50 gam dung dịch H 2 S0 4 52% vào dung dịch Ba(NOj) 2 dư thì thu dược 
sô' gam chất rắn là: 

A. 67,145 B. 57,461 c. 71,645 D. 61,745 

Hãy chọn đáp sô' đúng. 

Câu 5: Đun nóng 1 lít dung dịch H 2 S0 4 40% (D = 1,3 g/ml) nước bay hơi một 
phần cho đến khi còn 1000 gam dung dịch thì ngừng đun. Nồng độ % của dung 
dịch sau phản ứng là: 

A. 42% B.52% C.62% D. 73% 

Chọn ‘đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7,5 điểm) 

Câu 6: Hoàn thành dãy biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có: 



\s/_ 

Câu 7: Trình bày hai phương pháp điéu chế hiđro suníua từ các chất sau đây: s, 
Fe và axit HC1. Viết các phương trình phản ứng tương ứng. 

Câu 8: Khí oxi có lẫn khí NH 3 , C0 2 , sạ. Làm thế nào để thu được oxi tinh khiết. 

Câu 9: Cho V lít hỗn hợp khí gồm sạ và H 2 (ờ 0°C, 2 atm) qua dung dịch m gam 
KMn0 4 để xảy ra phản ứng: 

KMnơ 4 + Sơ 2 + H 2 0-» MnS0 4 + KHS0 4 + H 2 S0 4 

Tính phần trăm thể tích của S0 2 trong hỗn hợp theo V vả m, nếu khí này phản ứng 

hết với m gam KMn0 4 . 

Đề 7 

Thời gian làm bẳi 45 phút 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1: Cho hỗn hợp khí gồm 1,6g oxi và 0,8g hiđro tác dụng với nhau. Số gam 
hiđro còn dư là: 

A. 0,6 B.0,5 c.0,4 D. 0,3 

Hãy chọn đáp sô' đúng. 

Câu 2: Cho 8,8 gam FeS vào 8,8g dung dịch HO cho đến khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn. Số gam hiđro suníua được tạo thành là: 
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c.3,4 


D. 4,3 


A. 1,6 B.2,5 

Hãy chọn đáp sô' đúng. 

Câu 3: Khi rót từ từ 50 ml dung dịch NaOH 0,1 M vào 50 ml dung dịch H 2 S0 4 có 
pH =1. Nồrig độ mol/1 của dung dịch muối thu được sau phản ứng là: 

A. 0,005 B. 0,025 c. 0,05 D. 0,25 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 4 : Lấy 197 gam hỗn hợp muối KC1 và KC10 3 , thêm 3 gam Mnơ 2 . Trộn kỹ và 
đun nóng hỏn hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn cân nặng 152gam. 
Thành phần % cua hỗn hợp muối ban đầu là: 

A. 62,81 và 37,18% B. 62,18 và 37,81% 

c. 61,18 và 38,81% D. 63,18 và 36,81% 

Hãy chọn đáp số đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5: Hoàn thành dãy biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có: 


X 




->A(mùi trúng thối)- > X + D 

B . > Y +z 


± Fe,t°^ E 


+ Y ^ A +G 
Hãy + z> 


Cáu 6: Chỉ dùng quỳ tím làm thế nào để phân biệt được dung dịch các chất sau 
đây: Na 2 S0 4 , NajC 03 và NH 4 C1. 

Câu 7: Tại sao khi điều chế hiđro suníua từ sunfủa kim loại người ta thường dừng 
axit HCỈ mà không dùng axit H 2 S0 4 đậm đặc? Giải thích và viết phương trình 
phản ứng. 

Câu 8: Đun nóng 2 lít dung dịch H 2 S0 4 40% (D =l,3g/ml) nước bay hơi một phẩn 
cho đến khi còn 1500 gam dung dịch thì ngừng đun. Tính nồng độ % của dung 
dịch sau cùng. 

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn hỏn hợp (A) gồm Mg và Cu vào một lượng vừa đủ dung 
dịch H 2 S0 4 70% (đặc, nóng) được 1,12 lít S0 2 (ở đktc) và dung dịch (B). Cho 
dung dịch (B) tác dụng với NaOH dư được kết tủa (Q. Nung (C) đến khối 
lượng không đổi được hỏn hợp chất rắn (E). Cho (E) tác dụng với lượfig dư 
hidro ờ nhiệt độ cao thu được 2,72 gam hỗn hợp chất rấn(F). 

Tính số gam Mg và Cu có trong hỗn hợp (A). 


Đề 8 

Thời gian làm bài 45 phút 
PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) 

Câu 1: Một lít nước ở điếu kiện tiêu chuẩn hòa tan 2,3 lit khí hiđro sunfua. Nồng 
độ phần trăm của H 2 S trong dung dịch thu được là: 
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c. 0,34 


D. 3,4 


A. 0,23 B. 2,3 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 2: Khi rót từ từ 50 ml dung dịch KOH 0,1 M vào 50 ml dung dịch H 2 S0 4 có 
pH = 2. Nồng độ mol/1 của dung dịch muối thu được sau phản ứng là: 

A. 0,0025 B. 0,025 c. 0,052 D. 0,25 

Hãy chọn đáp sỏ' đúng. 

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp FeO và CuO (với tỷ lệ mol 2:1) vào 
H 2 S0 4 đặc nóng. Thu được dung dịch A và khí S0 2 . Hấp thụ hết S0 2 vào 0,5 lít 
dung dịch KOH 0,2M thu được dung dịch B. m là: 

A. 12,4 gam B. 11,2 gam c. 14,1 gam D. 12,1 gam 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 4: Khi cho 0,2 moi S0 2 vào 50 ml dung dịch NaOH 25% (D = 1,28 g/ml) 
Nồng độ % của dung dịch tạo thành là: 

A. 23,8% B. 28,3% 

C. 32,8% D. 38,2% 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 5: Chọn chất nào thích hợp để khi tác dụng với 1 mol H 2 S0 4 đậm đặc thì thu được: 
A. 5,6 lít S0 2 B. 11,2 lít Sơ 2 

C. 22,4 lít Sơ 2 D. 33,6 lít S0 2 

Hãy chọn đáp số đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7,5 điểm) 

Câu 6: Viết ba phương trình phản ứng có sự tham gia của hiđro suníua trong đó: 

a) Không có sự thay đổi số oxi hóa của lưu huỳnh. 

b) Có sự thay đổi số oxi hóa của lưu huỳnh. Kết luận về tính chất của HịS. 

Câu 7: Từ pirit sát, nước và các chất thích hợp hãy viết phương trình phản ứng điều 

chế các chất sau: 0 2 , 0 3 , S0 2 , FeS0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 
Câu 8: Để nguội 1642 gam dung dịch MgS0 4 từ 80°C xuống 20°C. Xác định số 
gam muối kết tính MgS0 4 4H 2 0 tách ra? Biết độ tan cùa MgS0 4 ở 80°C là 64,2 
gam ở 20°C là 44,5 gam. 

Câu 9: Đốt cháy 9,7 gam một chất thì tạo thành 8,1 gam oxit một kim loại hóa trị 
(II) chúa 80,2% kim loại và một chất khí có tỷ khối hơi đối với hiđro bằng 32. 
Khí sinh ra có thể làm mất màu một dung dịch chứa 16 gam brom. Xác định 
công thức của chất đem đốt. 
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Để 9 

Thời gian làm bài 45 phút 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (2 điểm) 

Cáu 1: Nung nóng 8 gam hỏn hợp Mg, s thu được hỗn hợp A. Cho A vào dung 
dịch HC1 dư thu được 4,48 lít hỗn hợp khí B ( ở đktc). % khối lượng hỗn hợp 
ban đầu lẩn lượt là: 

A. 60 và 40 • B. 50 và 50 

. c. 40 và 60 D. Tất cả đổu sai 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Cáu 2: Dung dịch A chúa a mol CuS0 4 và b mol FeS0 4 . Thêm 2c mol Mg vào 
dung dịch A, sau phản úng thu được dung dịch cố hai muối. Mối quan hệ của a, 
b và c như sau: 

A. a<2c<a + b B. a<c<a + b 

c. a + b^2c<b D. a<2c<a-b 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 3: Khi cho 0,2 mol S0 2 vào 50 ml dung dịch NaOH 25% (D = 1,28 g/ml). 
Muối được tạo thành là: 

A. Na ỉ SOj B. NaHSOj 

c. Na 2 S0 3 và NaHSOj D. Một phương án khác 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Càu 4: Khi đốt 18,3 gam hỗn hợp (Na, Ba) ta được 21,5 gam (Na 2 0, BaO). Nếu 
cũng cho 18,3 gam hôn hợp trẽn vào nước thu được 4,48 lít hiđro (ở đktc) và 
0,5 lít dung dịch B. Nồng độ mol/1 của mỗi chất trong dung dịch B là: 

A. 0,4 và 0,2 B. 0,3 và 0,3 

c 0,5 và 0,1 D. 0,15 và 0,45 

H3y chọn dáp số đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (8 điếm) 

CAu 5: Có ba lọ mất nhẵn đựng riêng biệt tùng dung dịch sau: K 2 00 3 , (NH 4 ) 2 SƠ 4 
và MgS0 4 . Chỉ dùng dung dịch NaOH đế nhận biết các lọ mất nhãn trên. 

Càu 6: Hoàn thành dãy biến hóa sau, ghi rõ điểu kiện phản ứng nếu có: 



Cáu 7:Viết các phương trình phản ứng điẻu chế axit H 2 S0 4 từ quặng pirit. Tại sao 
khổng dùng H 2 0 mà dùng dung dịch H 2 S0 4 98% để hấp thụ anhiđrit suníuric 


Câu 8: Khí lưu huỳnh đioxit là một trong những khí chủ yếu gây mưa axit. Mưa 
axit phá hủy những cổng trình được xây dựng bằng dá, thép. Tính chất nào của 
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khí S0 2 đã hủy hoại những công trình này? Hãy dẫn ra phản ứng hóa học để 
chứng minh. 

Câu 9: Trong một bình kín dung tích không đổi chứa X mol 0 2 và 2x mol S0 2 ở 
100°c, 10 atm (có mặt xúc tác V 2 Oj). Nung nóng bình một thời gian, sau đó 
đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình là p. Thiết lập biểu thức tính p 
và biểu thức tính tỷ khối(d) so với hiđro của hỗn hợp khí trong bình sau phản 
ứng theo hiện xuất phản ứng h. 

Hỏi p và d có giá trị trong khoảng nào? 

Đề 10 

Thời gian làm bài 45 phút 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Một lít nước ở điều kiện tiêu chuẩn hòa tan hòa tan 2,3 lit khí hiđro suníua. 
Nồng độ phần trăm của H 2 S trong dung dịch thu được là: 

A. 0,23 B. 2,3 C. 0,34 D. 3,4 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 2: Dung dịch a chứa a mol CuS0 4 và b mol FeS0 4 . Thêm 3c mol Mg vào 
dung dịch A, sau phản ứng thu được dung dịch có một muối. Mối quan hệ của 
a, b và c như sau: 

A. 3c > a + b B. 3c < a + b 

c. 3c < 2a + b D. 3c < a - b 

Hãy chọn đáp sô' đúng. 

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam một chất thì thu được 12,8 gam S0 2 và 3,6 
gam H 2 0. Công thức của chất đem đốt là: 

A. H 2 S B.H 2 S0 4 C.PeS, D. Tất cả đéu sai 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 4: Tỷ khối hơi của hỗn hợp (A) gồm oxi và ozon so với hiđro là 18. Phần trăm 
thể tích của oxi và ozon có trong hỗn hợp A lần lượt là: 

A. 25 và 75 B. 30 và 70 

c. 50 và 50 D. 75 và 25 

Hãy chọn đáp số đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5: Hoàn thành dãy biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản úng nếu có: 
s H 2 S -» S0 2 -» KHSO3 -> K 2 S0 3 -> S0 2 -> CaSOj 

Câu 6: Khi nung nóng ba hỏn hợp (S, Al), (S, Fe) và (S, Q. 

a) Viết các phản ứng xảy ra. 

b) Cho các sản phẩm vào dung dịch HO dư thì thu được khí H 2 S. Viết các 

phương trình phản ứng xảy ra, nếu có. 

Câu 7: Viết phương trình phản ứng điểu chế oxi bằng: 
a) Phân tích các hợp chất. 
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b) Cho hai chất tác dụng với nhau 

c) Phương pháp điện phân 

Câu 8: Có hỏn hạp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết ta thu 
được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. 

Phương trình hóa học là: 20j-► 30 2 

a) Hãy giải thích sự tăng thể tích của hỗn hợp khí. 

b) Xác định thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí ban đầu. 

Biết rằng các chất khí đếu đo ở cùng diéu kiện nhiệt độ, áp suất. 

Câu 9: Nung nống đổng kim loại trong không khí, sau một thời gian thu dược chất 
rắn X. Hòa tan X trong H 2 S0 4 đặc, nóng được dung dịch A và khí B. A tác 
dụng với dung dịch KOH, khí B tác dụng với dung dịch NaOH được dung dịch 
c. c vừa tác dụng được vói BaCl 2 , vừa tác dụng được với KOH. 

Viết các phương trình hóa học xảy ra. 
c. HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT sô' ĐỂ 

Để 1 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (2 điểm) 

Càu 1: D là đáp án đúng 
Câu 2: c là đáp án đúng. 

Câu 3: B là đáp án đúng 
Câu 4: B là đáp án đúng 

n HiSOt = 0,6.0,5 = 0,3 (mol) 


Gọi X là số mol của Zn và y là số mol của CuO. 


Phương trình: Zn 

+ h 2 so 4 - 

—> ZnS0 4 + H 2 t 

X 

X 

(mol) 

CuO 

+ h 2 so 4 - 

—> CuS0 4 + HjO 

y 

y 

(mol) 


Giải hệ phương trình: f65x + 80y =21 fx = 0,2 
1 X + y =0,3 ""ly =0,1 


% mz „ =^^.100 = 62 % 

* 21 

PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5: 

(1) 4FeS + 70 2 -» 2Fej0 3 +4SƠ 2 t 

(2) 2SO z + 0 2 — p^-> 2SOj 
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(3) SOj + H 2 0-> H 2 SƠ 4 

(4) 2H 2 S0 4 (đặc) + Cu -» CuS0 4 + SƠ 2 T + 2H 2 0 

> BaS0 4 4' + CuCl 2 
- > 3MgS0 4 +Si + 4H 2 0 


(5) CuS0 4 + BaQ 2 - 

( 6 ) 4H 2 S0 4 (đậc) + 3Mg 

(7) s + H 2 —H 2 S 

( 8 ) 2H 2 S + 3ơ 2 (dư) —í-> 2S0 2 t + 2H 2 Ơ 

Câu 6 : Vì trong phòng thí nghiệm (với dụng cụ đơn giản) chỉ điều chế lượng khí 
oxi rất ít để làm thí nghiệm. Troứg công nghiệp (thiết bị hiộn đại) cần điếu chế 
lượng oxi rất lớn, người ta thường chưng cất phân đoạn không khí hay điộn 
phân nước. Đó là những nguyên liệu rất giàu oxi và sẵn có trong tự nhiên nên 
giá thành rẻ hơn nhiểu khi dùng KC10j hay KMn0 4 . 

Câu 7: KOH + S0 2 -» KHSO 3 

Câu 8 : Gọi X là sô' mol cùa S0 3 cần để hòa tan vào dung dịch H 2 S0 4 10%. 

-» = 80x (gam) 

Số gam dung dịch H 2 S0 4 10% là: (100 - 80x) gam: 

(100-80x).10, , 

—> sô gam H 2 S0 4 10% nguyên chất là: =- 777 - {gom) 


100 


Phương trình: SO 3 
X mol 


+ H,0 


-> h 2 so 4 

X mol 


__ no _ , (100-80x).10 20.100 _ A/ _ A 

Theo bài ra ta có: 98.X + - 777 - = ~~~ = 20 (gam) 

* AA 1 AA ' 


100 


100 


-> X = -7 (mol) 

9 

Vậy: = ^.80= 8,89 (gam) 

Câu 9: a) 17160 bài ra khi cho A và B tác dụng với H 2 S0 4 loãng, dư thì khối lượng 
hỗn hợp giảm một nửa => có một kim loại không tác dụng với H 2 S0 4 loãng (B). 

- Gọi a và b là số mol của kim loại A (hóa trị x), B (hóa trị y). 


Ta có phương trình: 2A + xH 2 S0 4 loãng 
a mol - 


•A 2 (S0 4 ) ằ + xH 2 f (1) 


ajc 


Sau đó: 2B + 2yH 2 S0 4 đặc 
b mol - 


-* Bj(S 0 4 ) + yS0 2 t + 2yH 2 0 (2) 


b.y 
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~ , _a.x _ 2,688 _.. n 0,24 

Ta có: n H = = —— = 0,12 (mol)=> a = 

1 2 22,4 X 

- Khối lượng hỗn hợp giảm đi một nủa, đó chính là khối lượng của A tan 
trong axit H 2 S0 4 loãng: 

4.32 

-> m A = -y- = 2,16(gam) 


-> Khối lượng mol nguyên tử của A là: A = ĩilẼ. - = 9x 

a 0,24 

- Biện luận: X 1 2 3 

A 9 18 27 

Vậy A là AI 

PV 2.0.112 

- Số mol của S0 2 : ìtg^ = — = 0,01 (mol) 

RT 22^273 
273 

b.y , 0,02_4,32 -.,. _, 

-> - 0,01 —►£> = —— => m B = —= 2,16(gam) 

2 ^ • _y 2 

2 16 V 

-> Khối lượng mol nguyên tử của B là: B= ^ = 108y 


- Biện luận: y 1 2 3 

B 108 216 324 

Vậy Blà Agvày= 1 =>b = 0,02(mol) 
b) Phương trình phản úng: 

2Ag + 2H 2 S0 4 -► Ag 2 S0 4 + S0 2 t+ 2H 2 0 (3) 

0,02 -> 0,02 - > 0,01 mol 

Dung dịch sau phản ứng chỉ có Ag 2 S0 4 , chất này tạo kết tủa đen với Na 2 S: 

Ag 2 S0 4 + Nạ 2 S- > Ag 2 S + Na 2 S0 4 

0,01 mol -* O.Olmol 

Khối lượng dung dịch Na 2 S 23,4% đủ dùng là: 


= 


0,01.78.100 

23,4 


= 3,33(gam) 
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Đề 2 

PHẨN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Càu 1: n HjSo, = 0,02.2 = 0,04 (mol) 

Phương trình: H 2 SƠ 4 + BaCl 2 - > BaSƠ 4 ị + HC1 

0,04 mol 0,04 mol 

m Ba.stì i =0,04.233 = 9,32 (gam) 

A là đáp án đúng. 

Câu 2: c là đáp án đúng. 

Câu 3: C là đáp án đúng. 

- Sô' mol của H 2 S0 4 ban đầu: 0,3. 0,25 = 0,075 (mol) 

- Số mol KOH là: 0,5. 0,06 = 0,03(mol) 

- Đạt X là sô' mol của kim loại M 

- Phương trình: M + H 2 S0 4 - > MS0 4 + H 2 T 


H 2 SƠ 4 (dư) + 2KOH - 
0,015 mol <—0,03 mol 


-> K 2 S0 4 + 2H 2 ơ 


- Sô'mol của H 2 S0 4 là: x +0,015 = 0,075 (mol) 

X = 0,06 (mol) 

1 44 

- Khối lượng phân tử của M là: = 24 (gam) => M là Mg 


Câu 4: Ở điẻu kiện thường: 

2Ag + Oj -► Ag 2 ơ + 0 2 t 

Ag + 0 2 -► khổng phản ứng 

PHẦN Tự LUẬN 

Câu 5: 2H 2 S + 0 2 (thiếu) -» 2S ị + 2H 2 0 

s + 0 2 ——> so 2 

Mn0 2 + 4HC1 - > a 2 t + MnQ 2 + 2H 2 Ơ 

Câu 6: Dẫn khí ở mỗi bình vào hai dung dịch KI(có sẵn hồ tinh bột), nếu dung 
dịch có màu xanh xuất hiện thì khí dẫn vào là ozon. 

Phương trình: 0 3 + 2KI + H 2 0 - > I 2 + 2KOH + 0 2 

I 2 + hồ tinh bột - > màu xanh 

0 2 + KI + H 2 0 - > Không biến đổi gì. 

Vậy khí dẫn vào không làm dung dịch thay đổi gì, khí đó là oxi. 
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Câu 7: Fe + s —í£-+ FeS (1) 

X mol X mol 

2A1 + 3S —£-» A1 2 Sj (2) 
y mol 3y/2 mol 

Từ (1) và (2) ta có hộ:/56x + 27y = 1,10 

1 (X + 3y/2) 32 = 1,28 
X = 0,01 và y = 0,02 

%Fe = Q,Q1 ; 56 .100% = 50,91 % 

1,1 

%A1 = 100 - 50,91 = 49,09(%) 

Câu 8: Phương trình: s + 0 2 - > S0 2 

ỉ moi 1 mol 1 mol 

Trong không khí cứ ỉ mol khí oxi thì có 4 mol khí nitơ. Vậy khi tạo thành 1 
moỉ S0 2 thì có 4 mol nitơ. Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp là: 

- = 1.64+4.28 
1 + 4 

Tỷ khối của hỗn hợp đối với hiđro là: d-Ịị =“— = 17,6 

H, 2 

g 

Câu 9: a) n Br 38 —— = 0,05 (mol) 

^160 

Phương trình phản ứng: 2H 2 S + 30 2 -> 2S0 2 t +2H 2 0 (1) 

S0 2 + H 2 ơ -► H 2 SOj (2) 

H 2 SOj + Br 2 + H 2 0-» H 2 S0 4 + 2HBr (3) 

(mol) 0,05 4 - 0,05 

Từ (2) và (3) ta có: m HìSOi = 0,05.82 = 4,1 (gam) 
m M + 200 = 0,05.64 + 200 = 203,2 (gam) 

203,2 

b) Tính % các khí ban đầu 

Hỗn hợp khí sau khi đốt cháy là khí S0 2 và 0 2 dư. 

Vso, =0,05.22,4 = 1,12 (lít) 
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4 48 

V =5,6-1,12= 4,48 (lít) => n a = 5^ = 0,2(mol) 

^ 22,4 


%H 2 S = 


0,05.34 


0,05.34 + 0,2.32 
% 0 2 = 100 - 20 = 80(%) 


-. 100 % = 20 % 


Đề 3 

PHẨN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Đáp án A đúng. Câu 2: Đáp án D đúng. 

Câu 3: A là đáp án đúng. Câu 4: D là đáp án đúng. 

Câu 5: C là đáp án đúng. 

n s =ậ? = 0.2(mol) ; = 0,02 (mol) 


Phản ứng: s + Zn ——» ZnS 
mol 0,2 0,02 0,02 

Sau phản ứng thu được: 0,02 mol ZnS và 0,18 mol S(dư). 

Khối lượng của ZnS là: 0,02. 97 = 1,94 (gam) 
và của s (dư) là: 0,18. 32 = 5,76(gam) 

1 28 50 25 

Câu 6: Lượng NaOH nguyên chất là: — - — = 1 6(gam) = 0,4 (mol) 


8 96 

Số mol khí H 2 S là: n HiS = = 0,4 (mol) 

22,4 

Phương trình: 2H 2 S + 30 2 —'■?—> 2S0 2 t +2H 2 0 

0,4 0,4 0,4 (mol) 

So sánh: rt NaOH : = 0,4 : 0,4 = 1: ỉ. Do đó phản ứng xảy ra là: 


S0 2 + NaOH - > NaHSOj 

1 mol 1 mol 

0,4 mol 0,4 moi 

Khối lượng dung dịch: 


0/ oC .._ 0,4.104 

NaHso, 50.1,28 + 0,4.64 + 0,4.18 

B là đáp án đúng. 


.100% =42,96% 
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PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: - Khi cho quỳ t(jn vào 4 lọ trẾn thì HC1 và H 2 S0 4 làm quỳ tún chuyển màu 
đỏ, BaCl 2 và Na 2 C0 3 không làm quỳ tím chuyển màu. 

- Sau đó dùng BaG 2 vì Na 2 COj thử vdi 2 axit (HC1 và H 2 S0 4 ) trên. Lọ nào 
cho kết tủa trắng đó Tà BaQ 2 và H 2 S 0 4 . 

BaCl 2 + H 2 S0 4 -> BaS0 4 ị + 2HC1 

- Hai lọ còn lại là Na 2 C 0 3 và axit HC1. 

Câu 8 : Gọi a là số mol của S0 3 cần lấy => = 80.ứ (gam). 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là: 80a + 100 

Phương trình: S0 3 + H 2 0 - > H 2 S0 4 

a moỉ a mol 

Khối lượng chất tan H 2 S0 4 là: 98a + 10 

Theo bài ra: 20% = 100% => a = 5/41 (mol) 

80ữ+100 

Vậy: ntsa = 80 .- 7 - = 9,76 (gam) 

41 

Câu 9: Phương trình: 2KC10j —> 2KQ + 30 2 (a) 

X mol X mol 

4KQ0 3 —!KC1 + 3KC10 4 (b) 

y 

y mol 7 * mol 

4 

Số mol của KQ0 3 : n Ka0ì = = 0,6 (mol) = X + y (1) 

ỉ ếk*Áty J 

SỐmolcủaKƠ: n KCị =^^ = 0,45(wo/)= X +4 (2) 

74,5 4 

Giải hộ: X + y =0,6 fx = 0,4 

X +4 =0,45 [y = 0,2 

4 

% KC 1 Ơ 3 phân hủy theo (a): —-100% = 66 ,7% 

122,5(0,4 + 0,2) 

% KQ0 3 phân hủy theo (b): -- - 100% = 33,3% 

122,5(0,4 + 0,2) 
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Đề 4 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1: c là đáp án đúng. 

Cảu 2: D là đáp ắn đúng 
Câu 3: A là đáp án đúng 

- Số moi khí ờ hai bình bằng nhau. Do phân tử lượng của 0 3 lớn hơn 0 2 là 16 
gam/mol nên ở bình có Oj lớn hơn. 

Cứ 1 mol (48 gam) 0 3 năng hơn 1 mol 0 2 là 16 gam 
Vạy X mol < - 0,21 gam 

m<h = ^Ỉ6^' 48==0 ’ 63gam 

Câu 4: D là đáp án đúng. 


Khối lượng FeS 2 có trong quặng pirit là: 300.ỳ^ = 240 (tấn) 

Vì hiệu suất 90%, nên lượng FeS 2 chuyển thành axit H 2 S0 4 là: 

, 90 __ 

240-777- = 216 (tấn) 

100 


Theo phương trình: 4 FeSj + 110 2 ——> 2Fe20 3 + 8S0 2 T 
2S0 2 + 0 2 > 2SOj 

so 3 + h 2 o- > h 2 so 4 

Từ các phản ứng (1), (2), (3) 

Cứ 120 tấn FeS 2 thu được 2 X 98 = 196 tấn H 2 S0 4 

216.1°6 

Vởy 216 tấn FeS thu được - > —— = 352,8 (tấn) 

m H ỉ so i 9s% ~ 352, 8.-Ẹịj- = 360 (tấn) 

PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5: - Hòa tan các chất bột vào nước thì: NaCl, Na 2 S, K2S0 3 , Na 2 S0 4 ,BaS0 3 tan 
còn BaS0 4 khổng tan. => nhận biết được BaS0 4 
- Dùng axit HC1 thử với các muối tan trên thì: 

Na 2 S + 2HC1- > 2NaQ + H 2 ST(mùi trứng thối) 

=> nhận biết được Na 2 S 

Và K 2 S0 3 + 2HC1- > 2KC1 + sơ 2 t + H 2 Q 
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-> BaCl 2 + S0 2 t + HjO 


BaSOj + 2HQ — 

=> nhận biết được K 2 S0 3 vằ Ba so,. 

- Nhỏ dung dịch Na 2 S0 4 và NaG lần lượt vào K 2 S0 3 và BaSỌ, đã được thử ở 

trôn thì ta thấy: Na2S0 4 + BaG 2 -> BaS0 4 ị(trắng) + NaG 

Hai dung dịch còn lại là NaCl và K 2 SOj. 

Câu 6: Dựa vào cấu hình electron của oxi: ls 2 2s 2 2p 4 . Nguyên tử oxi có 6 c ở lớp 
ngoài cùng, có bán kính nguyôn tử nhỏ, độ âm điện lớn (chỉ kém flo), xu thế dễ 
dàng nhận thêm 2e để đạt cíu hình bén vũng của khí hiếm. Do vậy trong các 
hợp chất oxi có số oxi hóa là -2. 

Càu 7: - Lấy mỏi chất rắn một ít cho vào ống nghiệm đánh số rồi lần lượt nhỏ axit 
HG vào đó. ống nghiệm nào có khí thoát ra đó là Na2C0 3 và BaCOj. ổng 
nghiệm nào không tan đố là BaS0 4 . ống còn lại là NaG tan không sủi bọt. 

Na2C0 3 + 2HG - > 2NaG + C0 2 t + H 2 0 

và BaCOj + 2HG - > BaG 2 + C0 2 t + H 2 0 

- Cho tiếp Na 2 C0 3 vào dung dịch NaG và BaCO } vào dung dich BaG 2 . 

Chất nào tan là Na 2 CO,, chất khổng tan là BaC0 3 . 

Càu 8: n HiSO , = 0,4.0,5 = 0,2 (mol) 

Gọi X là số mol của Mg và y là số mol của CuO. 

Phương trình: Mg + H 2 S0 4 - > MgS0 4 + H 2 t 

XX X (mol) 

CuO + h 2 so 4 -» CuS0 4 + H 2 0 

y y (moi) 

Giải hộ phương trình :J"24x + 80y = 8,8 [~X = Q,12 

1 X + y = 0,2 "[y = 0,08 


SỐ phân tử khí thoát ra là: 0,12.6.10 23 s0.72.10 23 =1,2- 10 22 


Câu 9: 


a ) n Fe - ~7T = 0,125 (moi) 
56 


=TT = 0,05 (mol) 


32 


ản ứng đốt sắt vối lưu huỳnh: Fe + s — 

Ban đẩu 0,125 0,05 

Phản ứng 0,05 0,05 

Sau phản úng 0,075 0 


-> FeS (1) 
0 (mol) 
0,05 
0,05 


Hỗn hợp sau phản ứng gồm Fe dư và FeS được tạo thành tác dụng với HG: 
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FeS + 2HQ 
0,05 0,1 


(2) 


» FeCl 2 + H 2 st 
0,05 

Và Fe + 2HC1 -» FeQ 2 + H 2 t (3) 

0,075 0,15 0,075 

Hỗn hợp khí gồm khí H 2 S và khí H 2 . 

Ở cùng điểu kiện, coi thể tích cùa chất khí bằng sô' mol của chất khí. 



= .100 = 60% 
0,075 + 0,05 


%v, 


H,s 


= • .100 = 40% 

0,075 + 0,05 


b) n NaOH = 0,2.0,25 = 0,05(mol) 


Phản ứng: HQ (dư) + NaOH -> NaQ + H 2 0 (4) 

0,05 0,05 (moi) 

Sô' mol axit HG dùng ở cả ba phản ứng 2,3 và 4 là: 

0,1 +0,15 +0,05= 0,3(mõl) 

0.3 

Nồng độ dung dịch HC1 ban đầu là: = 0,6 (mol/1) 

Đề 5 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1: A là đáp án đúng. 

Câu 2: D là đáp án đúng. 

Câu 3: B là đáp án đúng. 

Câu 4: C là đáp án đúng. 

"so, = 22 4 5=0,5 (mOỈ); 

Khối lượng H 2 S0 4 10% có sẩn trong dung dịch A là: 

m H.sn. - 210.-^- = 21 (gam) 

" ỉSƠ * 100 

Phương trình: 2S0 2 + Oj — —► 2S0 3 

0,5 mol - > 0,5 moi 

SOj + H 2 ơ-> H 2 S0 4 

0,5 mol -> 0,5 mol 

Khối lượng H 2 S0 4 mới tạo thành trong dd A là: 0,5.98 = 49 (gam) 
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Tổng khối lượng của H 2 S0 4 trong dung dịch A là: 21 + 49 = 70 (gam) 
Khối lượng dung dịch A: + m H}SOt (10%) = 0,5.80 + 210 = 250 (gam) 

c% (A) = -^-.100% = 28% 

250 

PHẦN Tự LUẬN (8 điểm) 

Câu 5: Khổng thể, vì khí oxi và oxi lỏng là hai trạng thái vật lý của chất oxi 
Câu 6: * Cổng thức cấu tạo của oxi: 0 = 0; cùa ozon: 

* Trong phân tử oxi có Hên kết đôi, còn trong phân tử ozon có cả liên kết đôi 
và liên kết đơn, phân tử ozon kém bển hơn phân tử oxi rất nhiều, ozon dễ phân hủy 
thành oxi nguyên tử. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. 

* Thí dụ: Ở điẻu kiện thường: 

2Ag + Oj -► AgjO + 0 2 

Ag + 0 2 -► không phản úng 

Hoặc Oj +2KI +H 2 0 ->I 2 + 2KOH + 0 2 t 



0 2 + dung dịch KI- > không phản úng 

Và 20j -£-+ 30 2 

Câu 7: - Nhúng giấy quỳ tím tẩm nước vào 5 bình trôn bình nào: 

+ Quỳ tím hóa xanh là bình đựng NHj. 

+ Quỳ tím hóa đỏ, sau đó mất màu là bình đụng ơ 2 do: 

a 2 + H 2 0 - > HG + HGO 

+ Ba bình còn lại không có hiện tượng gì. 

- Nhúng giấy tẩm KI và hổ tinh bột vào ba bình còn lại: 

+ Binh nào làm giấy hóa xanh là bình đựng 0 3 do: 

Oj +2KI +H 2 0 -► I 2 + 2KOH + OjT 

I 2 + hổ tinh bột -► màu xanh 

+ Hai binh còn lại khổng có hiện tượng gl. 

- Đưa que đóm còn tàn đang cháy cho vào hai binh còn lại, binh nào làm que 
đóm cháy sáng lén đố là binh đụng oxi, bình còn lại đựng nitơ. 

Cáu 8:- Gọi X là số gam tinh thể CuS0 4 .5H 2 0 cẩn lấy và y là số gam dung dịch 
CuS0 4 8% cần lấy. Ta có X + y = 140 (*) 

- Ta có số gam chất tan của CuS0 4 lẩn lượt là: 


m CHso. ~ 


160 jc . %.y ,_ x 

—— + 7-77 (gam) 

250 100 
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- Sô' gam chất tan CuS0 4 có trong 140 gam CuS0 4 24% là: 

24.140 

m CuStì, = J QQ = 33 ’ 6 ( s am) (** *) 

- Từ (*),(**) và (**) ta có: [-^ + -^-=33,6 =5- fx = 40gam 

< 250 100 J 

L X + y = 140 Ly = 100 gam 

- Vậy cần lấy 40 gam tinh thể CuS0 4 .5H 2 0 và 100 gam dung dịch CuS0 4 8% 
để điều chế được 140 gam dung dịch CuSỎ 4 24%. 

Câu 9: a) Gọi X, y là số mol lần lượt của FeS 2 và ZnS. Ta có phương trình: 

4FeS2 + 110 2 —2Fe 2 0, + 8S0 2 1 (1) 

X mol 2x moi 


2ZnS + 30 2 —2ZnO + 2S0 2 1 
y mol y mol 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
r 120x + 97y =103,9 rx = 0,3 
L(2x +y) 96 = 124,8 ^ L y = 0,7 

Khối lượng của FeS 2 là: 0,3.120 = 36 gam 
Khối lượng của ZnS là: 0,7.97 = 67,9 gam 
b) Tính khối lượng nưóe cẩn dùng 

Số mol cùa S0 2 là: 0,3 +0,7 =1 (moi) 


2S0, + o 


2 


± 2 so. 


( 2 ) 


SO, + h 2 0 —> h 2 so 4 

=> số gam axit H 2 S0 4 tạo thành là: 98.1 = 98(gam) 

00 100 

Khối lượng nước cần dùng íà: ~~—98 = 208,25 (gam) 

3 2 

Vậy cần lấy 208,25 gam nước hòa tan hoàn toàn S.Ố gam SOj tạo thành 
axit H 2 S0 4 32%. 
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Chương 7ĩ Tốc ĐỘ PHẢN ỦNG VẢ CẢN BẢNG HÓA HỌC 


A. ÔN TẬP KIẾN THỨC cơ BẢN 
I. TỐC Độ PHẢN ÚNG HÓA HỌC 
1. Khái niệm vể tốc độ phản ứng hóa học 

- Tốc độ phản úng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng 
hoặc sản phẩm trong một dơn vị thời gian. 

Thí dụ: Nồng độ ban đầu của N 2 O s là 2,33M, sau 184 giây nồng độ là 2,08M. 

Tốc độ trang bình của phản ứng trong khoảng thòi gian 184 giây tính theo N 2 Oj là: 

NA -> NA + iỡ 2 


ỹ 2,33-2,08 
184 


l,36.1<r 3 moỉlls 


__ ^ ___ \c*_ 

+ Cổng thức tổng quát tính tốc độ phản ứng: V = —- - hay V = —— 

At 


'2 


Trong đó: 
- Tổng quát: 


V : tốc độ trung bình 
AC: biến thiên nồng độ 
At: biến thiên thời gian 


+ Nếu: A + B -> c +D => V=K.[A].[B] 

+ Nếu : nA + mB - > pC +qD => V =K.[A] n . [B] m 

(trong đó K là hằng số tốc dộ phản úng) 

- Theo qui ưóc: nồng độ tính bằng moỉ/1, thời gian có thể là giây, phút, gièr. 

- TỐC độ phản ứng được tính bằng thục nghiệm. 

2. Các yếu tố ảnh hudng đến tốc độ ph&n ứng 

a. Ảnh hưởng của nổng độ 

Khi tăng nổng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng. 

b. Ảnh hưởng của áp suất 

Đối với phản ứng có chất khí tham gia , khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng. 

c. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng. 


d. Ảnh hưỏng của diện tích bể mặt 

Đối với phản ứng có chất rắn tham gia, khi tăng diện tích hề mặt, tốc độ phản 
ứng tăng. 
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e. Ảnh hưởng của chất xúc tác 

Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phàn ứng, nhưng không hì tiêu hao trong 
phản ứng. 

3. Ý nghía thực tiễn của tốc độ phản ứng: Các yếu tô' ảnh hưởng đến tốc độ 
phản ứng được vận dụng nhiều trong đời sống sản xuất như: 

+ Nhiệt độ ngọn lửa axetilen cháy trong oxi cao hơn rất nhiều so với cháy 
trong không khí, nên tạo nhiệt độ hàn cao hơn. 

+ Nấu thực phẩm trong nồi áp suất nhanh chín hơn so với nấu ở áp suất thưòng. 

+ Than, củi có kích thước nhỏ sẽ cháy nhanh hơn than, củi có kích thước lớn. 

+ Dùng chất xúc tác, tăng nhiột độ, tâng áp suất khi tổng hợp NHj từ N 2 và H 2 . 
II. CÂN BẰNG HÓA HỌC 

1. Phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cản bằng hóa học 

a. Phản ứng một chiếu 

- Thí dụ: Phân hủy KCIO 3 có xúc tác Mnơ 2 , phản ứng xảy ra như sau: 

2 KCIO 3 --*y- >2KCl + 30 2 f 

Phản ứng này chỉ xảy ra theo một chiếu từ trái sang phải. Phản ứng như thế 
được gọi là phản ứng một chiều. Dùng mũi tên chỉ chiểu phản ứng. 

b. Phản ứng thuận nghịch 

- Trong cùng điều kiện phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau gọi là 
phản ứng thuận nghịch. 

„ „ Phảnúmg thuân ^ 

Thí dụ: Cl 2 + H 2 0 "vhan ưng nghịch IC1 + HCIO 

- Nhận xét: Cl 2 phản ứng với H 2 0 tạo HC1 va HCIO, đồng thời HC1 và HCIO 
sinh ra cũng tác dụng lại với nhau tạo lại Cl 2 và H 2 0. 

c. Cân bằng hóa học 

- Cân hảng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản 
ứng thuận hằng tốc độ phàn ứng nghịch (V^ =V ngh|ch ). 

Thí dụ: H 2 (k) + I 2 (k) < ■■■-■>- 2HI(k) 

d. Hằng sô' cân bằng (tính theo nổng độ) của phản ứng thuận nghịch: 

„ ÍCl.ÍDl 

Nếu: A + Bf=^C +D =* * =“7T7- 

[ 41»1 

Tổng quát: nA + mB pc + qD 

K [cnaĩ 
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2. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học 

- Sự chuyển dịch cân hằng hóa học là sự di chuyển từ trạng thái cân hằng này sang 
trạng thái cản hằng khác do tác dộng của các yếu tố từ hên ngoài lên cân hằng 

2NOj (khí màu nâu dò) N 2 0 4 (khí không màu) 

3. Các yếu tố ảnh hưỏng đến cân bàng hóa học 

a. Ảnh hưởng của nồng độ 

- Khi tăng hoặc giảm nồng độ mộỉ chất trong cân bằng, thì cân bằng bao giờ 
cũng dịch chuyển theo chiểu làm giảm tác dụng của việc tăng hoặc giảm nồng độ 
chất đó. 

b. Ảnh hưởng của áp suất 

- Khi tăng hoặc giảm áp suất chung của hệ cân bằng, thì cân bằng bao giờ cũng 
dịch chuyển theo chiều làm giảm tác dụng của việc tảng hoặc giảm áp suất đố. 

c. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

- Phản úng tỏa nhiệt ( A H < 0): là phản úng xảy ra có tỏa năng lượng dưới dạng 
ánh sáng hoặc sức nóng. 

- Phản ứng thu nhiệt (A H > 0): là phản úng xảy ra có hấp thu năng lượng. 

- Phương trình nhiệt hóa học: là phương trình hóa học có ghi cả hiệu úng nhiệt. 

- Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản úng thu nhiệt, nghĩa 
là chiểu làm giảm tác dụng của việc tăng nhiệt độ và khi giảm nhiệt độ, cân bằng 
chuyển dịch theo chiều phản ứng tôa nhiệt, chiéu làm giảm tác dụng của việc giảm 
nhiệt độ. 

Kết luận (nguyên lý Lơ-Sa-tơ-liê): 

Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân hằng khi chịu một tác động từ 
hên ngoài như hiến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, sẽ chuyển dịch cân hằng theo 
chiều làm giảm tác động hên ngoài đó. 

d. Vai trò của chất xúc tác 

- Chất xúc tác làm t&ng tốc độ phản úng thuận và nghịch với số lần như nhau, cho 
nên khổng làm ảnh hưỏng đến cân bằng hốa học. 

4. Ý nghĩa của tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học trong sản xuất hóa học. 

- Quá trình sản xuất axit H 2 S0 4 , dùng lượng dư khổng khí (tăng nồng độ oxi) để 
phản ứng: 2S0 2 + 0 2 2SOj A H < 0 chuyển dịch theo chiéu thuận. 

- Tổng hợp NHj trong công nghiệp theo phản ứng: 

N 2 (k) +3H 2 (k) 2NHj(k), AH < 0 

Người ta phải thực hiện phản ứng này ờ nhiệt độ thích hợp, áp suất cao và dùng 
chất xúc tác. 
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III. LUYỆN TẬP: Tốc ĐỘ PHẢN ÚNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 

1. Tốc độ phản ứng tâng khi: 

- Tăng nồng độ chất phản ứng. 

- Tăng áp suất chất phản ứng(nếu là chất khí). 

- Tàng nhiệt độ cho phản ứng. 

-1 ãng diện tích tiêp xúc giữa các chất phản ứng (nếu là chất rắn). 

- Có mặt chất xúc tác. 

2 . Càn bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản 
ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch bàng nhau. 

- Tốc độ thay đổi theo nhiệt độ cũng được tính bởi: v 2 = V, .k 10 

trong đó k là hằng sô tốc độ; V, ứng với t| và v 2 ứng với t 2 . 

3. Sự chuyển dịch cân bảng là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng 
thái cân bằng khác do tác động của các yếu tô' từ bên ngoài lên cân băng (sự biến đổi 
nồng độ. áp suất, nhiệt độ) được thể hiện trong nguyên lí Lơ Sa-tơ-liê: 

a) Khi tăng hoặc nồng độ một chất nào đó (trừ chất rắn) trong cân bằng, cân bằng 
sẽ dịch chuyển theo chiều phản ứng làm giảm nổng độ chất đó và ngược lại. 

b) Khi tăng áp suất chung của hộ cân bằng, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều 
phản ứng có số mol khí ít hơn và ngược lại. 

c) Khi tăng nhiệt đô, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiểu phản ứng thu nhiêt và 
ngược lại. 

4. Nâng lượng liên kết (E) là năng lượng cần thiết để phá vỡ một liên kết hóa 
học (tính bằng kJ/mol). 

5. Nhiệt tạo thành của hợp chất (AH) là năng lượng tỏa ra hay thu vào khi tạo 
thành một hợp chất từ các đơn chất (ờ trạng thái bén vững). 

- Nhiệt tạo thành tính bằng kJ/mol hay kCal/ moi. 

- Nhiệt tạo thành của đơn chất qui ước bằng không. 

6 . Nhiệt của phản ứng (AH): là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào trong các phản 
ứng hóa học (tính bằng kJ hay kCal). 

- Nhiệt của một phản ứng được tính bằng tổng nhiệt sinh (hay nhiệt hình 
thành)các chất cuối trừ đi tổng nhiệt sinh (hay nhiệt hình thành) các chất đầu. 

AHp.ư = ZAH cl)đj - X AH iíu = ^ E (cu5i) - .y^ E (dầu) 

Thí dụ: Tính nhiệt của phản ứng sau: H 2 + Cl 2 -► 2HCI 

Biết năng lượng liên kết của các chất là: 

H 2 Cl 2 HC1 

E (kJ/mol) 435,9 242,4 432,0 

Giải: E(đầu) = 435,9 + 242,4 = 678,3 (kJ) 
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E(cuối) = 2. 432,0 = 864 (kJ) 

AHp ư = 678,3 - 864 =-185,7 (kJ) (< 0) 

Ta có: H 2 + Cl 2 -> 2HQ ; AH =-185,7 kJ 

B. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Đề 1 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Clo phản ứng với nước theo phương trình hóa học sau: 

Cl 2 +H 2 0 HC1 + HQO 

Dung dịch clo trong nước khổng bảo quản được lâu do: 

A. 2HC10-> 2HC1 + 0 2 1 

B. HO + HOO^=±a 2 +H 2 0 

c 2HOO -► a 2 + H 2 0 +[0] 

D. Tất cả đẻu đúng. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản úng : 

A. Tăng B. Giảm c. Không thay đổi D. Tất cả đểu sai 
Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 3: Khi bắt đầu phản úng, nồng độ của một chất là 0,024 mol/1. Sau 10 giây 
xảy ra phản ứng, nồng độ của chất đố là 0,022 mol/1. Tốc dộ trung bình của phản 
úng xảy ra trong thời gian đó ỉà: 

A. 2. 10^ mol/l.s B. 2. 10 5 mol/l.s 

c. 2,1. 10^ mol/l.s D. 2,1.lữ 5 mol/l.s 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 4: Cho cân bằng hóa học: : H 2 (k) + a 2 (k) í==± 2HO(k) ; AH < 0 • 

Cân bằng sS chuyển dịch theo chiẻu nào khi: 

a) Thôm H 2 b) Thêm HO 

c) Thêm Q 2 d) Tăng nhiệt độ 

Câu 5: Phản úng giữa hai chất A và B được biểu thị bằng phương trình sau: 

A + B = 2C 

Tốc độ phản ứng này là: V = K.[A].[B]. Thực hiện phản ứng này với sự khác nhau 
về nồng độ ban dầu của các chất. 

Trường hợp 1: Nồng độ của mỗi chất là 0,01 mol/1. 

Trưòng hợp 2: Nồng độ của mỗi chất là 0,04 mol/1 
Trường hợp 3: Nồng độ của chất A lằ 0,04 mol/1, cùa chất B là 0,01 mol/1. 

Tốc độ phản ứng ở trường hợp 2 và 3 lớn hơn so vói trưòng 1 sô' lần là: 
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c. 16 và 4 


D 15 và 5 


A. 12 và 8 B. 13 và 7 
Hãy chọn đáp số dúng. 

Câu 6: Phản ứng giữa hai chất khí A và chất khí B được biểu diễn bằng phương 
trình: A + B V . - 2C. Hằng sô' cân bằng của phản ứng theo nồng độ là: 


M 

"14*1 


c. k„ 


L4iạ 

[Cf 


B. 


k CH 


Í4[fll 

[C] 


D. 


Ịr — 


M. 

141*1 


Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Giải thích tại sao: có phản ứng khi xảy ra tỏa nhiệt; có phản ứng phải thu 
nhiệt mới xảy ra được. 

Câu 8: Cho cân bằng hóa học sau: N 2 + 3H 2 -> 2NH 3 ; AH = -92kJ 

Áp suất và nhiệt độ ảnh hưcmg như thế nào đến cân bằng? 

Câu 9: Nén 2 mol N 2 và 8 mol H 2 vào một bình kín có thể tích 2 lít (chỉ chứa sẵn 
chất xúc tác với thể tích không dáng kể) đã được giữ ờ nhiệt độ không đổi.Khi 
phản ứng đạt tới cân bằng, áp suất các khí trong bình bằng 0,8 lần áp suất ban 
đầu (khi mới cho các chất vào bình chưa xảy ra phản ứng). Tính hằng số cân 
bằng của phản ứng xảy ra trong bình. 

Đé 2 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Tốc độ phản ứng là: 

A. Độ biến thiên nồng độ của các chất phản ứng trong một đơn vị thời gian. 

B. Độ biến thiên nồng độ của sản phẩm tạo thành trong một đơn vị thời gian. 

C. Độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm 
trong một đơn vị thời gian. 

D. Độ biến thiên nồng độ của các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một 
đơn vị thời gian. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Biết nhiệt tạo thành của Ca(OH) 2 , H,0,CaO tương ứng là -985,64;-286; 

- 635,36 (kJ). Nhiệt phản ứng tỏa ra khi tôi 56 gam vôi là: 

A.- 46,28 kJ B.-64,82kJ c.- 64,28 kĩ D,- 46,82 kJ 

Hãy chọn đáp án đúng 

Câu 3: Biết rằng khi tăng 10°C thì tốc độ phàn ứng tăng hai lần. Nếu tăng nhiệt độ 
từ 200°c đến 240°c thì tốc độ phản ứng táng số lần là: 
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c. 18 


D. 20 


A. 14 B. 16 

Hãy chọn đáp án đúng 
Câu 4: Những nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là đúng: 

A) Nhiên liệu cháy ờ tầng khí quyển trôn cao nhanh hơn là khi cháy ở trên 
mặt đất. 

B) Nước giải khát được nén CO z vào ở áp suất cao hơn sẽ có độ chua (độ 
axit) lốn hơn. 

Q Thực phẩm được bảo quản ờ nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn. 

Càu 5: Một phản ứng hóa học xảy ra theo phương trình sau: A + B - >c. 

Nồng độ ban đầu của A là 0,80 mol/1, của B là 1,0 mol/1. Sau 20 phút thì nồng 
độ của A giảm xuống còn 0,78 mol/1. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo 
A là: 

A.1,76.10- 5 mol/l.s B. 1.67.10- 4 mol/l.s 

c. l,67.10 s mol/l.s D.1,67.10" 4 mol/l.s 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 6: Cho cân bằng hóa học sau: N 2 + 3H 2 X .=- 2NH 3 ; AH < 0 

Cho vào bình kín hai chất khí là N 2 và NHj và chất xúc tác thích hợp ở 480°C, áp suất 
lúc đầu là p. Giữ nguyên nhiệt độ đó một thời gian. Áp suất trong bình sẽ: 

A. Tăng B. Giảm 

C. Khổng thay đổi D. Một ý kiến khác. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Hãy cho biết các phản úng sau đây sẽ chuyển dịch thế nào khi tăng nhiệt độ: 

a) COCl 2 ^=±CO +C1 2 ; AH = l\ĩkJ 

b) CO + H 2 0 ^=± C0 2 + H 2 ; A// = -41,8fc/ 

Câu 8: Cho khí HI vào một bình kín rồi đun nóng đến nhiệt độ xác định thì xảy ra 
phản ứng: 2HI (khr) V" H 2(kh0 + I 2(khl ) + 52kJ. 

Tính phần tram sô' mol HI bị phân ly thành H 2 và I 2 khi phản ứng đạt tới trạng 
thái cân bằng, biết rằng tốc độ phản ứng thuận (V t ) và nghịch (V„) được tính theo 
Cổng thức: V, = K,. [HI] 2 ; v„ = K n .[H 2 ]. [I j và K„ = 64K,. 

Câu 9: Người ta cho 3 mol axit CH3COOH tác dụng với 2 mol rượu CịHịOH. Khi 
phản úng đạt cân bằng, thu được 1 mol este. Cũng trong điều kiện phản ứng 
như trên, tính số mol este thu được ở trạng thái cân bằng khi được khởi đầu từ: 
3,6 mol CH3COOH và 7 mol rượu QHịOH. 
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Đẻ 3 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Khi tăng áp suất, nồng độ chất khí tăng theo, nên tốc độ phản ứng: 

A. Không thay đổi B. Giảm c. Tăng D. Tất cả đếu sai 
Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Hiệu ứng nhiệt của phản ứng là: 

A. Nhiệt lượng tỏa ra trong các phản ứng hóa học 

B. Nhiệt lượng thu vào trong các phản ứng hóa học 

C. Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào trong các phản ứng hóa học 

D. Tất cả đều sai 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 3: Một phản ứng thuận nghịch đạt đến trạng thái cân bằng khi: 

A. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. 

B. Nồng độ chất tham gia phản ứng bằng không. 

c. Nồng độ chất phản ứng bằng nồng độ chất tạo thành sau phản ứng. 

D. Nồng độ chất phản ứng nhỏ hơn nồng độ chất tạo thành sau phản ứng. 
Hãy chọn đáp án đúng. 

Càu 4: Xét phản ứng: 30 2 - > 20 v Nồng độ ban đầu của oxi là 0,024 mol/1. 

Sau 5 giây nồng độ của oxi còn là 0,02 mol/1. Tốc độ của phản ứng này trong 
thời gian đó là: 

A. 8. 10' 3 mol/l.s B. 8.10 5 mol/ì.s 

C. 0,8. lữ 3 mol/l.s D. 0,8. 10 5 mol/l.s 

Hãy chọn đáp án đúng 

Càu 5: Hằng số cân bằng của phản ứng thuận: CO(k) + Cl 2 (k) ^==±COCl 2 (k) khi 
biết nồng độ cân bằng[Cl 2 ] = 0,3M; [CO] = 0,2M và [COCl 2 | = 1,2M là: 

A 20 B.6 C. 4 D.0,05 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 6: Nồng độ ban đẩu cùa H 2 và I 2 đểu là 0,03 rtiól/1. Khí đạt đến cân bằng, 
nồng độ HI là 0,04 mol/1. Nồng độ cân bằng của H 2 và I 2 là: 

A. 0,01 mol/1 và 0,02mol/l B. 0,02mol/l và 0,01mol/l 

C. 0,01 mol/1 và 0,01 mol/1 D. 0,02 moí/1 và 0,02mol/l 

Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Cho cân bằng hóa học sau: N 2 + 3H 2 V.- 2NH 3 ; AH <0 

Sau một thời gian áp suất khí đạt đến giá trị ổn định là p 2 , nếu hạ nhiệt độ từ 
480°c (áp suất là Pj) xuống còn 420°c thì thành phần các khí trong bình thay đổi 
như thế nào so với thành phần phản ứng (với giá trị P 2 ). 
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Câu 8: Trộn 5 moi chất A và 8 mol chất B vào bình kín dung tích 2 lít, phản ứng 
xảy ra như sau: 2A + B - c. 

a) Tính tốc độ phản ứng ban đầu theo hằng sô' k. 

b) Tính tốc độ phản ứng tại thời điểm chất B còn lại 70% lượng ban đầu. 

Câu 9: Xét phản ứng: 2N 2 0 - > 2N 2 + 0 2 

với nồng độ ban đầu của N 2 0 là 3,2 mol/1. 

a) Viết biểu thức tính tốc độ phản úng và cho biết ý nghĩa của hằng số tốc 
độ phản ứng. 

b) Tính tếc độ ban đầu (ở t°) và tốc độ lúc 50% N z O đã bị phân hủy. Biết 
hàng số tốc độ phản ứng bằng 5.10. 

c) Tốc độ phản ứng thay đổi thế nào khi áp suất tăng lên 10 lần. 

Đề 4 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Phản úng thuận nghịch là phản ứng: 

A. Xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điểu kiện 

B. Tốc độ phản úng thuận bằng tốc độ phản úng nghịch trong cùng điều kiện 

C. Có nồng độ chất tham gia phản ứng bằng nồng độ sản phẩm tạo thành 
trong cùng điều kiện. 

D. Tất cả đều sai 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Cho phản ứng: 2S0 2 + 0 2 - > 2S0 3 

Nồng độ ban đầu của SO z và 0 2 tương ứng là 4 mol/1 và 2 mol/ỉ. Khi cẳn bằng có 
80% S0 2 đã phản úng, hằng số cân bằng của phản úng là: 

A. 40 B. 30 c. 20 D. 10 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 3: Sự chuyển dịch cân bằng hóa học lằ: 

A. Sự di chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác 

B. Sự di chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác do 
tác động của các yếu tố từ bên ngoài lên cân bằng. 

c. Sự di chuyển từ trạng thái cân bằng của chít tham gia phản úng sang 
trạng thái cân bằng của sản phẩm tạo thành sau phản úng. 

D. Sự di chuyển trạng thái cân bằng của tất cả các chất trong phản ứng. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 4: Hằng số cân bằng của phản úng: C0 2 + H 2 7 .— co + H 2 0(k), ở 850°c 

bằng 1. Nồng độ ban đầu của C0 2 là 0,2 mol/1 và của H 2 là 0,8 mol/1, Nồng độ 
cân bằng của [ÒD 2 ], [HJ, [CO] và [H 2 Ó]trong phản ứng lần lượt là: 

A. 0,04; 0,64; 0,16 và 0,16 B. 0,04; 0,04; 0,16 và 0,16 

c. 0,64; 0,64; 0,16 và 0,16 D. 0,16; 0,16; 0,04 và 0,64 

Hãy chọn đáp án đúng. 
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Câu 5: Biết nhiệt tạo thành CHj là -75kJ/ mol: cùa C0 2 là -393 kJ/mol và của HjO 

là -286 kJ/ mol. Nhiệt của phản ứng CH 4 + 0 2 - > C0 2 + 2H 2 0 là: 

A. -900 kJ B. -890 kJ c -880 kJ D. -870 kJ 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 6: Cho 3 mol axit axetic tác dụng với 2 mol rượu etylic. Khi hệ đạt đến cân 
bằng thì thu được 1 mol estc. Cũng trong điều kiện như trên, khi cân bằng đạt 
được, sô' mol este thu được khi dùng 1.8 mol axit và 3,5 mol rượu sẽ là: 

A. 0,4 B.0,6 c.0,8 D. 1,0 

Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẨN Tự LUẬN (7điểm) 

Câu 7: Cân bằng cùa phản ứng: 3Fe + 4H 2 0 ..— Fe 3 0 4 + 4H 2 sẽ chuyển dịch về 

phía nào khi: 

a) Tăng nồng độ cùa H 2 . 

b) Giảm nồng độ của H 2 0. 

Câu 8: Phản ứng nhiệt nhôm xảy ra như sau: 8A1 +3Fe 3 0 4 ——> 9Fe + 4A1 2 0 3 
Phản ứng này tỏa ra rất nhiều nhiệt (AH < 0). Hãy tính khối lượng hỗn hợp (phản 
ứng vừa đủ) cần phải lấy để phản ứng tỏa ra một lượng nhiệt là - 665,26 kJ. Biết 
nhiệt tạo thành Fej0 4 và A1 2 0 3 là -1117 kJ/mol và -1670 kJ/mol. 

Câu 9: Hỏi tốc độ một phản ứng hóa học tăng bao nhiêu lần khi nhiệt độ tăng từ 
25°c đến 85°c. Biết khi tăng nhiột dộ lên IO°C, tốc độ của phản ứng trên tăng 
lên 3 lần. Người ta nói rằng hệ số nhiệt độ của phản ứng đã cho bằng 3. 

Đề 5 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Nhiệt của một phản ứng là: 

A. Là nhiệt lượng tỏa ra trong các phản ứng hóa học hình bằng kJ hay kCal). 

B. Là nhiệt lượng thu vào trong các phản ứng hóa học (tính bằng kJ hay kCal). 

c. Là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào trong các phản ứng hóa học (tính bằng 

kJ hay kCal). 

D. Là nhiệt lượng cần thiết cho các phản úng hóa học (tính bằng kJ hay kCal). 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Cho khí HI vào một bình kín rồi đun nóng đến nhiệt độ xác định thì xảy ra 
phản ứng: 2HI (kh0 "" - H 2 + I 2 ; AH = -52kJ. Biết năng lượng liên kết H-H 
và I-I tương ứng bằng 435,9kJ/mol và 151kJ/mol. Năng lượng liên kết H-I 
(kJ/mol) là: 

A. 276,45 B. 267,54 

c. 277,45 D. 267,45 

Hây chọn đáp án đúng. 
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Câu 3: Khi đốt 2 mol PH 3 tạo thành P 2 0 5 và nước đồng thời giải phóng - 2440 kJ. 
Biết nhiệt tạo thành P 2 Oj là -1548 kJ/mol và cùa H 2 0 là - 286 kJ/mol. Nhiệt tạo 
thành cua PH 3 là: 

A. - 27 kJ/mol B. -17 kJ/mol c. 27 kJ/mol D. 17 kJ/mol 
Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 4: Hằng số cân bằng của hộ: H 2 + I 2 ".- 2HI ờ nhiệt độ nào đó bằng 35. 

Nếu nồng độ ban đầu của H 2 và I 2 đều bằng 1 mol/1 thì phần trăm H 2 và I 2 đã 
chuyển thành HI là: 

A. 50% B. 60% c. 75% D. 85% 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 5: Nguyên lý Lơ Sa-tơ-liô: 

A. Khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt 
độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiểu làm giảm tác động đó. 

B. Một phản úng đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên 
ngoài như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, sẽ chuyển dịch cân bằng 
theo chiều làm tăng tác động bên ngoài đó. 

c. Một phản úng khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến đổi nồng độ, áp 
suất, nhiệt độ, không làm thay dổi cân bằng. 

D. Một phản úng thuận nghịch dang ở trạng thái cân bằng khi chịu một động 
từ bên ngoài như biến dổi nổng độ, áp suất, nhiệt độ, sẽ chuyển dịch căn 
bằng theo chiẻu làm giảm tác động bên ngoài dó. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 6: Cho phản ứng; 2S0 2 + 0 2 "~- A 2S0 3 , ờ t°c nồng độ lúc cân bằng của 
[SOJ là 0,2 mol/í; [ơ 2 ] là 0,1 mol/1 và [S0 3 ] là 1,8 mol/1. Tốc độ phản ứng 
thuận và tốc độ phản úng nghịch lần lượt là: 

A. (0,2) 2 . k, và (1,8) . K B. (0,2) 2 . k„ và (1,8) 2 . k, 

c (1,8) 2 . k„ và (0,2) 2 . k, D. (0,2) 2 và (1,8) 2 

Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Cho phản ứng thuận nghịch: H 2 (k) + Cl 2 (k) ý' — 2HCl(k) 

Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiẻu nào? Tại sao. 

Càu 8: Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất đến cân bằng của các phản úng sau: 

a) 2H 2 0 (k) 2H 2 + 0 2 ; AH = 115,6 kcal 

b) Cl 2 + H 2 2HC1 (k) ; AH =- 45,3 kcal 

Câu 9: Khi đốt cháy hỗn hợp khí oxi- axetilen (CịH^ thì tạo thành ngọn lửa có 
nhiệt độ cao dùng để hàn cắt cắt kim loại. 

Hãy so sánh hai trường hợp : đốt oxi- axetilen và đốt oxi - metan(CH 4 ). 
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- Trường hợp nào tỏa nhiệt lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, khi đốt những thế 
tích bằng nhau của axetilen và của mctan? 

Biết nhiệt tạo thành các chất CH 4 ; C,H 2 ; C0 2 ; H 2 0 lần lượt là: 

-75,0; 230,0; - 393,0 286,0 (kJ/mol) 

Đề 6 

PHÂN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Câu 1: Năng lượng liên kết là: 

A. nâng lượng cần thiết để hình thành các chất. 

B. năng lượng cần thiết để phá vỡ các chất 

c. năng lượng cần thiết để phá vỡ một liên kết 
D. một ý kiến khác 
Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 2: Cho phản ứng hóa học sau: A + B - »c, coi A, B và c là những chất 

khí Nếu tăng áp suất lên 2 lần đối với hỗn hợp phản ứng thì: 

A. Tốc độ phản ứng tăng 2,5 lần 

B. Tốc độ phản ứng tăng gấp 3 lần 

C. Tốc độ phản ứng tăng gấp 3,5 lần 

D. Tốc độ phản ứng tăng gấp 4 lần 
Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 3: Phản ứng giữa chất A và B được biểu diễn bời phương trình: 

A + B - > c + D 

Đem trộn lẫn hỗn hợp bốn chất với nhau mổi thứ có là 1 mol/1. Sau khi cân 
bằng được thiết lập, thấy nồng độ của c là 1,5 mol/1. Hằng số cân bằng của phản 
ứng trên là: 

A. 9 B. 19 c. 29 D. 39 

Hãy chọn đáp sô đúng. 

Câu 4: Ở 27°C, latm có 20% N 2 0 4 bị phân hủy thành N0 2 theo cân bằng: 

N 2 O 4( | th0 > 2NO 2(kh0 

Hằng SỐ cân bằng theo áp suất của phản ứng là: 

A. 0,176 atm B. 0,167 atm c. 0,617 atm D. 0,716 atm 
Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (8điểm) 

Câu 5: Trong các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và chuyển dịch theo 
chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi. 

a) CH 4 (k) + H 2 Q(k) CO(k) + 3H 2 (k) 
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b) C0 2 (k) + H 2 (k) ^=± CO(k) + H 2 0(k) 

c) 2S0 2 (k) + 0 2 (k) 2SOj(k) 

d) N 2 0 4 (k) 2N0 2 (k) 

Câu 6: Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tớc độ phản ứng trong 
các trường hợp sau: 

a) Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (sản xuất gang). 

b) Nung đá vôi ở nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống. 

c) Nghiến nguyên liệu trước khi đưa vào lò nung để sản xuất clanhke (sản 
xuất xi mãng) 

Câu 7: Phản ứng tổng hợp NH 3 từ N 2 và H 2 theo phương trình: 

N 2 + 3H 2 2NHj ; AH <0. 

Hãy nêu các biện pháp để làm tăng hiệu suất phản úng. 

Câu 8: Ở 30°c tốc độ của một phản ứng hóa học bằng 0,01 mol/1. ở 60°c tốc độ 
phản ứng này là bao nhiêu? Biết rằng khi nhiệt độ tăng 10°c thì tốc độ phản 
ứng tăng lên ba lần. 

Câu 9: Hằng sô' cân bằng của phản ứng: CO(k) +H 2 0(k) V C0 2 (k) +H 2 (k). 

Ở 650°c có K = 1. Biết nồng độ ban đầu của co là 0,1 mol/1, của H z O là 0,4 
mol/I. Tính nồng độ mol/1 của các chít khi cân bằng. 

Đề 7 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) 

Câu 1: Cho phản úng : N 2 + 3H 2 z± 2NHj; AH < 0 

Nếu thể tích hỗn hợp giảm xuống ba lấn, Tốc độ của phản ứng tăng là: 

A. 36 lần B. 49 lẩn c. 64 lần D. 81 lẩn 

Hãy chọn đáp số đúng. 

3 _ 

Câu 2: Trong dung môi 0C1 4 có phản ứng: N 2 O s - > 2NO + — 0 2 

Đo thể tích khí oxi thoát ra người ta thấy: sau một giờ thu được 23,95 ml;sau 
thời gian đủ lâu oxi khổng thoát ra nữa thì thu được 34,75 ml. Tỷ lộ N 2 0 5 sau một 
giờ chưa bị phần hủy là: 

A.20,5% B. 31,08% c. 40,07% D.49,1% 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Càu 3: HI đun nóng bị phân hủy thành H 2 và I 2 . Tại một nhiệt độ có Kcb = 1/64. 
Phần trăm HI bị phân hủy ở nhiệt độ này là: 

A. 10 % B. 20% c. 39% D. 40% 

Hãy chọn đáp án đúng. 
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Câu 4: Cho biết phản ứng thuận nghịch sau: 

2NaHC0 3 (r) Na 2 C0 3 (r)+CO 2 i k)+H 2 ơ(k); AH > 0. 

Biện pháp để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn NaHC0 3 thành Na 2 C0 3 là: 

A. Tăng nhiệt độ do phản ứng thu nhiệt B. Giảm nhiệt độ 

c. Tăng áp suất D. Tất cả đểu sai 

Hãy chọn đáp án đúng 

Câu 5: Cho phản ứng: 2HI (khf) V. - H 2(kht) + I 2(kh0 ; AH =- 52kJ. 

Khi thay đổi áp suất cân bằng sẽ : 

A. chuyển dịch theo chiều thuận 

B. chuyển dịch theo chiều nghịch 
c. không làm chuyển dịch cân bầng 
D. một ý kiến khác 

Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7,5 điểm) 

Câu 6: Dựa vào nguyên lý chuyển dịch cân bằng, hãy giải thích tạo sao khi nhiệt 
độ tăng độ tan trong nước của các chất khí giảm. 

Câu 7: Trong một bình kín dung tích không đổi chứa a mol oxi, 2a mol S0 2 (có 
mặt V 2 O s ) ở t°C và áp suất P|. Nung nóng bình một thòi gian sau đó đưa nhiệt 
độ bình về t°c, áp suất trong bình lúc đó là P 2 . Biết ở t°c các chất đều ờ thể khí. 

Hãy nêu nguyên tắc dựa vào giá trị P 2 hoăc tỷ khối của hỗn hợp khí trong bình 
sau phản ứng cũng như sử dụng các dung dịch NaOH; Br 2 ; BaCl 2 để biết hiệu 
suất phản ứng dưới 100%. 

Câu 8: Nồng độ ban đầu của S0 2 và 0 2 trong hệ : 2S0 2 +• 0 2 —.- 2S0 3 tương 

ứng là 4 mol/1 và 2 mol/1. Đến khi cân bằng có 90% S0 2 đã phản ứng, lượng 
oxi lúc đầu cần lấy là bao nhiêu. 

Câu 9: Trong một bình kín chứa khí propan được đóng kín bằng pittong. Đốt nóng 
bình lên tới 527°C, phản ứng xảy ra trong bình: ỤịH 8 —C 3 H 6 + H 2 
Với hằng số cân bằng là 1,3.10‘ 3 . Tại thời điểm cằn bằng CjHg chiếim 80% thể tích. 

a) Tính thành phần % thể tích của C 3 H 6 và H 2 . 

b) Tính nồng độ các chất lúc cân bằng và áp suất cùa hộ tại nhiệt độ đã cho. 

c) Nếu sử dụng pittong để nén thể tích bình còn một nửa thể tích ban đầu tại 

nhiệt độ không đổi. Tính áp suất cân bằng trong bình. 
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Đề 8 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Một phản ứng hóa học xảy ra theo phương trình sau: A + B ->c 

Nếu nồng độ của chất A tăng gấp đôi, nồng độ của chất B giữ nguyên thì: 

A. Tốc đô phản ứng không thay đổi. 

B. Tốc độ phản ứng tăng gấp 1,5 lần 
c. Tốc độ phản úng tăng gấp đôi lần 
D. Tốc độ phản ứng tăng gấp 2,5 lần 
Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 2: Cho phản ứng: 2HI (kh0 H 2 (kh0 + I 2(kh0 ; AH =- 52kJ. 

Khi tăng nhiệt độ cân bằng sẽ : 

A. Chuyển địch theo chiều thuận 

B. Oiuyển dịch theo chiều nghịch 
c. Khổng làm chuyển dịch cân bằng 
D. Một ý kiến khác 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 3:Trong một bình kúì có dung tích là 3 lít. Lúc đầu người ta cho vào 168 gam 
nitơ và 6 gam hiđro. Ở nhiệt độ xác định, cân bằng N 2 + 3H 2 V- — 2NH 3 
được thiết lập; khi đó lượng nitơ giảm 10%. Áp suất thay đổi là: 

A. p, = p 2 B. p, = 3,5P 2 C. 2Pị = p 2 D. p, =1,15P 2 

Hẵy chọn đáp án đúng. 

Câu 4: Cho biết nồng độ ban đầu của PClj là 0,05 mol/1 và của PCI, là 5 mol/L 
Cân bằng của phản ứng: PC1 S ——* PC1 3 + Cl 2 được thiết lập ở 760°K bằng 
33,3. Nồng độ lúc cân bằng của mỗi chất Pơj; PQj và Cl 2 lần lượt là: 

A. 0*55; 7,54 và 0,45 B. 0,55; 7,54 và 0,54 

C 0,55; 7,45 và 0,54 D. 0,55; 7,45 và 0,45 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 5: Cho năng lượng liên kết của AI là 318,4 kJ/mol: của 0 2 là 498,7 kJ/mol; 

của A1 2 Oj là 3059,8 kJ/ mol. Nhiệt của phản ứng: 4A1 + 30 2 -> 2A1 2 0 3 là: 

A. 3349,9 kJ B. - 3349,9 kJ 

c. 2769,7 kJ D. 6119,6 kJ 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 6: Ở nhiệt độ khÔQg dổi hằng số cân bằng của phản úng là 2,25, biết nồng dộ 
cân bằng của co là 0,3 mol/1; cùa 0 2 là 0,2 rnol/i. 

Tốc độ phản ứng 2CO + 0 2 —-—> 2C0 2 là: 
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A. 0,010125 mol/l/s B. 0,01125 mol/l/s 

c. 0,01251 mol/l/s D. Một đáp số khác 

Hãy chọn đáp số đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Cho phản ứng: H 2 (k) + C0 2 (k) ->H 2 0(k) + CO(k) 

Thực nghiệm cho biết: 

t°c: 700 800 830 1000 1200 1400 1730 

K cb : 0,6 0,9 1 1,7 2,6 3,45 4,4 

a) Hãy so sánh tính khử của co và H 2 theo nhiệt độ. 

b) Cho biết phản ứng thuận tỏa nhiệt hay thu nhiệt. 

Câu 8: Khi đốt cháy 2 mol hiđro photphua (PHj) thì tạo thành điphotphopentoxit 
(PA), nước và giải phóng 2440 kJ nhiệt. Hãy tính nhiột tạo thành PH 3 , biết 
nhiệt tạo thành P 2 0 5 là 1548 kJ/mol và nhiệt tạo thành H z O là 286 kJ/mol. 

Câu 9: Đốt nóng 1 lít HI ờ 500°c cho tới khi đạt cân bằng: 2HI V' — H 2 + I 2 

a) Nồng độ cùa HI, I 2 và H, lúc đó lần lượt bằng 3,52 (mol/1); 0,42 (mol/1); 
0,42 (mol/1). Tính hằng số cân bằng ờ nhiệt độ này. 

b) Thêm vào cân bằng trên 1 mol HI thì cân bằng sẽ thay đổi. Tính nồng độ 
của HI, I 2 và H 2 ở cân bằng mới, biết nhiột độ vẫn là 500°c. 

Đề 9 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Ý nào sau đây là đúng: 

A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học. 

B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại. 
c. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học. 

D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của phương trình 

phản ứng phải bằng nhau. 

Câu 2: Cho 3 mol axit CH3COOH tác dụng với 2 mol rượu C,H 5 OH, khi cân bằng 
thu được 1 moi este. Cũng trong điếu kiện như trên nếu dùng 3 mol axit 
CH3COOH, 2,5 mol rượu QH5OH và 1 moi H 2 0 , sô' mol este thu được là: 

A. 1,00 B. 0,89 c.0,78 D. 0,67 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 3: Cho phản ứng hóa học sau: A + B - > c 

Nếu nồng độ của chất A và B tăng gấp đôi thì: 

A. TỐC độ phản úng tãng 2 lần 

B. Tốc độ phản ứng tăng gấp 2,5 lần 
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c. Tốc độ phản ứng tăng gấp 3 lần 
D. Tốc độ phản ứng tăng gấp 4 lần 
Hãy chọn đáp sô' đúng. 

Câu 4: Cho năng lượng liên kết của H 2 0 là 971 kJ/mol; của H 2 là 435,9 kJ/ mol. 

của 0 2 là 498,7 kJ/mol. Nhiệt của phản ứng: 2H z O -> 2H 2 + 0 2 là: 

A. +571,5 kJ B. +517,5 kJ 

c. - 571,5 kJ D.- 551,5 kJ 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 5: Cho phản ứng: 2HI (khf) T. - H 2(kh0 + I 2(kh0 ; AH =-52kJ. 

Khi có thêm chất xúc tác cân bằng sẽ : 

A. Chuyển dịch theo chiẻu thuận 

B. Chuyển dịch theo chiều nghịch 
c. Không làm chuyển dịch cân bằng 
D. Một ý kiến khác 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 6: Ở 27°c, latm có 20% N 2 0 4 bị phân hủy thành N0 2 theo cân bằng: 

N^O^khí) ỹ.- 2N0 2(khf) 

Phần trăm N 2 Ơ 4 bị phân hủy ở nhiệt độ 27°c và 0,1 atm là: 

A. 54,23 % B. 45,23% c. 24,53% D. 54,32% 

Hãy chọn đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Nồng độ ban đầu của S0 2 và 0 2 trong hệ: 2S0 2 + 0 2 2SOj tương ứng 

là 4 mol/1 và 2 mol/1. Ở nhiệt độ không đổi, nếu tăng áp suất hỗn hợp phản ứng 
lên hai lần thì cân bằng chuyển dịch theo chiéu nào? (trả lời theo kết quả tính 
toán) 

Câu 8: Khí N0 2 nhị hợp theo phản ứng thuận nghịch: 2N0 2 5 =.- N 2 0 4 . Trong 

dó: N0 2 là khí màu nâu; N 2 0 4 là khí khổng màu. 

a) Khi giảm áp suất của hê phản ứng, cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? 
Giải thích. 

b) Khi ngâm bình chứa N0 2 vào nước đá, thấy màu nâu của bình nhạt dần. 
Hãy cho biết phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt? Giải thích. 

Câu 9 : Cho 15 gam axit CH3COOH tác dụng với 9,6 gam rượu CH3OH có xúc tác 
là H 2 S 0 4 đặc. Chia hỗn hợp sau phản ứng thành hai phần bằng nhau: 

Phần 1: Cho tác dụng với lượng dư BaCl 2 thu được 23,3 gam kết tủa. 

Phẩn 2: Cho tác dụng với KHCO3 thu được 5,6 lít khí CO z (ở đktc). 

Tính hằng số cân bằng của phản ứng. 
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Đề 10 


PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: Cho phản ứng hóa học sau: A + B - > c 

Nếu nồng độ của chất A tăng gấp đôi và B giảm 2 lần thì: 

A. Tốc đô phản ứng không thay đổi 

B. Tớc độ phản ứng tăng gấp 2 lần 
c. Tốc độ phản ứng tăng gấp 3 lần 
D. Tốc độ phản ứng tăng gấp 4 lần 
Hãy chọn đáp số đúng. 

Câu 2: Cho vào bình kín hai chất khí H 2 và NH 3 với chất xúc tác thích hợp, ở nhiệt 
độ thích hợp tị, áp suất ban đầu là P|. Giữ nguyên nhiệt độ t, một thời gian cho 
đến khi hệ đạt cân bằng thì áp suất trong bình là P 2 . Khi đó P 2 sẽ: 

A.P 2 <P, B. P 2 =P, c.p 2 >p, D. P 2 = 2 P| 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 3: Phản ứng điều chế NH 3 là phản ứng thuận nghịch và diễn ra theo phương 
trình: N 2 + 3H 2 ^=±2NH 3 

Khi dạt đến trạng thái cân bằng, nồng độ của các chất trong đó là: 

[N 2 ] = 0,0IM ; [H 2 ] = 2M; [NH 3 ]=0,4M 
Hằng số cân bằng của phản ứng trên là: 

A 2 B. 3 C. 4 D. 8 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 4: Phản ứng điểu chế NH 3 là phản ứng thuận nghịch và diễn ra theo phương 
trình: N 2 + 3H 2 ;==± 2NH 3 . Khi đạt đến trạng thái cân bằng, nồng độ của 
các chất trong đó là:[NJ = 0,0IM ; [H 2 ] = 2M ; [NH 3 ] = 0,4M 
Nồng độ ban đầu của nitơ và hiđro lần lượt là: 

A. 0,1 và 1,3 B. 0,21 và 2,6 

c. 0,42 và 5,2 D. Một kết quả khác 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 5: Khi đốt cháy các chất như: than, lưu huỳnh, hiđro và sắt trong không khí và 
trong oxi, trường hợp nào xảy ra phản ứng nhanh hơn, trong không khí hay 
trong oxi? Tại sao? Các hiện tượng và cách giải thích nào sau đây là đúng? 

1. Đốt các chất trong oxi thì phản ứng xảy ra nhanh hơn trong không khí. 

2. Đốt các chất trong oxi thì phản ứng xảy ra chậm hơn trong không khí. 

3. Vì nồng độ chất tham gia phản ứng là khí oxi lớn hơn nồng độ oxi trong 
không khí. 

4. Vì ngoài oxi tham gia phản ứng cháy, còn có các khí khác cũng tham 
gia phản ứng cháy như nitơ, cacbonic. 
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5. Thực chất của phản ứng đốt cháy các chất trên là tác dụng của oxi với 
than, lưu huỳnh, hiđro, sắt. 

A. 1,3,5 B.2,4 c.1,4 D. 1,4,5. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 6: Cho khí HI vào một bình kín có dung tích là 5 lít, rồi đun nóng đến nhiệt 

độ xác định thì xảy ra phản ứng: 2HI (khf) r =.' v H 2 (khf) + I 2(kh0 ; AH =- 52kJ. 

Nếu nồng độ ban đẩu của HI là 0,5 moi, khi ở trạng thái cân bằng nồng độ 
mol/1 của các chất trong phản úng [HI], [H 2 ] và [I 2 ] lần lượt là: 

A. 0,08; 0,01 và 0,01 B. 0,8,0,1 và 0,1 

c. 0,08; 0,01 và 0,1 D. 0,8; 0,01 và 0,01 

Hãy chọn đáp số đúng. 

PHẦN Tự LUẬN 

Câu 7: Xét phản ứng giũa các chất khi có cùng nhiệt độ: nA + mB ;= — pC + qD 
-Thínghiệm 1:[A] = [B] = 0,5M với V, = 52,5. lO^mol/l.s 
- Thí nghiệm 2: [A] =0,5M ; [B] = 0,8MvớiV 2 = 16. 10- 3 mol/l.s 
-Thí nghiệm 3: [A] =0,8M ; [B] = 0,8MvớiV3 = 2,56. 10- 2 mol/l.s 

a) Dựa vào các thí nghiệm trẽn, xác định giá trị n, m và suy ra biểu thức 
tính tốc độ phản ứng. 

b) Tính hằng số tốc độ phản ứng. 

Câu 8: Một phản ứng hóa học xảy ra theo phương trình sau: A + B - >c. 

Nồng độ ban đầu của A là 0,80 mol/1, của B là 1,0 mol/1. Sau 20 phút thì nồng 
độ của A giảm xuống còn 0,78 moi/l. Hỏi sau 20 phút thì nồng độ của B là bao 
nhiêu? 

Câu 9: Người ta cho 3,6 mol axit CH3COOH tác dụng với 7 mol rượu QHịOH. 
Khi phản úng đạt cân bằng, thu dược 2 mol este. Cũng trong điểu kiên phản 
úng như trên, tính số mol este thu được ở trạng thái c&n bằng khi được khởi đáu 
từ: 6 mol CH3COOH, 5 mol rượu C2H5OH và 1 mol H 2 0 

c. HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ ĐỂ 

Để 1 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (3 điểm) 

Càu ỉ: A là đáp án đúng. 

Câu 2: A là đáp án đúng. 

Câu 3: Tốc độ trung bình của phản ứng: 

V = = 0>Q24 ~M 2 2 = 0,0002 =2. lO^mol/l.s) 

t 2 -í\ 10 

Vậy A là đáp án đúng. 
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Câu 4: a) Chiểu thuận b) Chiều nghịch 

c) Chiểu thuận d) Chiểu nghịch 

Câu 5: c là đáp án đúng. 

Ta có V = k [AJ. [BỊ trong đó [ ] là nồng độ mol/1. 

Trường hợp 1: V, = [0,01 ].[0,01].K = 10 4 K 
Trường hợp 2: v 2 = [0,04].[0,04].K =16. 10 4 K 
Trường hợp 3: v 3 = [0,04].[0,01].K = 4.10 4 K 
Vậy v 2 =16Vị và v 3 = 4v ( 

Câu 6: D là đáp sô' đúng. 

PHẨN Tự LUẬN (7điểm) 

Câu 7: Phàn ứng hóa học gồm hai quá trình: 

- Sự phá vỡ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các chất tham gia phản 
ứng (chất ban đầu), quá trình này hấp thu năng lượng. 

* Sự hình thành liên kết mới giữa các nguyên tử tạo thành phân tử chất mới 
(sản phẩm của phản ứng), quá trình này tỏa ra năng lượng. 

- Tổng năng lượng của hai quá trình trên là hiệu ứng nhiệt của phản ứng: 
Nếu nàng lượng hấp thu lớn hơn năng lượng tỏa ra phản ứng sẽ thu nhiệt; nếu năng 
lượng hấp thu bé hơn năng lượng tỏa ra phản ứng sẽ tỏa nhiệt. 

Câu 8: N 2 + 3H 2 2NH 3 ; AH <0 

- Khi áp suất tăng, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Khi áp suất giảm 
cân bằng chuyển dịch theo chiểu nghịch. 

- Khi nhiệt độ tãng, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Khi nhiệt độ 
giảm cản bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

Câu 9: Gọi áp suất ban đầu khi chưa xảy ra phản ứng là p, 

=> p,.v = n,RT = (2 +8). RT 

Áp suất khi đạt đến trạng thái cân bằng là P 2 = 0,8 Pj. 

=> 0,8 P, = n 2 RT 


Phương trinh phản ứng: 

n 2 

+ 3H 2 

2NH 3 


Ban đẩu: 

2 

8 


(mol) 

Phản ứng: 

X 

3x 

2x 

(mol) 

Sau phản ứng: 

(2-x) 

(8-3x) 

2x 

(mol) 


n 2 = (2-x) +(8-3x) +2x = 10 -2x (mol) 
Ở điều kiện thể tích, nhiệt độ không đổi ta có: 
p \ w. p t n, 10 

P 2 n 2 0,8 /Ị n 2 8 
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_ 8 «, 8.10 _ 

n ,== 10 - 2x = = 8 => X = 1 

2 10 10 

Ở trạng thái cân bằng thì: 

[W 2 ] = -^ = ị(mol/l); [H 2 ] = —^ (mol/1); 
[NHị ] = = 1 (mol/1). 



Đề 2 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: c là đáp án đúng. 

Câu 2: Phương trình phản ứng tôi vôi: CaO + H 2 0- > Ca(OH) 2 

Nhiệt của phản ứng này là: - 985,64 - (-286 - 635,36) = - 64,28 (kJ) 

Vậy khi tôi 56 gam vôi sống (CaO) thì nhiệt tỏa ra là -64,28 (kJ) 
c là đáp ắn đúng 

Câu 3: Gọi Vịqo là tốc độ phản úng ở 200°c 
Vậy ở v 210 = 2V 200 

^220 = 2V 2]0 = 2.2V m — 2 2 .V 200 

= 2V 220 = 2.2V 2i0 = 22.2^200 - 2\v m 
v 240 =2V 230 = 2.2V 220 = 2.22V 210 = 2.22.2W ĨOO = 2 4 .V 2ũ0 
Vậy tốc độ phản ứng tăng 2 4 = 16 lần. 

B là đáp án đúng. 

Càu 4: c là đáp án đúng. 

Cảu 5: c là đáp án đúng. 

Câu 6: N 2 + 3H 2 ^==i 2NH 3 ; AH < 0 

Khi mới trộn N 2 và NHj, tốc độ phản ứng thuận bằng không. Sau đó giữ nguyên 
nhiệt độ thì NHj bị phân hủy thành N 2 và H 2 làm tăng số phân tử khí trong bình, do 
đó áp suất trong bình tăng. 

A là đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Theo qui ước nếu A H < 0 là tỏa nhiệt 
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Còn A H > 0 là thu nhiệt 

a) Khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiêu thuận 

b) Khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiêu nghịch 
Câu 8 : Giả sử ban đầu có 1 mol khí HI 


Theo phản ứng: 

2HI (khn ?= 

— H 2(khr) + 

latkhO’ =-52kJ. 

Ban đầu: 

1 moi 

0 mol 

0 mol 

Sô' mol phản ứng: 

2 a mol 

a mol 

a mol 

Cân bằng: 

(l- 2 a) mol 

a mol 

a mol 


Khi đạt trạng thái cân bằng thì: 

Vàv t =v n => K r [HI ] 2 = K,[H 2 ]. [IJ 

Hay: K,. =64K,. ậ.ậ => (1-2ứ ) 2 =64a 2 =(8a) 2 

\ V J V V 

Giải ra ta được: a = 0,1 (mol). 

Sô' mol khí HI bị phân ly là: 2.0,1 = 0,2 mol. 

Phần trăm số mol khí HI bị phân ly là: ^p.100 = 20% 

Câu 9: * Tính hằng số cân bằng K: 

CH 3 COOH + QH 5 OH CH 3 COOQH 3 + H 2 0 
Ban đầu: 3 mol 2 mol 0 0 

Phản ứng: 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol 

Khi cân bằng: 2 mol 1 mol 1 mol 1 mol 

Đạt V là thể tích của cả hệ phản ứng: 

11 

K= [ch ị cooc ĩ h ị ].[h ĩ o] ỹỹ ĩ 

[C7/ 3 CƠƠ//].[C 2 // 5 Ơ//] 2 J_ 2 

v'v 


* CH3COOH + CjH 5 OH -> CH3COOC2H 3 + h 2 0 

Ban đầu: 3,6 mol 7 mol 0 0 

Phản úng: X mol X mol X mol X mol 

Khi cân bằng: (3,6 - x)mol (7-x) moi X mol X mol 

Đặt V là thể tích của cả hệ phản ứng: 
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[c// 3 cơơc 2 // 5 ].[// 2 ơ] 
“ [C//3CƠƠ//] . [c 2 //,0//] 


x_ 

F'.K 


rF = X 
(3,6-s) ợ-x) (3,6-x).(7-x) 


0,5 


(Với X < 3,6). Giải ra ta chọn nghiệm X = 2. 
Vậy số mol este thu được khi cân bằng là 2 mol. 


Để 3 

PHẦN TRẤC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: c là đáp án đúng. 

Câu 2: c là đáp án đúng. 

Câu 3: A là đáp án dứng. 

Càu 4: 


v AC 0,024-0,02 
~A/ 5 


0 ,8.10 ~ 3 'mol/ls 


c là đáp án đúng. 

Câu 5: A là đáp án đúng. 

Câu 6: c là đắp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Khi hạ nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiéu thuận [NH 3 ] tăng; [H 2 ] và 
[NJ giảm 

Câu 8: a) Nồng độ chít A và B ban đầu là: 

[A] = ị(moUl) và [5] = ! = 4(7W0 ///) 

2 2 


v = k. [A] 2 . [B] = k. 


n 5 -.2 


.[4] = 25 k mol/l/s 


b) Khi B còn lại 70%, tức là lượng B tham gia phản úng là 30%. Khi tó: 
8.30 


n H = — = 2,4 (mol) và n A - 4,8 (mol) 


SỐ mol của A và B còn lại là: n A = 5 - 4,8 = 0,2 (mol) 

n B = 8 - 2,4 = 5,6 (mol) 
Nồng độ của A và B tại thời điểm cân bằng là: 

[B] = 2^8 mol/1 và [A] = 0,1 mol/1 
Vây: V = k. [A] 2 . [B] = (0,1 ) 2 .2,8 = 2,8.10' 2 . k mol/l/s 
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Câu 9: 2N 2 0 -> 2N 2 + 0 : 

a) Biểu thức tính tốc độ phản ứng là: V = K. [N 2 0] 2 = K. cị i0 


Khi C Njũ = 1 mol/1 thì V = K. 

Vậy K chính là tốc độ phản ứng khi nồng độ chất phản ứng bằng đơn vị. 

b) V ụ0) =5.1(r 4 .(3,2 ) 2 = 51,2.10' 4 


Khi 50% N 2 0 bị phân hủy thì: V ỉ0% =5.10 


< 2 , 


= 12 , 8 . 10 " 


c) Theo phương trình trạng thái chất khí: p.v = nRT 
Khi p tăng 10 lần thì V giảm 10 lần và Cm = — sẽ tăng 10 lần. 

Tốc độ lúc đó là: F = 5.10’ 4 .(32) 2 =5.10" 4 .(3,2) 2 .10 ỉ 

V S.IO^.G.2^.10 2 . 

Do đó ta có: 77 — = . A r = 10 2 = 100 

v ựữ) 5A0-\(3,2) 2 

=> Tốc độ tăng 100 lần. 


Đề 4 


PHẦN TRẤC NGHIỆM (3 điểm) 



Câu 1: A là đáp án đúng. 

Câu 2: Phản ứng: 

2 SO, + 

0 2 - 

—* 2SO3 

- Trước phản ứng: 

4 

2 

(mol/1) 

- Phản ứng : 

3,2 

1,6 

3,2 

- Khi cân bằng : 

r 1 

0,8 

2 

0,4 

-.V ■> 

3,2 


K ệg = 40 

[SO;]'.^] ( 0 , 8 ) i .( 0 , 4 ) 


Vậy A là đáp án đúng. 
Câu 3: B là đáp án đúng. 

Câu 4: A là đáp án đúng. 

Câu 5: B là đáp án đúng. 

Câu 6: D là đáp án đúng. 
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PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Cảu 7: a) Khi tăng nồng độ của H 2> c&n bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch, 
iàm giảm nồng độ của H 2 . 

b) Khi giảm nồng độ của H 2 0, cân bằng cũng sẽ chuyển dịch theo chiẻu 
nghịch, ỉàm tâng nồng độ của H 2 0. 

Câu 8: Từ phản úng: 8A1 + 3Fe 3 0 4 —► 9Fe + 4A1 2 0 3 

Nhiệt của phản úng này là: 

3.1117- 4.1670 = - 3329(kJ) 

Khối lượng hỏn hợp các chất phản ứng: 8.27 + 3.232 =912 (gam) 

Vậy khối lượng hỏn hợp là 912 gam thì nhiệt tỏa ra ỉà -3329 kJ. 

Cẩn X gam < - - 665,26 kJ 


-912.665,26 

-3329 


=182,25 (gam) 


Câu 9: Tốc độ thay đổi theo nhiệt độ cho bởi: v 2 = V| .a 10 
Vj ứng vdi 25°C; v 2 ứng với 85°c và a =3 

V.. 

-*■ = 3. 10 = 3 6 = 729(lần) 

V 2S 

Đề 5 

PHẨN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1: C là đáp án đúng. 

C&u 2: Gọi n&ng lượng liôn kết HI là E. 


2HI (khf) ;.- H 2 (kho + Iỉ + 52kJ 

Nang lượng cần dế phá vỡ liên kết trong 2 mol HI là 2E. 

Nàng lượng tỏa ra khỉ tạo liên kết trong ỉ mol H 2 và 1 mol I 2 là: 

435.9 + 151 =586,9 (kĩ) 

VI phản úng tỏa nhiệt => nang lượng tỏa ra lón hơn năng lượng ti&u hao: 

586.9 - 2E = 52 
Vậy E = 267,45 (kJ/mol) 

Đáp án đúng là D. 

Câu 3: Gọi X là nhiệt tạo thành phân tử PH 3 . 


2PH 3 + 40 2 -> p 2 0, + 3H 2 0 

2x -1548 3.(-286) 

Nhiệt cùa phản ứng: -1548 -3.286- 2x =-2440. 
X =-17kJ/mol. Vậy B là đáp án đúng. 
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Câu 4: c là đáp án đúng. 

Câu 5: D là đáp án đúng. 

Câu 6: A là đáp án đúng. 

PHẦN Tự LUẬN (7 điểm) 

Câu 7: Ở đây ta nhận thấy số mol khí ờ hai vế của phương trình hóa học bằng 
nhau nôn áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng. 

Câu 8: 

a) Khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều thu nhiệt); 
khi giảm nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiếu nghịch (chiều tỏa nhiệt). 

- Khi tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch (chiếu tạo ra số mol 
khí ít hơn, chiếu làm giảm áp suất); khi giảm áp suất cân bằng chuyển dịch theo 
chiểu thuận (chiéu tạo ra số mol khí nhiểu hơn, chiểu làm tăng áp suất) 

b)- Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiểu nghịch; khi giảm nhiệt 
độ cân bằng chuyển dịch theo chiểu thuận. 

- Tăng hay giảm áp suất đều không làm ảnh hưởng đến cân bằng hóa học 
Câu 9: 

* Phương trinh phản ứng đốt cháy axetilen; 


2C,H 2 + 50 2 - > 4C0 2 + 2H 2 0 

Nhiệt của phản ứng này là: 

4.(-393,0) + 2.(- 286,0) - 2. 230,0 = -2604,0(kJ) 
Nếu đốt 1 mol CjH 2 thì nhiệt tỏa ra là: - 2604,0 : 2 = - 1302,0 (kJ) 
* Phương trình phản ứng đốt cháy metan: 

CH 4 + 20 2 - > C0 2 + 2H 2 0 

Nhiệt của phản ứng này là: 


- 393,0 + 2. (-286,0) - (-75,0) = - 890,0(kJ) 

Nlhư vậy nếu đốt 1 mol CjH 2 thì nhiệt tỏa ra nhiếu hơn khi đốt 1 mol CH 4 


Nlhư vậy nếu đốt 1 mol QH 2 thì n 

” - 1302,0(kJ) . e ‘ 
gấp sô lần là: — ^ — — « 1,5 (lần) 
* v -890,0 (kJ) 
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